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Câu 1 (4,0 điểm).

a) Thực hiện  phép tính sau




	b) Cho và . Hãy so sánh và .
Câu 2(4,0 điểm).


	a) Tìm , biết .

	b)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Câu 3 (4,5 điểm).



a) Biết   (). Chứng minh rằng 



b) Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I, số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?
Câu 4 (6,5 điểm). 






1. Cho tam giác ,  là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . 


a) Chứng minh rằng: và






b) Gọi  là một điểm trên cạnh;  là một điểm trên cạnh sao cho. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.




c) Từ B kẻ , từ C kẻ  (P, Q AE). Chứng minh .






2. Cho tam giác  có , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính số đo .
Câu 5 (1,0 điểm). 

Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Chứng minh rằng  
------ Hết ------
Họ và tên thí sinh :……………………………..……….……..
Số báo danh……………
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MÔN: TOÁN 7


	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
(4,0 điểm)
	
a) Thực hiện  phép tính sau 




b) Cho và . Hãy so sánh và .
	

	
	a
(2,0đ)
	

	

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	
	b
(2,0đ)
	



Cho và . Hãy so sánh và .
	

	
	
	Ta có :



	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

Vì () nên 
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 2
(4,0 điểm)
	

a) Tìm , biết: .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	

	
	a
(2,0đ)
	

Tìm , biết: .
	

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
Lưu ý : Học sinh làm thiếu một trường hợp cho 1,25 điểm
	0,25

	
	b
(2,0đ)
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	

	
	
	Ta có :


	0,5

	
	
	
Vì  dấu ‘=’  xảy ra

khi 
	0,5

	
	
	

 dấu ‘=’ xảy ra khi 
	0,5

	
	
	




Dấu ‘=’ xảy ra  khi 
	0,25

	
	
	

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức khi 
	0,25

	Câu 3
(4,5 điểm)
	

a) Biết   (). 

Chứng minh rằng 



b) Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I,  số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

	

	
	a
(2,0đ)
	

Biết   (). 

Chứng minh rằng 
	

	
	
	
	

	
	
	
 Từ giả thiết ta có 



	0,5

	
	
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có


	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Tương tự ta có 


	0,5

	
	
	
Vậy 
	0,25

	
	


Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I,  số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

	

	
	b
(2,5đ)
	
Gọi số thóc lúc đầu ở kho I, II, III lần lượt là  (tấn)


	0,5

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho I, thì số thóc ở kho I còn lại là (tấn)
	0,25

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho II, thì số thóc ở kho II còn lại là  (tấn)
	0,25

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho III, thì số thóc ở kho III còn lại là  (tấn)
	0,25

	
	
	Theo bài ra ta có :


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	Vậy số thóc ở kho I, II, III  lúc đầu lần lượt là 250 tấn, 240 tấn, 220 tấn.
	0,25

	Câu 4
(6,5điểm)
	





1. Cho tam giác ,  là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh rằng:


a)  và






b) Gọi  là một điểm trên ;  là một điểm trên  sao cho. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.




c) Từ B kẻ , từ C kẻ  (P, Q  AE). Chứng minh .






2. Cho tam giác  có , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính số đo .

	

	
	[image: ]
	

	
	1.a
(2,0đ)
	

Xét  và  có:


	0,25

	
	
	
 (đối đỉnh)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
 (hai cạnh tương ứng)
	0,5

	
	
	


Vì  vì  ở vị trí so le trong nên 
	0,5

	
	1.b
(1,5đ)
	

Xét  và có :


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
(hai góc tương ứng)
	0,25

	
	
	
Mà (hai góc kề bù)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy ba điểm  thẳng hàng.
	0,25

	
	1.c
(1,0đ)
	

Xét  và  có 

 (đối đỉnh)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Ta có 

Vậy 
	0,25

	
	2
(2,0đ)
	[image: ]
	

	
	
	
Kẻ 


Xét , có 
	0,25

	
	
	

 hay 
	0,25

	
	
	



Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Ta chứng minh được  đều
	0,25

	
	
	


	0,25

	
	
	



 cân tại .
	0,25

	
	
	


 cân tại E.
	0,25

	
	
	


 vuông cân


	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 5
(1,0 điểm)
	
Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Chứng minh rằng :
	

	
	
	
Ta có 


Tương tự ta có  ; 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác, ta có :


	0,25

	
	
	
Từ (1) và  (2) ta có 
	0,25


Lưu ý : Học sinh làm cách khác đúng,  lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa !

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn: Toán – Lớp 7
Thờigianlàmbài: 120 phút(Khôngkểthờigiangiaođề)




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thu gọn biểu thức sau −12u2(uv)2−(−11u4).(2v)2 ta được đơn thức có phần hệ số là:
A. −32 		B. −56		C. 10 			D. 32
Câu 2: Cho ΔABC có CE và BD là hai đường cao. So sánh BD + CE và AB + AC ?  
A. BD + CE < AB + AC        	 B. BD + CE > AB + AC
C. BD + CE ≤ AB + AC       	D. BD + CE ≥ AB + AC
Câu3: Cho các đa thức A = 4x2−5xy+3y2 ; B= 3x2+2xy+y2; C= −x2+3xy+2y2. Tính C - A - B
A. 8x2+6xy+2y2			B. −8x2+6xy−2y2
C. 8x2−6xy−2y2			D. 8x2−6xy+2y2
Câu4: Cho ΔABC có CE và BD là hai đường vuông góc (E ∈ AB, D ∈ AC). So sánh BD + CE và 2BC?  
A. BD + CE > 2BC         		B. BD + CE < 2BC
C. BD + CE ≤ 2BC      		D. BD + CE = 2BC


Câu5: Cho ΔABC có AB + AC = 10cm, AC − AB = 4cm. So sánh  và  ?








A.  < 		B.  >  		C.  = 		D.  ≥ 
Câu6: Nam mua 10 quyểnvở, mỗi quyển giá x đồng và hai bút bi, mỗi chiếc giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Nam phải trả là:
A. 2x − 10y (đồng) 		B. 10x − 2y (đồng)
C. 2x + 10y (đồng) 		D. 10x + 2y (đồng)

Câu7: Cho góc nhọn ,trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Đường trung trực của OA và đường trung trực của OB cắt nhau tại I. Khi đó:

A. OI là tia phân giác của 
B. OI là đường trung trực của đoạn AB
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
Câu8: Cho ΔABC có M là trung điểm BC. So sánh AB + AC và 2AM.
A. AB + AC < 2AM    		B. AB + AC > 2AM
C. AB + AC = 2AM     		D. AB + AC ≤ 2AM.
Câu9: Kết quả sau khi thu gọn đơn thức  6x2y(−112xy2) là:
A. −12x3y3		B. 12x3y3		C. −12x2y3		D. −12x2y2
Câu10: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏlà b, đường caolà h như sau :
A.( a + b ) h         B.( a - b ) h            C.12( a - b ) h        D. 12( a + b ) h
Câu11: Thu gọn đơn thức A = (−13xy)(−3xy2)(−x) ta được kết quả là
A. A = −xy3		B. A = −x2y3	C. A = −x3y2	D. A =x2y3
Câu12: Cho ΔABC cân tại A, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại I. Tia AI cắt BC tại M. Khi đó ΔMED là tam giác gì?
A. Tam giác cân			B. Tam giác vuông cân
C. Tam giác vuông			D. Tam giác đều.
Câu13: Cho biểu thức đại số A = x2−3x+8. Giá trị của A tại x = -2 là:
A. 13            B. 18           C. 19            D. 9
Câu14: Tìm đa thức f(x) = ax + b.  Biết f(1) = 72; f(−1) = −52
A. f (x) = 3x + 12			B. f (x) = x + 12
C. f (x) = 3x + 72			D. f (x) = 2x + 12
Câu15: Một bể đang chứa 480 lít nước, có một vòi chảy vào mỗi phút chảy được x lít. Cùng lúc đó một vòi khác chảy nước từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 14 lượng nước chảy vào. Hãy biểu thị lượng nước trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút.
A. 480 + 34ax (lít) 		B. 34ax (lít) 
C. 480 − 34ax (lít) 			D. 480 + ax (lít)
Câu16: Cho ΔABC có cạnh AB = 1cm và cạnh BC = 4cm. Tính độ dài cạnh AC biết độ dài cạnh AC là một số nguyên.  
A. 1cm                   B. 2cm		C. 3cm 		D. 4cm
Câu17: Bậc của đa thức x3y2−xy5+7xy−9 là:
A. 2     		B. 3                   C. 5                  D. 6
Câu18: Tính giá trị biểu thức B =  5x2−2x−18 tại |x| = 4
A. B = 54				B. B = 70
C. B = 54 hoặc B = 70		D. B = 45 hoặc B = 70
Câu19: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, AC = 12cm. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, khi đó GA + GB + GC bằng (làm tròn đến chữ số sau dấu phẩy):
A. 11,77 cm 	B. 17,11 cm      	C. 11,71 cm 		D. 17,71 cm
Câu20: Viết đơn thức 21x4y5z6 dưới dạng tích hai đơn thức, trong đó có 1 đơn thức là 3x2y2z
A. (3x2y2z).(7x2y3z5)			B. (3x2y2z).(7x2y3z4)
C. ((3x2y2z).(18x2y3z5)			D. (3x2y2z).(−7x2y3z5)

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 21: (5 điểm)
1. 
Rút gọn biểu thức  B = 
2. 

Tìm đa thức M biết: . Tính giá trị của M khi x, y thỏa mãn   .
Câu22: (4điểm)
1. 
Tìm x,y,z biết:
2. 
Chứng minh rằng: Với mọi nnguyên dương thì  chia hết cho 10.
Câu 23: (4 điểm) 

Cho =600có tia phân giác Az. Từ điểm B trên Ax kẻ BH vuông góc với Ay tại H, kẻ BK vuông góc với Az và Bt song song với Ay, Btcắt Az tại C. Từ C kẻ CM vuông góc với Ay tại M. Chứng minh:
1. K là trung điểmc ủa AC.
2. 
KMC là tam giác đều.
3. 
Cho BK = 2cm. Tính cácc ạnhAKM.


Câu 24: (1 điểm)Tìm các sốa,b,c nguyên dương thoả mãn a+3a+5 = 5b  và  a + 3 = 5c
-----------------HẾT-----------------


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn: Toán – Lớp 7
Thờigianlàmbài: 120 phút(Khôngkểthờigiangiaođề)




I. TRẮC NGHIỆMHãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đápán
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Phươngpháp-Kếtquả
	Điểm

	Câu21:
(5 điểm)
	1. 


B = = = 


=  = 


2. 





Ta cã : 



Mµ 


.   Thayvào ta được







M = +  - = -  - = 
	1,0


1,0




1,0



1,0


1,0


	Câu22: (4 điểm)

	1. 



Ápdụngtínhchất0



Vậy x = 1/2; y = -2/3; z = -1/2




2. 

Ta có: =



  = 10.(3n – 2n-1)
Vì10.(3n – 2n-1) chia hếtcho 10 vớimọi n nguyêndương
Suyrađiềuphảichứngminh.

	


0,25






1,5



0,25




0,75
0,5

0,5
0,25

	Câu 23:
(4 điểm)

	V ẽ hình , GT _ KL   







a,  ABC cântại B do   và BK làđườngcao  BK làđườngtrungtuyến

 K là trungđiểmcủa  AC


b, ABH = BAK ( cạnhhuyền + gócnhọn )


 BH = AK ( haicạnh t. ư ) mà AK = AC


 BH = AC




 Ta có : BH = CM ( t/c cặpđoạnchắn ) mà CK = BH = AC   CM = CK MKC là tamgiáccân ( 1 )


Mặtkhác :  = 900và= 300


 = 600 (2)


Từ (1) và (2)  MKC là tamgiácđều

c) VìABK vuôngtại K màgóc KAB = 300 => AB = 2BK =2.2 = 4cm

VìABK vuôngtại K nêntheoPitago ta có:

AK = 


Mà KC = AC => KC = AK =  


KCM đều => KC = KM =  
Theo phần b) AB = BC = 4
                        AH = BK = 2
                         HM = BC ( HBCMlàhìnhchữnhật)
=> AM = AH + HM  = 6
	




0,25







1


0,25


0,25

0,25


0,5



0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


	Câu 24: (1 điểm)
	Do a  Z + => 5b = a3 + 3a2 + 5 > a + 3 = 5c
=> 5b> 5c => b>c

=> 5b  5c

=> (a3 + 3a2 + 5) ( a+3)

=>  a2 (a+3) + 5   a + 3


Mà a2 (a+3)  a + 3 [do (a+3)  (a+3)]

=> 5  a + 3
=> a + 3  Ư (5)
=> a+ 3  { 1 ; 5 } (1)
Do a  Z+ => a + 3  4 (2)
Từ (1) và (2)
=> a + 3 = 5 => a = 5 – 3 =2

	


0,5




0,5




0,5



Ghi chú:Đáp án chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi
bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, hình vẽ sai không chấm điểm. Nếu HS giải cách khác đúng thì chấm điểm từng phần tương ứng.

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ỨNG HÒA
(Đề thi gồm 01 trang)
	KỲ THI OLYMPIC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian làm bài)

	
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………… Lớp: ………



Câu 1: (4,5 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức .


b) Tìm , biết: .


c) Tính giá trị của biểu thức  với  thỏa mãn điều kiện:

.
Câu 2: (5,5 điểm)



a) Tìm các số  biết  và .

b) Cho biểu thức .


Tìm số tự nhiên , biết rằng: .


c) So sánh  và .
Câu 3: (3,0 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.
Câu 4: 





(6,0 điểm) Cho  có , vẽ đường phân giác . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh: .




b) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh rằng: .



c)  cần có thêm điều kiện gì để  cách đều ba cạnh của .
Câu 5: 
(1,0 điểm) Ông Nam gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất  /năm. Hỏi sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là bao nhiêu? (Biết nếu tiền lãi không rút ra thì tiền lãi đó sẽ nhập vạ̀o vốn để tính lãi cho các kì hạn tiếp theo).
 HẾT 

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỲNH PHỤ
ĐỀ CHÍNH THỨC
	KỲ KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH GIỎI 
Năm học 2022 -2023
Môn : Toán 7
(Thời gian làm bài : 120 phút)



 Bài 1. (4,0 điểm). 
a) Tính: 
b) Cho các số a, b, c, d khác 0 thỏa mãn: ,  
Tính  
Bài 2. (4,0 điểm)
1) Tìm , y biết:b)  và 

2) So sánh   và 2021
Bài 3. (2,0 điểm). 
a) Cho các số a, b, c khác 0 thỏa mãn: và 
Chứng minh rằng:  
Bài  4 (3 điểm ) : Cho hàm số y = m. - m + 2 với m là hằng số .
a)Tính m biết đồ thị hàm số đi qua điểm Q(-2 ; 4 ).
b)Với m vừa tìm được, tìm trên đồ thị hàm số những điểm M(x0; y0) thoả mãn :
                        x0 – y0 = -2019
Bài 5. (6 điểm).
Cho tam giác ABC và M là trung điểm cạnh BC. Gọi D là điểm thuộc cạnh AB và I là trung điểm của CD. Trên tia IM lấy điểm K sao cho M là trung điểm của IK.
a) Chứng minh rằng: BK song song với DC.
b) Chứng minh rằng: BD // IM  và BD = 2IM.
c) Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với tia phân giác góc BAC tại F và cắt các tia AB, AC lần lượt tại G và H. Qua B kẻ đường thẳng song song với đường thẳng AC và cắt GH tại E. Chứng minh tam giác BGE cân.  
d) Trên cạnh AC lấy điểm J sao cho BD = CJ. Gọi N là trung điểm DJ. Chứng minh rằng MN vuông góc với GH.
Bài 6. (1 điểm).   Tìm các số nguyên a, b thỏa mãn  và  là một số chính phương.
                                                       .....................Hết.......................

                                                           HẾT 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHỌN NGUỒN HỌC SINH GIỎI
Lớp 7, cấp huyện , năm học 2019 – 2020
MÔN TOÁN 7 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1.
	4,0 đ

	a) 2,25 đ
	
	1,0


	
	
	1,0

	
	
	0,25

	b) 1,75 đ
	* Khi  và  theo tính chất DTSBN ta có:
                       
	0,50

	
	         
	0,50

	
	
	0,50

	
	
	0,25

	Bài 2.
	4,0 đ

	1) 2,0 đ
	Đặt x2 = a; y2 = b với  nên ta có  và 
* áp dụng tính chất DTSBN ta có 
	

0,50

	
	=> a = 9b
	0,25

	
	* Ta có 81b4 = 81 hay b2 = 1 => b = 1; (vì ) => a = 9
	0,50

	
	* a = 9 => x = 3 hoặc x = - 3
   b = 1 => y = 1 hoặc y = -1
	0,50

	
	* Kết luận: x = 3; x = -3 
                   y = 1; y = -1
	0,25

	2) 2,0 đ
	
2) So sánh   và 2021

	

	
	Ta có   2020.2022
	

	
	         = (2021-1).(2021+1)
	0,5

	
	= 20212 - 2021 + 2021 - 1
	0,25

	
	         = 20212 - 1

	0,25

	
	Vì 20212 - 1 < 20212
	0,5

	
	
    => 
	0,25

	
	

    =>  < 2021
	0,25

	Bài 3) 2,0 đ
	* Do   và theo tính chất DTSBN 
ta được 
	

0,50

	
	* Nên                                         (1)
	0,50

	
	* Do  và theo tính chất DTSBN
=>                     (2)
	0,50

	
	* Từ (1) và (2) ta được 
	0,50

	Bài 4 (3 điểm ) : Cho hàm số y = m. - m + 2 với m là hằng số .
a)Tính m biết đồ thị hàm số đi qua điểm Q(-2 ; 4 ).
b)Với m vừa tìm được, tìm trên đồ thị hàm số những điểm M(x0; y0) thoả mãn :
  x0 – y0 = - 2019
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	 






4
	 a)
1,5 điểm
	Vì đồ thị hàm số đi qua điểm Q(-2 ; 4 ) nên :
  4 = m. - m + 2
	0,5

	
	
	2m – m + 2 = 4
m  + 2 = 4
	
0,5

	
	
	 m = 2
Vậy m = 2 là giá trị cần tìm
	0,5

	
	b)
1,5 điểm
	Với m = 2 thì y = 2.
	    0,25

	
	
	 Vì điểm M ( x0 ; y0 ) thuộc đồ thị hàm số y = 2. nên:
y0 = 2.    (1)
	
0,25


	
	
	Theo bài ra : x0 – y0 = - 2019    (2)
Từ (1) và (2)  x0 – 2.   = - 2019    
	
0,25

	
	
	Tìm được x0 =  2019  y0 = 4038
                  x0 = - 673  y0 = 1346
	
0,5

	
	
	 Vậy có 2 điểm M thoả mãn : (2019; 4038);
 (- 673; 1346).
	0,25




	

	Bài 5	
	6,5 đ

	
	















	

	a/
1,25 đ
	* Chứng minh: BK // AC
+) Chứng minh được: BKM = CIM (c-g-c)
+) =>  (Hai góc tương ứng)
+) => BK // AC
	0,75
0,25
0,25

	b/
1,75 đ
	* Chứng minh: BD = 2IM. 
+) Chứng minh được: BID = IBK (c-g-c)
+) => BD = KI (Hai cạnh tương ứng)
+) Có KI = 2IM => BD = 2IM
	
0,75
0,25
0,25

	
	+) =>  (Hai góc tương ứng)
+) => BD // IM
	0,25
0,25

	c/ 1,5 đ
	* Chứng minh: BGE cân.
+) Do BE // AC nên  (đồng vị)                                      (1)
	
0,25

	
	+) Chứng minh được: AFG = AFH (g-c-g)
+) =>  (Hai góc tương ứng)                                           (2)
	0,75
0,25

	
	+) Từ (1) và (2) =>  => BGE cân tại B
	0,25

	d/
2,0 đ
	* Chứng minh MN vuông góc với GH.
	

	
	+) Nhận xét được tương tự như câu b, khi I và N lần lượt là trung điểm các cạnh DC và DJ của tam giác DCJ ta có: CJ // NI và CJ = 2NI
	0,25

	
	+) Có BD = CJ, BD = 2IM, CJ = 2NI
=> IMN cân tại I =>                                                    (3)
	0,25

	
	Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của MN với AB và AC. Ta có:
+)  (So le trong và IM // AB)                                         (4)    
	0,25

	
	+)  (Đồng vị do CJ // NI)                                             (5)
	0,25

	
	+) Lại có  (đối đỉnh)                                                    (6) 
+) Từ (3), (4), (5), (6) =>                                              (7)
	0,25

	
	+) Ta có  là góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC và theo (7) nên:                                                              (8)
	0,25

	
	+) Do AF là phân giác góc BAC nên                           (9)
+) Từ (8) và (9) =>                                                         
	0,25

	
	+) Mà  ở vị trí đồng vị => AF // PM (Dầu hiệu nhận biết)
+) Do  =>  (Quan hệ từ vuông góc đến song song)
	0,25

	Bài 6.

1, đ
	+) Khi  là một số chính phương =>  (với )

+) Do  nên ab > 0 => a và b là các số nguyên cùng dấu
+) Do  < 0 nên a và b đồng thời là số âm
+) Do a, b là các số nguyên nên  
+) Nếu (vô lý) 
=> a = - 1 => b = - 1 khi đó ab - 1 = 0 (thỏa mãn là số chính phương)
	
0,25
0,25
0,25
0,25




PHÒNG GIÁO DỤC THỌ XUÂN         ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CỤM
                                                                                        Năm học: 2022-2023
                                                                                                Môn: Toán 7
                                                           Thời gian 150 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu I: ( 4 điểm)
1) 
Cho:  A = 

          B = 
          Tính giá trị biểu thức M= A.B
2) Cho 2 số x; y khác 0 thỏa mãn :  3x- y = 3z và 2x + y =7z

Tính giá trị biểu thức:   N = 
Câu II: ( 4 điểm)
1)Tìm x biết:


     a)   +  = 2                   b) 52x-1  = 52x-3 + 125. 24
2) Chứng tỏ rằng:   91945 – 21930 chia hết cho 5
Câu III: ( 4 điểm)

1)Tìm ba số a,b,c biết rằng: 

2) Cho các số a,b,c thỏa mãn: . Chứng minh rằng: 4(a-b)(b-c) = (a-c)2.
3) Cho hàm số f(x) xác định với mọi xR. Biết rằng với mọi x 0 ta đều có
 . Tính f(2)
Câu IV: ( 6 điểm)


Cho ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm M; trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho BM = CN. Kẻ MH và NK cùng vuông góc với BC (H;K BC). Gọi I là giao điểm của MN và BC.


a) Chứng minh HBM = KCN và I là trung điểm của MN
b) Đường trung trực của MN cắt tia phân giác Ax của góc BAC tại P. Chứng minh rằng : 
< PMB = < PNC
c) Chứng minh rằng : Khi M di động trên AB và N di động trên tia đối của CA đồng thời thỏa mãn BM = CN thì P là một điểm cố định
Câu V: ( 2 điểm)
 Cho . Chứng tỏ B không phải là số nguyên.
************hết**************

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I
	
1)A = 

=  ( 2020 thừa số)

=

 B = 

=    ( 2019 thừa số)

=



Suy ra: M= A.B = .= 
	


0,75đ




0,75đ

0,25đ

0,25đ

	
	2)Từ:  3x- y = 3z và 2x + y =7z; suy ra: y = 3x - 3z và y = 7z- 2x
Suy ra: 3x – 3z = 7z - 2x hay  x = 2z
Suy ra: y = 3.2z – 3z = 3z

Thay vào N ta có: N = 
	
0,5đ
0,5đ
1đ

	Câu II
	1)




a) Tìm số thực x biết:  +  = += 2




Ta có:  +   =2
Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:




(2x+ )( - 2x)  0  . Giải ra được: 
b)      52x-1  = 52x-3 + 125. 24
52x-3+2 – 52x-3 = 53.24
52x-3.52 - 52x-3 = 53.24
52x-3(52 -1) = 53.24
52x-3  = 53  hay 2x – 3 = 3 . Vậy x = 3
	

0,5đ

0,5đ


0,25đ
0,5đ


0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ

	
	2)  ta có: 91945 = 91444.9 = (92)972. 9 = 81972 .9 = ……1.9 = ……9
21930 = 21928.22  = (24)482. 22 = 16482.4 = …..6.4= …..4
Vậy: 91945 – 21930 = ….9 - ….4 = ….5 nên chia hết cho 5
	0,75đ
0,75đ
0,5đ

	Câu III
	1)Ta có:



=

Suy ra:  hay  a+b+c = 0,5
Vậy: b +c = 0,5- a;  a+ c = 0,5- b;  a + b=0,5- c
Ta có:



  a = 



  b = 



  c = 
	




0.75






0.75

	
	

2)Ta có: = 

=
Suy ra: 
2(a - b) = a –c; 
2(b - c) = a – c
Nhân vế với vế ta có: 4(a -b)(b -c) = (a - c)2 ( đpcm)
	
0,25
0,25

0,5

0,5

	
	3)Cho hàm số f(x) xác định với mọi xR. Biết rằng với mọi x 0 ta đều có . Tính f(2)
Với x =2 ta có:     (*) 
Với  ta có: f(1/2) +2f(2) = (1/2)2 = ¼ => f(1/2) = ¼ - 2f(2)     (**)
Thay (**) vào (*) Ta được: f(2) + 2( ¼ - 2f(2) = 4
    
    F(2) + ½ - 4f(2) = 4           => f(2) = -7/6                         

	


0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

	








	Hình vẽB
A


                                 M
                            
                                                       C   K
                                  H        I

                                    P                     N
	

	
	1a)


a)Xét 2 tam giác vuông: HBM và KCN có:
BM=CN (gt)



 HBM = KCN ( vì cùng bằng  KCB)


suy ra: HBM = KCN ( cạch huyền- góc nhọn) suy ra: MH = NK


Xét 2 tam giác vuông: HMI và KNI có:
MH=NK ( Chứng minh trên)


HIM =  KIN ( đối đỉnh)


suy ra:  HMI = KNI ( Cạnh góc vuông- góc nhọn)
Suy ra MI=NI hay I là trung điểm của MN
	




0,5đ




0,5đ

0,5đ
0,5đ

	
	Theo CM trên I là trung điểm của MN nên PI là trung trực của MN suy ra: MP =NP

Vì ABC cân tại A mà Ax là phân giác  nên AP là trung trực . 


Suy ra BP = CP. Suy ra: BMP= CNP ( c-c-c). 


Suy ra PMB = PNC suy ra ( đpcm)
	0,5đ
0,5đ

0,5đ


0,5đ

	
	

Dễ dàng CM được ABP = ACP ( c-c-c)




suy ra: ABP = ACP  hay MBP = ACP




Lại có: MBP = NCP nên: NCP = ACP = 1800/2 = 900
( Hai góc kề bù bằng nhau)

vậy: MBP =900 suy ra: PB vuông góc với AB hay P luôn là điểm cố định .
	
1 đ


0,5đ

0,5đ

	Câu V
	Ta có:  ( Thêm bớt 49 đơn vị)

  = 49- M
Trong đó 
Áp dụng tính chất  
Tacó: 
M< =1- <1
Lạicó: M>
               M > >0
Từ đó suy ra   0<M<1 , Do đó B = 49- M không phải là một số nguyên.

	

0,25đ
0,25đ

0,5đ



0,5đ




0,5đ



Lưu ý khi chấm bài:	
- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic. Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.
- Với Câu 4, nếu học sinh không vẽ hình thì không chấm.

	
ĐỀ THI THỬ

	ĐỀ KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 120 phút.
(Đề thi gồm có 5 câu, 01  trang)


Câu 1 (2,0 điểm):  
1) 
Tìm x biết:               
2) 
Cho .  Tìm các số tự nhiên x để 2A+1= 81x   
3) 
Tìm các số x, y biết:   và  x.y2 = 18 
Câu 2 (2,0 điểm):  Tính giá trị của biểu thức:      
1) 
 A = 
2) 
     
3) 
                                                                                                         
Câu 3 (2,0 điểm):  
   1) Tìm các cặp số nguyên (x; y) sao cho:  2xy = x + y
   2) Tìm số p nguyên tố để  p2 + 8  cũng là số nguyên tố  
   3) Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn:  (x - y)2 + 2xy chia hết cho 4. Chứng minh rằng:  x và y đều chia hết cho 2
Câu 4 (3,0 điểm):    Cho tam giác ABC có Â < 900. Vẽ đoạn thẳng AN vuông góc với AB và AN =  AB (AN và AB khác phía bờ AC);  vẽ đoạn thẳng AM vuông góc với AC và AM = AC (AM và AC khác phía bờ AB). Gọi E trung điểm của BC. Trên tia đối của tia EA lấy điểm I sao cho EA = EI.   MN cắt EA tại K. 
a) Chứng minh BM = CN  và AN = CI 
b) 
Chứng minh
c) Chứng minh  AE vuông góc với MN
Câu 5 (1,0 điểm):   

1) Tìm các số tự nhiên x, y biết: 


2) Cho  a; b; x; y thỏa mãn:  (bx2 - ay2)2022 +   

Chứng minh rằng:  
-------------- Hết------------
HƯỚNG DẪN CHẤM HSG TOÁN 7

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

1
2đ

	
1) 




	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
2) Rút gọn được: 

    => 

    => 
	
0,5đ


0,25đ

	
	

3)   (k  => x = 9k và y = 4k
Mà  x.y2 = 18  => 9k.16k2 = 18 

=> k3 =  => k = 0.5 => x = 4,5 và y = 2
	

0,25đ

0,25đ

	2
2đ

	
1) A = 

    A

  A 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
2)    

                                                                        


	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	
3)  




	


0,25đ

0,25đ

	








3
2đ

	
1)    

   + Trường hợp 1:  

   + Trường hợp 2:  

Vậy (x;y)  
	
0,25đ

0,25


0,25

	
	2)  
+ p = 2 => p2 + 8 = 12 là hợp số
+ p = 3 => p2 + 8 = 17 là nguyên tố  
+ p > 3 mà p nguyên tố 
=> p không chia hết cho 3 => p = 3k + 1 hoặc p = 3k + 2 (k nguyên dương)
+ p =  3k + 1 => p2 + 8  = (3k + 1)2 + 8 = 9k2 + 6k + 9 chia hết cho 3
  Mà p2 + 8 > 3 => p2 + 8   là hợp số
+ p =  3k + 2 => p2 + 8  = (3k + 2)2 + 8 = 9k2 + 12k + 12 chia hết cho 3
  Mà p2 + 8 > 3 => p2 + 8   là hợp số
Vậy p =3 
	

0,25



0,25


0,25

	
	3) (x - y)2 + 2xy chia hết cho 4 => (x - y)2 + 2xy chia hết cho 2
Mà 2xy chia hết cho 2 => (x - y)2 chia hết cho 2 => x - y chia hết cho 2 
· (x - y)2 chia hết cho 4 mà  (x - y)2 + 2xy chia hết cho 4. 
· 2xy chia hết cho 4 => xy chia hết cho 2
·  x chia hết cho 2 hoặc y chia hết cho 2
Mà x  -y chia hết cho 2 => x và y đều chia hết cho 2
	

0,25


0,25

	4
3đ
	[image: ]
Vẽ hình đúng
	







0,25

	
	a) 

+ Chứng minh 

+ Chứng minh 

+ Chứng minh 
· AB = CI mà AN = BA => CI = AN
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	

b) => 


· 
   
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	
c) Chứng minh 


  Mà 


 => MN 
	0,25
0,25
0,25

	5
1đ
	

1) 7(x–2023)2 0



Mặt khác 

 +(y -1)2= 4 => 7(x–2023)2 = 21 =>  (x–2023)2 = 3 => x  
 +  (y-1)2 = 25 => y = 6 (y là số tự nhiên)
=> (x–2023)2 = 0 =>  x = 2023. Vậy (x;y) = (2023;6)
	
0,25

0,25

	
	2) Từ GT => bx2 = ay2 và x2 + y2 = 1

bx2 = ay2 =>          (vì x2 + y2 = 1)


=> 


	

0,25



0,25



	UBND HUYỆN HIỆP HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LẦN 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)



Câu 1 (5,0 điểm):

1) Thực hiện phép tính: 

2) Rút gọn biểu thức: 

3) Tìm x biết: 
Câu 2 (4,0 điểm):



1) Cho  là ba số khác 0 thỏa mãn . Chứng minh rằng .


2) Cho . Chứng minh rằng A < 
Câu 3 (4,0 điểm):


1) Tìm số nguyên a để  chia hết cho .

2) Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn .
Câu 4 (6,0 điểm):

1) Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho .

a) Chứng minh .

b) Gọi I là một điểm trên đoạn thẳng AC, K là một điểm trên đoạn thẳng EB sao cho . Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.



2) Cho tam giác ABC cân tại A có . Vẽ tam giác đều BCD sao cho điểm D nằm trong tam giác ABC. Tia phân giác của  cắt AC tại M. Chứng minh .
Câu 5 (1,0 điểm):

Cho xyz =1. Tính giá trị của biểu thức .

...............Đề gồm 01 trang...............




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HDC ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC: 2022-2023
Môn thi: Toán 7



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(5,0 điểm)
	
1) 


	


0,5

0,5

0,5


0,5

	
	
2) 




	


0,5



0,5

0,5

	
	
3) 









 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 

Vậy 
	



0,5







0,5






0,5

	Câu 2
(4,0 điểm)
	
1) Ta có 

Mặt khác, từ 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



Từ (1) và (2) suy ra  (đpcm)
	
0,5

0,5

0,5


0,5

	
	


Vậy A<
	0,5

0,5

0,75

0,25

	

	Câu 3
(4,0 điểm)
	


1) Ta có :  chia hết cho 

Vì a là số nguyên nên 


Từ (1) và (2) suy ra  hay  là các ước của 3

Do đó 

Vậy  là các giá trị nguyên cần tìm.
	
0,5

0,5

0,5
0,5

	
	

2) Từ  suy ra 

+ Nếu x chia hết cho 3 mà x là số nguyên tố nên 

Thay  vào (1) ta được: 

 (vì y là số nguyên tố)



+ Nếu x không chia hết cho 3 thì  chia cho 3 dư 1 nên  chia hết cho 3. Do đó từ (1) suy ra  chia hết cho 3


Mà  nên  (vì y là số nguyên tố)


Thay  vào (1) ta được  (loại)


Vậy có duy nhất cặp số nguyên tố  thỏa mãn đề bài là .
	

0,5

0,5


0,5

0,5

	

	Câu 4
(6,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	

a) Xét  và  có:



 (gt),  (hai góc đối đỉnh),  (gt)

 (c.g.c)

 (hai góc tương ứng)



Mà  và  là hai góc so le trong nên  (đpcm).
	



1,5
0,5

	
	

b) Xét  và  có:



 (gt),  (theo ý a),  (gt)

 (c.g.c)

 (hai góc tương ứng)  (1)

Mà  (hai góc kề bù)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
Hay ba điểm I, M, K thẳng hàng (đpcm).
	

1,0


1,0

	
	[image: ]
	

	
	

2) Chứng minh  (c.c.c) suy ra 	

Do đó  	



+  cân tại A, mà (gt) nên 


+  là tam giác đều nên 	

+ Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra .


+ Tia BM là phân giác của  nên  	
+ Xét tam giác ABM và BAD có:

AB cạnh chung ; 

Vậy:  (g.c.g) 



suy ra , mà  (tam giác ABC đều) nên 
	


0,5


0,5



0,5
0,5

	

	Câu 5
(1,0 điểm)
	

Vậy A=1
	




0,5



0,5



	PHÒNG GD&ĐT SÔNG LÔ


	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: Toán LỚP 7
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) 
Đề thi này gồm 01 trang


Câu 1 (4 điểm). Thực hiện phép tính, tính hợp lý nếu có


a) 		b) 


c) 			d) 
Câu 2 (3 điểm). Tìm x, y, z biết: 



a) 		b)   và  

c)  (với x, y là số nguyên)


Câu 3 (2 điểm). Cho ba số a, b, c khác nhau từng đôi một và khác 0 và . Tính giá trị của biểu thức 



Câu 4 (2 điểm). Cho  là các số nguyên dương thỏa mãn . Chứng minh rằng 
Câu 5 (1 điểm). Có 3 hộp đựng các viên bi. Hộp thứ nhất chỉ đựng toàn bi màu xanh, hộp thứ hai chỉ đựng toàn bi màu đỏ, hộp thứ 3 đựng cả hai loại bi màu xanh và màu đỏ. Các hộp đều dán nhãn nhưng đều là dán sai nhãn, không nhìn được bên trong các hộp đựng loại bi gì. Em không được nhìn vào trong hộp, em hãy chỉ ra cách xác định các hộp đựng loại bi gì với 1 lần lấy 1 viên bi duy nhất ở 1 hộp bất kì. 



Câu 6 (5 điểm). Cho ABC có góc A nhỏ hơn 900. Vẽ ra ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân tại A là ABM và ACN.
a) 

Chứng minh rằng AMC = ABN
b) 
Chứng minh BN  CM
c) 

Kẻ AH BC (H  BC). Chứng minh AH đi qua trung điểm của MN. 


Câu 7 (1,5 điểm). Cho tam giác ABC có . Kẻ phân giác BD của góc ABC. Chứng minh  

Câu 8 (1,5 điểm). Cho tập hợp . Chứng minh rằng trong 1519 phần tử bất kì của A luôn tồn tại ba phần tử a, b, c sao cho a là bội của b và b là bội của c.
==== HẾT ====
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ tên thí sinh...............................................SBD:.................. Phòng thi..........

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM



A. Hướng dẫn chung:
+ Đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm 20.
+ HDC chỉ đưa ra một cách giải, nếu thí sinh giải theo cách khác mà đúng thì GK cho điểm tối đa theo thang điểm.
+ Câu 6, câu 7 nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ sai hình thì GK không cho điểm câu đó.
+ Điểm bài thi là tổng điểm thành phần mà GK đã chấm, không làm tròn.
B. Đáp án và thang điểm:

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	a
	



	1

	
	b
	

	1

	
	c
	

	1

	
	d
	

	1

	2
	a
	

	


0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	

Từ   ta suy ra: 

Suy ra: ( Vì x, y, z cùng dấu)
KL: Có hai bộ (x; y; z) thỏa mãn là : (6; 8 ;10) và (-6; -8;-10)
	

0,25

0,25



0,25


0,25


	
	c
	
Ta có: xy + 2x - y = 5x(y+2) - (y+2) = 3

(y+2)(x-1) = 3.1 =1.3 = (-1).(-3) = (-3).(-1)
	y + 2
	3
	1
	-1
	-3

	x - 1
	1
	3
	-3
	-1

	x
	2
	4
	-2
	0

	y
	1
	-1
	-3
	-5



	
0,5




0,5

	3
	
	
TH1: Nếu 

TH2: Nếu 
Trái với giả thiết
Vây M=-1
	

0,5






0,5

	4
	
	


Xét: 

+ TH1: 

+ TH2: 
	0,5

0,5


0,5

0,5


	5
	
	+ Chọn hộp có ghi: bi xanh và đỏ lấy 1 viên bi
+ Nếu đó là bi xanh thì hộp này chính là chỉ đựng toàn bi xanh, 2 hộp còn lại đổi nhãn: Xanh thành Đỏ, còn Đỏ thành Đỏ và Xanh
+ Nếu đó là bi đỏ thì hộp này chính là hộp chứa toàn bi đỏ, 2 hộp còn lại đổi nhãn : Đỏ thành Xanh, còn Xanh thành Đỏ và Xanh
	

0,5



0,5

	6
	
	[image: ]
	

	
	a
	

a) Xét AMC và ABN, có:

 AM = AB (AMB vuông cân)

AC = AN (ACN vuông cân)



 MAC = NAC ( = 900 + BAC)


Suy ra AMC =  ABN (c - g - c)
	

1

1

	
	b
	 b) Gọi I là giao điểm của BN với AC, K là giao điểm của BN với MC.


     Xét KIC và AIN, có:




              ANI = KCI (AMC =  ABN)


              AIN = KIC (đối đỉnh)




    IKC  = NAI =  900, do đó: MC  BN
	
0,5

0,5

0,5

	
	c
	

c) Kẻ ME  AH tại E, NF AH tại F. Gọi D là giao điểm của MN và AH.



- Ta có: BAH + MAE = 900(vì MAB = 900)




Lại có MAE + AME = 900, nên AME = BAH


    Xét MAE và ABH , vuông tại E và H, có:


        AME = BAH  (chứng minh trên)
        MA = AB



Suy ra   MAE = ABH  (cạnh huyền-góc nhọn)  ME = AH 



- Chứng minh tương tự ta có AFN = CHA    FN = AH


Xét MED và NFD, vuông tại E và F, có: ME = NF (= AH)










  EMD = FND (phụ với MDE và FDN, mà MDE =FDN)     MED = NFD BD = ND.
Vậy AH đi qua trung điểm của MN.
	


0,5



0,5




0,5

	7
	
	[image: ]
+ Kẻ MD//BC. Lấy BN=BD

+ Tính được góc BND bằng , suy ra góc NDC bằng 40o
+ Chứng minh tam giác BMD cân tại M và BM=DC
+ Chứng minh tam giác AMD bằng tam giác NDC ( g.c.g) 
+ suy ra AD=NC suy ra BD+DA=BN+NC=BC 
	









0,5

0,5
0,5

	8
	
	+ Chia các phần tử của A thành 1012 tập hợp sau:



+ Trong 1012 tập trên thì có 506 tập chỉ chứa đúng 1 phần tử đó là: , còn lại 506 tập mà mỗi tập chứa ít nhất 2 phần tử, nếu lấy 1519 phần tử từ tập A thì có ít nhất 1013 phần tử thuộc vào 506 tập hợp này.
+ Theo nguyên lý Dirichlet tồn tại 1 tập chứa ít nhất 3 phần tử. Giả sử 3 phần tử đó là a>b>c thì a sẽ chia hết cho b, b chia hết cho c. 
	











0,5



0,5


0,5







	UBND HUYỆN TIÊN DU
	ĐỀ CHÍNH THỨC


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn thi: TOÁN 7 
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 22/2/2023



I. PHẦN CHUNG
Câu 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
a) 

b) 

c) 

Câu 2 (3,0 điểm) Tìm x biết:
a) 

b) 
.


Câu 3 (2,0 điểm) Cho các số có hai chữ số  thỏa mãn . 

Chứng minh rằng 
Câu 4 (6,5 điểm)

Cho tam giác ABC có Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm I. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB.
a) Chứng minh rằng BI = ID.
b) 
Tia DI cắt tia AB tại điểm E. Chứng minh rằngTừ đó suy ra BD // CE.
c) 
Gọi H là trung điểm của EC. Chứng minh.
d) 
Cho Chứng minh AB + BI = AC.
II. PHẦN RIÊNG
Thí sinh lựa chọn làm một (chỉ một) câu trong hai câu sau:
Câu 5a (4,0 điểm)


1) Cho Chứng minh rằng 


      2) Tìm tất cả các số tự nhiên m và n thỏa mãn
[bookmark: _Hlk97707852]Câu 5b (4,0 điểm)
1) 

Cho Chứng minh rằng
2) 
Tìm tất cả các sống uyên dương và b (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
i) 
.
ii) 

--------HẾT--------

Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh ............................
	UBND HUYỆN TIÊN DU
      PHÒNG GD & ĐT

	
	                   HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
                  NĂM HỌC 2022 – 2023
                    Môn: Toán - Lớp 7


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.a (1,5 điểm)

	
	
        
	


0,5




0,5




0,5

	1.b (1,5 điểm)

	
	
        
	


0,75



0,5


0,25

	1.c (1,5 điểm)

	
	
           
	




0,5




0,5



0,5

	2.a (1,5 điểm)

	
	 

               
	



0,25



0,25


0,25

0,5


	
	
Vậy 
	0,25

	2.b (1,5 điểm)

	
	
         
	


0,5

0,25

0,5

	
	
 Vậy 
	0,25

	3. (2,0 điểm)

	
	

 Cho các số có hai chữ số  thỏa mãn . 

     Chứng minh rằng 
	

	
	

 + Với các số có hai chữ số  thỏa mãn . Ta có:

      
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau được:

      

Từ 
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau được:

     
   
	


0,25



0,5

0,5



0,5

	
	
 Vậy 


	
0,25

	4.1 (2,0 điểm)

	
	
 Cho tam giác ABC có Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm I. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB.
e) Chứng minh rằng BI = ID.
f) 
Tia DI cắt tia AB tại điểm E. Chứng minh rằng Từ đó suy ra BD // CE.
g) 
Gọi H là trung điểm của EC. Chứng minh 
h) 
Cho  Chứng minh AB + BI = AC.
                 [image: ]
      Vẽ hình đúng, ghi GT- KL đủ
	














0,5

	
	
 + Chứng minh  

      (hai cạnh tương ứng)     
 
	1,0
0,5

	4.2 (1,5 điểm)

	
	
+ 

Mà  (kề bù)

  

 Chứng minh 
	0,25

0,25

0,25

	
	

+ IB = ID (cmt)  cân tại I 


 cân tại I 


Mà  (đối đỉnh) nên  mà hai góc nay so le trong nên BD // CE.

	
0,25

0,25

0,25

	4.3 (1,5 điểm)

	
	

+. Mà AB = AD .

Chứng minh . 
	0,25

0,5

	
	
Mà  (kề bù)


	
0,5

	
	
 Lại có EC // BD (cmt) 




	0,25

	4.4 (1,5 điểm)

	
	


+ Có  hay  , mà  (1)    
	0,5

	
	

+ Lại có  là góc ngoài tại D của (2)
	0,5

	
	

+ Từ (1) và (2) cân tại D 
Mà DI = BI, AB = AD nên AB + BI = AD + DC = AC (đpcm)

	
0,5

	5.1 bảng A (2,0 điểm)

	
	a) 

 Cho  Chứng minh rằng 

	

	
	
   
Ta có:

   
	



0,5

0,5



0,5



	
	
 Suy ra đpcm.
	0,5

	5.2 bảng A (2,0 điểm)

	
	 Tìm tất cả các số tự nhiên m và n thỏa mãn 


	

	
	
Với m, n là các số tự nhiên thỏa mãn 
Ta xét ba trường hợp sau:
· 
Trường hợp 1: , ta có:




Vế phải là số lẻ, mà 2n là số chẵn  là số lẻ 
· 
Trường hợp 2:, ta có:



     (vô lí)
· 
Trường hợp 3: , ta có:




Vế phải là số lẻ, mà 2n là số chẵn  là số lẻ 
	

0,25

0,5




0,5




0,5

	
	Vậy  m = 0, n = 3032 hoặc m = 0, n = 1010 thỏa mãn bài ra.






	0,25

	5.1 bảng B (2,0 điểm)

	
	

Cho  Chứng minh rằng 

	

	
	

	









0,75

	
	
Đặt 

  
Lại có: 

   
	











0,75



0,5

	5.2 bảng B (2,0 điểm)

	
	 

Tìm tất cả các số nguyên dương  và b (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
iii) 
.
iv) 


	







	
	

Vì  và b là các số nguyên dương (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn 
	

0,75

	
	Lại có: 

     



Từ (*) và (**) suy ra điều mâu thuẫn với 
Vậy ko tồn tại các số nguyên dương thỏa mãn bài ra.
	


0,25





0,75






0,25




Chú ý: 
 1. Học sinh làm đúng đến đâu giám khảo cho điểm đến đó, tương ứng với thang điểm.
 2. HS trình bày theo cách khác mà đúng thì giám khảo cho điểm tương ứng với thang điểm. Trong trường hợp mà hướng làm của HS ra kết quả nhưng đến cuối còn sai sót thi giám khảo trao đổi với tổ chấm để giải quyết.
3. Tổng điểm của bài thi không làm tròn.
-----------Hết-----------

	
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022. MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 120 phút 



Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Thực hiện phép tính: 

a) 

b) 


	2. Cho  và 

Tính 
Câu 2. (4,0 điểm) 


1. Tìmbiết: 



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .
Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Cho dãy tỉ số bằng nhau:



Tính giá trị của biểu thức 




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.

Câu 4. (6,0 điểm)














Cho tam giác  cân tại . Trên cạnh BC lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại .

1) Chứng minh .





2) Cạnh  cắt  tại . Chứng minh  là trung điểm của .





3) Chứng minh đường thẳng vuông góc với tại  luôn đi qua một điểm cố định  khi  thay đổi trên đoạn .




4) Tia phân giác  cắt  tại . Chứng minh .
Câu 5. (2,0 điểm) 



Cho  với  và 

Chứng minh  không là một số nguyên.
HẾT



	
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022. MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài 120 phút 



🕮☞ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ☜🕮
Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Thực hiện phép tính: 

a) 

b) 


	2. Cho  và 

Tính 
Lời giải
1. Thực hiện phép tính: 






a) 

Vậy .

b) 






Vậy .

	2. Ta có:  







Nên 

Do đó: 

Vậy .
Câu 2. (4,0 điểm) 


1. Tìm  biết: 



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .
Lời giải


1. Tìmbiết: 



Nếu  thì ;

Nên 





 (thỏa mãn)



Nếu  thì ;

Nên 









Nếu  thì ;

Nên 





 (thỏa mãn)


Vậy ;.



2. Cho đa thức . Biết . Chứng minh .
Ta có:








Suy ra: 













Mà  nên  hay  và  đối nhau. Do đó: 


3. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: .










Vì  là các số nguyên nên ta có bảng sau:
	

	-7
	-1
	1
	7

	

	-1
	-7
	7
	1

	

	-6
	0
	2
	8

	

	-4
	-10
	4
	-2






Vậy ;;;
Câu 3. (4,0 điểm) 
1. Cho dãy tỉ số bằng nhau:



Tính giá trị của biểu thức 




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.
Lời giải

1. Từ  sauy ra:










Nếu  thì 

Nếu  thì

 





Vậy  nếu .


 nếu .




2. Cho  là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm  biết  và  là các số chính phương.


Theo đề, số tự nhiên  có hai chữ số 





, mà  là số chẵn và  là số chính phương










Mà  là số chính phương nên chọn 

Vậy .
Câu 4. (6,0 điểm)














Cho tam giác  cân tại . Trên cạnh BC lấy điểm , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại . Đường thẳng vuông góc với kẻ từ  cắt  tại .

1) Chứng minh .





2) Cạnh  cắt  tại . Chứng minh  là trung điểm của .





3) Chứng minh đường thẳng vuông góc với tại  luôn đi qua một điểm cố định  khi  thay đổi trên đoạn .




4) Tia phân giác  cắt  tại . Chứng minh .
Lời giải
[image: ]












a) Chứng minh: .


Xét  và  có:

 (giả thiết)

 (giả thiết)
[image: ](cùng bằng [image: ])

Vậy  (c.g.c). 
b) Chứng minh: [image: ] là trung điểm của [image: ].
Ta có:  [image: ]
Chứng minh [image: ]
Suy ra [image: ] và [image: ] thuộc [image: ]
Vậy [image: ] là trung điểm của [image: ].
c) Chứng minh: Đường vuông góc với [image: ] tại [image: ] luôn đi qua một điểm cố định khi [image: ] thay đổi trên cạnh [image: ]. 
Gọi [image: ] là chân đường vuông góc kẻ từ [image: ] xuống [image: ] là giao điểm của đường thẳng [image: ] với đường thẳng vuông góc với [image: ] tại [image: ]. 
Chứng minh [image: ][image: ]
Chứng minh [image: ][image: ] tại [image: ]
Mà [image: ] cố định, [image: ] cố định [image: ] là điểm cố định
Vậy đường thẳng vuông góc với [image: ] tại [image: ] luôn đi qua điểm [image: ] cố định khi [image: ] thay đổi trên cạnh [image: ].









d) Vì tam giác  cân tại  và tia phân giác  cắt  tại  nên  là đường cao của tam giác  hay  nên điểm  ở câu c và câu d trùng nhau. Do đó 




vuông tại . Suy ra:  và 



Nên 









 


Mà  nên 

Vậy .
Câu 5. (2,0 điểm) 



Cho  với  và 

Chứng minh  không là một số nguyên.
Lời giải


Ta có: 










Đặt , với  và . (1)


Đặt , ta có 


Với với  và , ta có:







 (với  và )



Mà , nên  (2)



Từ  và  ta có  và B là số nguyên, A là số thập phân dương bé hơn 1

 không thể là số nguyên.


Vậy với  và 

 thì  không là một số nguyên.

 HẾT 


	PHÒNG GD&ĐT
HUYỆN HẬU LỘC

	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
Môn: Toán 7
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày khảo sát: 25/02/2023
(Đề gồm: 01 trang).


Bài 1: (4 điểm)
1) 
Tính giá trị biểu thức
2) 
Tính tích 
3) 

[bookmark: _Hlk125181210]Tính giá trị biểu thức  với a, b, c thỏa mãn:
Bài 2: (4 điểm)
1) 
Tìm x, biết: 
2) 
Tìm x, biết: 
3) 
Tìm x, y biết :  
Bài 3: (4 điểm)
1) 
Số A được chia thành ba phần tỉ lệ theo . Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó bằng 24309. Tìm số A.
2) 
Tìm cặp số (x, y) nguyên thỏa mãn: 
3) 

Cho  là các số nguyên thỏa mãn . 

Chứng minh rằng:  viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương
Bài 4: (6,0 điểm) 
	Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các tam giác đều ABD và ACE. Gọi I là giao của CD và BE,  K là giao của AB và DC. 

	a) Chứng minh rằng: ADC = ABE và  = 600.
    	b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của CD và BE. Chứng minh: AMN đều.
	c) Chứng minh rằng: IA là phân giác của góc DIE. 
Bài 5: (2 điểm) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Chứng minh rằng: 
-----------------------------------------------------------------

----------------Hết------------------

Họ tên học sinh:.....................................................;  Số báo danh:.................................
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài  1
4 điểm
	1) 
Tính 
	

	
	

	
0,5

	
	

	
0,25

0,25

	
	

Vậy A = -10
	0,25

0,25

	
	
2) 

 

Vậy P = 
	0,25

0,5

0,25


0,5

	
	

3)Tính giá trị  với a, b, c thỏa mãn: 
	

	
	

Vì  nên để  thì:


	

0,5

	
	
Đặt  Thay vào Q ta có:


	


0,5

	Bài 2
4 điểm
	1) 
Tìm x, biết: 
	

	
	

	


0,25

	
	

	


0,5

	
	

Vậy x = 4
	

0,25

	
	2) 
Tìm x, biết: 
	

	
	
         
	
0,5

	
	

	
0,5

	
	

                                   

Vậy 
	

0,5

	
	
          3)Tìm x, y biết :  
	

	
	

Nếu  thì 
	

0,5

	
	
Nếu  thì áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


	


0,5

	
	


Vậy 
	

0,5

	Bài 3
4 điểm
	1) 
Số A được chia thành ba phần, tỉ lệ theo . Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó bằng 24309. Tìm số A.
	

	
	   Gọi ba phần được chia lần lượt là: a, b, c


   Theo bài ra ta có:   và 
	
0,25

	
	
Ta có: 
	0,25

	
	      Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

    
	
0,5

	
	

	
0,25

	
	
Vậy 
	0,25

	
	
2)Tìm cặp số (x, y) nguyên thỏa mãn: 
	

	
	
Ta có: 


	

0,25

	
	

	0,25

0,5

	
	

Với  thì 


Với  thì 


Với  thì 


Với  thì 

Vậy 

Học sinh có thể viết đẳng thức đã cho về dạng: 
Từ đó tìm ra các cặp số (x,y)
	
0,25


0,25


	
	


3)Cho  là các số nguyên thỏa mãn . Chứng minh rằng:  viết được dưới dạng hiệu của hai số chính phương
	

	
	
Ta có: . Do đó ta có số chính phương lẻ chia 8 luôn dư 1
	
0,25

	
	

Nếu a, b, c, d đều lẻ thì  chia 8 đều dư 1 dẫn đến không xảy ra  (vì vế trái chia 8 dư 1, vế phải chia 8 dư 3) 
	
0,25

	
	
Vậy trong các số a, b, c, d phải có ít nhất một số chẵn nên lẻ
	0,25

	
	
Đặt 
	
0,25


	Bài 4
6 điểm

	
[image: ]
	





	
	
a)Ta có: 

Từ AD = AB;   và   AC = AE
Suy ra  ADC = ABE (c.g.c)
	

1,0

	
	
Từ ADC = ABE (câu a), 

mà (đối đỉnh). 

Khi đó xét BIK và DAK  suy ra  = 600 (đpcm)
[image: ]

b) Từ ADC = ABE (câu a)  CM = EN và 

ACM = AEN (c.g.c)  AM = AN và  

 = 600. Do đó AMN đều.
	

1,0








0,5
0,5
1,0

	
	c) Trên tia ID lấy điểm J sao cho IJ = IB  BIJ đều


  BJ = BI và   = 600 suy ra , kết hợp BA = BD 
IBA = JBD (c.g.c) 


 = 1200 mà  = 600 

 = 600. Từ đó suy ra IA là phân giác của góc DIE
	0,5

0,5
0,5

0,5

	Bài 5
	Vì a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác nên ta có 



Vì a là số dương nên theo tính chất của tỉ số ta được  


Do đó ta có        

Chứng minh tương tự ta được 

Cộng theo vế ba bất đẳng thức trên ta được 
Vậy bài toán được chứng
	



1,0








1,0


------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk127306464]
	PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO  
THỊ XÃ KỲ ANH.
	KÌ THI HSG CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2022 -2023 
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 120 phút.
(Không kể thời gian giao đề)


I. Phần thi trắc nghiệm chỉ điền kết quả. (Từ bài 1 đến 10, thí sinh ghi kết quả từng câu vào tờ giấy thi, không trình bày lời giải)

[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1:	(1,25 điểm). Kết quả của phép tính  bằng bao nhiêu?


Bài 2:	(1,25 điểm). Cho biết: . Tìm  dưới dạng lũy thừa của số hữu tỉ? 


Bài 3:	((1,25 điểm). Tính tổng tất cả các giá trị của  thỏa mãn: . 


Bài 4:	(1,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là ; tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài bằng . Độ dài của hàng rào bao quanh mảnh đất trên bằng bao nhiêu mét?



Bài 5:	(1,25 điểm). Có công nhân làm xong một công trình trong  ngày. Hỏi  công nhân làm xong công trình đó trong bao nhiêu ngày? (biết năng suất mỗi người như nhau).





Bài 6:	(1,25 điểm). Để vận chuyền  tấn hàng đi xa  thì hết  đồng tiền cước phí. Hỏi để vận chuyển  tấn hàng đi xa  hết bao nhiêu đồng tiền cước phí? (biết số tấn hàng, số km vận chuyển và số tiền tỉ lệ thuận với nhau).		



Bài 7:   (1,25 điểm). Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác; độ dài các cạnh của tam giác đáy là . Độ dài cạnh bên lăng trụ bằng . Diện tích xung quanh của lăng trụ bằng bao nhiêu  ?


Bài 8:	(1,25 điểm). Tính số đo bằng độ của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ vào lúc đồng hồ chỉ giờ phút?







Bài 9:      (1,25 điểm). Tam giác  có số đo góc  bằng . Tia phân giác của góc  và tia phân giác của góc  cắt nhau tại . Tính số đo độ của góc  ?



Bài 10:    (1,25 điểm). Tìm các số nguyên dương  mà khi thay vào  thì  nhận được giá trị nguyên. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của n vừa tìm được bằng bao nhiêu?
II. Phần thi tự luận, phải trình bày lời giải. (Thí sinh trình bày lời giải từng câu vào tờ giấy thi)
Bài 11:    (3,5 điểm)



a) Tìm các cặp số thỏa mãn:  và 


b) So sánh  và 
Bài 12:    (4 điểm)













Cho  điểm  thẳng hàng  nằm giữa  và .  và  nằm cùng phía với nhau so với đường thẳng  sao cho  và là các tam giác đều; và  cắt nhau ở 


a) Chứng minh rằng  song song với 

b) Chứng minh rằng 

c) Tính số đo góc 

 
HẾT


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
I. Phần thi trắc nghiệm chỉ điền kết quả. (Từ bài 1 đến 10, thí sinh ghi kết quả từng câu vào tờ giấy thi, không trình bày lời giải)

Bài 1:	(1,25 điểm). Kết quả của phép tính  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Kết quả: 




Bài 2:	(1,25 điểm). Cho biết: . Tìm  dưới dạng lũy thừa của số hữu tỉ? 
Lời giải

Kết quả: 




Bài 3:	((1,25 điểm). Tính tổng tất cả các giá trị của  thỏa mãn: . 
Lời giải

Kết quả: 




Bài 4:	(1,25 điểm )Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là ; tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài bằng . Độ dài của hàng rào bao quanh mảnh đất trên bằng bao nhiêu mét?
Lời giải

Kết quả:





Chiều rộng , chiều dài  nên ; chiều rộng , chiều dài 



Bài 5:	(1,25 điểm). Có công nhân làm xong một công trình trong  ngày. Hỏi  công nhân làm xong công trình đó trong bao nhiêu ngày? (biết năng suất mỗi người như nhau).
Lời giải

Kết quả:







Bài 6:	(1,25 điểm). Để vận chuyền  tấn hàng đi xa  thì hết  đồng tiền cước phí. Hỏi để vận chuyển  tấn hàng đi xa  hết bao nhiêu đồng tiền cước phí? (biết số tấn hàng, số km vận chuyển và số tiền tỉ lệ thuận với nhau).		
Lời giải

Kết quả:



tấn đi xa  thì hết đồng



 tấn đi xa  thì hết đồng


 27 tấn đi xa  thì hết đồng



Bài 7:   (1,25 điểm). Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác; độ dài các cạnh của tam giác đáy là . Độ dài cạnh bên lăng trụ bằng . Diện tích xung quanh của lăng trụ bằng bao nhiêu  ?
Lời giải

Kết quả:




Bài 8:	(1,25 điểm). Tính số đo bằng độ của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ vào lúc đồng hồ chỉ giờ phút?
Lời giải

Kết quả: 






Tính từ  giờ đúng đên  giờthì kim phút quay được , kim giờ quay được ; 







Bài 9:      (1,25 điểm). Tam giác  có số đo góc  bằng . Tia phân giác của góc  và tia phân giác của góc  cắt nhau tại . Tính số đo độ của góc  ?
Lời giải

Kết quả: 



Tồng hai góc  và  bằng  




 tồng hai góc  và  bằng  



 góc  bằng 



Bài 10:    (1,25 điểm). Tìm các số nguyên dương  mà khi thay vào  thì  nhận được giá trị nguyên. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của n vừa tìm được bằng bao nhiêu?
Lời giải

Kết quả: 



 tìm được các gái trị  là: .


Mà  nguyên dương 
II. Phần thi tự luận, phải trình bày lời giải. (Thí sinh trình bày lời giải từng câu vào tờ giấy thi)
Bài 11:    (3,5 điểm)



a) Tìm các cặp số thỏa mãn:  và 


b) So sánh  và 
Lời giải




a) (2 điểm)Từ  ta có  đặt bằng , nên 






b) (1,5 điểm)Ta có 








Bài 12:    (4 điểm)













Cho  điểm  thẳng hàng  nằm giữa và .  và  nằm cùng phía với nhau so với đường thẳng  sao cho  và là các tam giác đều; và  cắt nhau ở 


a) Chứng minh rằng  song song với 

b) Chứng minh rằng 

c) Tính số đo góc 
Lời giải







a) (1,5 điểm)



Ta có:  và  là các tam giác đều nên 

Mà hai góc trên là cặp góc đồng vị nên 
b) (1,5 điểm)



 và  là các tam giác đều và  thẳng hàng nên:


 (cùng bằng  )





 và  có:  và  ( đều)





c)  (1 điểm)Từ chứng minh trên 


  mà 



Nên , kết hợp xét tổng ba góc trong  suy ra 
 HẾT 













	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: Toán 7
Thời gian 120 phút không kể giao đề


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 6 điểm


Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn và 




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:
A. 



		      B. 		   C. 			D. 




 Câu 3:  Cho tam giác ABC cân tại A, . Gọi I là giao điểm các tia phân giác  và . Số đo góc  là:




A. 		      B.  		              C. 			D. 




Câu 4: Cho tam giác có Tia phân giác của góc cắt tại I. Ta có:
A. 

			B. 

C. 			D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 450, góc C bằng 1200. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD = 2CB. Góc ADB có số đo là:




A. 			B. 		C. 			D. 

Câu 6: Cho đa thức f(x) thỏa mãn điều kiện . Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. Đa thức f(x) có nhiều nhất 2 nghiệm.	B. Đa thức f(x) vô nghiệm.
C. Đa thức f(x) có ít nhất 2 nghiệm.	D. Đa thức f(x) chỉ có 1 nghiệm

Câu 7: Tính giá trị biểu thức sau : 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Một đội sản xuất gồm 12 người làm xong công việc trong 10 giờ. Biết năng suất lao động của mỗi người như nhau, nếu thêm ba người nữa thì thời gian làm xong công việc đó là:
A. 7,5 giờ	B. 7 giờ	C. 8 giờ	D. 8,25 giờ


Câu  9: Cho hàm số  sao cho với mọi x khác 0 ta đều có:  .

 Giá trị của  là: 
A. 0	B. 1	C. 2	D. 6
Câu 10: Giá trị của biểu thức  bằng :
A. 0	B. 1	C. 2021	D. 32021


Câu 11: Giá trị của biểu thức  tại  là 
A. 



		       B. 			  C. 		      D. 


Câu 12: Tính giá trị của đa thức  tại .



A. 	B. 2021	    C. 	     D. 

Câu 13: Tổng các số x thỏa mãn  là 
A. 1	B. 0	    C. 2020	      D. 2021
Câu 14: Một ca nô chạy xuôi một khúc sông từ A đến B hết 6 giờ và chạy ngược khúc sông đó hết 9 giờ. Hỏi một phao trôi theo dòng nước từ A đến B trong bao lâu?
     A. 15 (giờ).            B. 20 (giờ).                    C. 36 (giờ).                 D. 32(giờ).


Câu 15: Với  thì  bằng:
A. -2x – 4                             B. 2x + 4                               C. 4                          D. 2



Câu 16. Cho . Tỉ số của hai số và  bằng bao nhiêu?
A. 



			B. 			C. 			D. 








Câu 17. Tìm  biết  tỉ lệ thuận với  theo hệ số tỉ lệ  tỉ lệ nghịch với theo hệ số tỉ lệ  và 




		B.		C. 		D. 

Câu 18. Cho . Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. 



			B. 	      	C. 		D. 


Câu 19.  Cho biết Chu vi tam giác ABC có thể bằng 
A. 9 cm			B. 9,5 cm		C.10 cm		D. 13 cm


Câu 20: Nếu  thì  tỉ lệ với
A. 12; 8; 15	    B. 15; 12; 8	C. 8; 12; 15	D. 8; 12; 20
II. PHẦN TỰ LUẬN: 14 điểm
Câu 1. 4 điểm. Tính giá trị các biểu thức sau:

    


Câu 2. 4 điểm
1) 

Tìm biết: 	


2) Tìm các cặp số nguyên thỏa mãn 
Câu 3. 5 điểm









	Cho tam giác cân tại A, vuông góc với tại H. Trên cạnh lấy điểm bất kỳ (khác  và C). Gọi là chân đường vuông góc hạ từ đến 
a) 
Chứng minh 
b) 


Chứng minh khi chạy trên cạnh thì tổng có giá trị không đổi
c) 



Trên tia đối của tia lấy điểm K sao cho Chứng minh đi qua trung điểm của 

Câu 4. 1 điểm  

Tính giá trị của biểu thức 

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 
Môn: TOÁN – LỚP 7



Phần I. TRẮC NGHIỆM ( 6 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,3 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	6
	C
	11
	B
	16
	C

	2
	D
	7
	B
	12
	C
	17
	B

	3
	A
	8
	C
	13
	B
	18
	B

	4
	B
	9
	C
	14
	C
	19
	D

	5
	A
	10
	A
	15
	D
	20
	C


Phần II. TỰ LUẬN ( 14 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 21
	
	4

	1.1
(2 điểm)
	

	0,75


	
	
     
	0,5

	
	
     
	
0,5

	
	KL: 
	0,25

	1.2
(2 điểm)
	

	0,5

	
	
   
	0,5

	
	
   

   
	0,75




	
	KL: 
	0,25

	Câu 22
	
	4

	2.1
(2 điểm)
	
Nếu x >2 ta có: x - 2 + 2x - 3 = 2x + 1 x = 6
	0.5

	
	

Nếu  ta có: 2 - x + 2x - 3 = 2x + 1x = - 2 loại
	0.5

	
	


Nếu x<  ta có: 2 - x + 3 - 2x = 2x + 1 x = 
	0.5

	
	
Vậy: x = 6 ; x = 
	0.5

	2.2
(2 điểm)
	1) 


                                  
	0,75

	
	
Do nên ta có bảng sau
	


	1
	

	

	


	

	7
	

	

	


	

	

	

	

	


	

	
	

	
	


	Kết luận 
	Loại 
	Thỏa mãn 
	Loại 
	Thỏa mãn



	0,5

	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 23
	
	6

	











a
(2điểm)
	[image: ]
	

	
	a) 
Chứng minh được 

Chứng minh được 
KL: 
	0,75
1
0,25

	b
(2 điểm)
	

Theo câu ta có: (2 cạnh tương ứng) (1)
	0,5

	
	
Chứng minh: (2 cạnh t.ứng ) (2)
	0,75

	
	
Từ (1) và (2) suy ra 


BH không đổi không đổi (
KL:
	0,75

	c
(1 điểm)

	

Vẽ tại P, tại Q,


      gọi I là giao điểm của và 

+) Chứng minh: 
	0,5

	
	
+ )Chứng minh (cạnh tương ứng)
	0,25

	
	
+) Chứng minh 
	0,25

	Câu 24
	
	2

	1 điểm
	
Giải: Ta có:




Dấu xảy ra 




. Mà cùng dấu 



	

0,25



0,25

	
	
TH1: 


Khi đó có giá trị là: 
	0,25

	
	
TH2: 


Khi đó có giá trị là 


Vậy nếu 


nếu 
	0,25


Lưu ý:  * HS trình bày cách khác đúng thì vẫn cho điểm theo thang điểm tương ứng. 
             *Lời giải cần lập luận chặt chẽ, lôgic. 
..................................HẾT..................................
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN TÂN YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi có 02 trang
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: TOÁN LỚP 7
Ngày thi: 27/03/2022
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề



A- TRẮC NGHIỆM (6 điểm) – Thời gian làm 40 phút.


Câu 1. Với  thì  bằng:
A. -2x – 4                             B. 2x + 4                               C. 4                          D. 2
Câu 2. Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn: xy-3x+y =14
A. 2                                      B. 3                                       C. 4                           D. 5

Câu 3. Kết quả phép tính  là:




A.                                      B.                                      C.                         D. 

Câu 4. Tìm x biết: 




A.                                B.                                      C.                         D. 


Câu 5. Cho dãy tỉ số bằng nhau  và biểu thức . Giá trị của biểu thức M là:
A. 4                                    B. -4                                        C. 4 hoặc -4               D. 16
Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x -5  
A. (-2; 1)                           B. (2; -1)                                  C. (-2; -1)                   D. (2; -1)
Câu 7. Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 2, y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là -2 thì z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là:

A. 2                                   B. -4                                        C.                           D. -2
Câu 8. Cho đa thức f(x) = (2x2 + x - 3)2021 . (2x2 + 3x + 4)2022. Sau khi thu gọn thì tổng các hệ số của f(x) bằng:
A. -1                                 B. 1                                         C. 0                               D. 9



Câu 9. Cho a – b = 7 và a -3,5, b3,5. Giá trị của biểu thức là:
A. 1                                  B. 2                                         C. 3                                D. 4



Câu 10. Biết là cặp số thỏa mãn . Khi đó bằng

A.                                B. 1	C. 9	D. -9
Câu 11. Ba thành phố A, B, C trên bản đồ là ba đỉnh của một tam giác, trong đó AB = 35km, BC = 85km. Hỏi cần đặt ở A máy phát sóng có bán kính là số tự nhiên tối thiểu bằng bao nhiêu thì ở C có thể nhận được tín hiệu
A. 50km                     	B. 51km	            	C. 120km		   D. 119km


Câu 12. Số tự nhiên n để phân số  có giá trị nhỏ nhất là




	 A. .	 B. .	C. .	D. .

Câu 13. Gọi x là nghiệm duy nhất của phương trình . Khi đó giá trị của x bằng:
A. -2022.	   B. 4.	C. 2022.	   D. 0.
Câu 14. Cho hàm số y=f(x) xác định với mọi x>1.Biết f(n)=(n-1).f(n-1) và f(1)=1. Giá trị của f(5) là: 
A. 10                                       B. 24                                C. 6                                   D. 16 

Câu 15. Biết kết quả của phép tính  là:
	 A. 2
	
       B. 
	
     C.
	
      D. 



Câu 16. Cho tam giác ABC cân tại A có  Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD = BC. Số đo của góc BDC là 
	
     A. 
	
      B. 
	
     C. 
	
     D. 


Câu 17.  
 Cho (a + b)2 + 5ab = 45. Giá trị lớn nhất của x = ab là:
A. 6                                       B. 9                                   C. 45                               D. 8 

Câu 18. Bậc của đa thức  là
	
     A.  
	     B. 6
	
      C. 
	      D. 4


Câu 19. 


 Câu 8. Nếu  thì  bằng : 
A. 8                                       B. 16                                C. 64                                 D. 2 

Câu 20. Cho tam giác ABC có . Tính các góc của tam giác ABC
	
A.  
	
B. 

	
C. 
	
D. 


B. TỰ LUẬN (14 điểm)- Thời gian làm 80 phút
Bài 1. (4.0 điểm)

1.  Rút gọn: 


2. Cho:   . Chứng minh:  .	
Bài 2. (5.0 điểm)

1. Tìm GTNN của biểu thức 


2. Cho biểu thức  với .
a. Tìm giá trị nhỏ nhất của của A
b. Tìm n để A nhận giá trị nguyên.
Bài 3. (4.0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A; K là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia KA lấy D , sao cho KD = KA.
1. Chứng minh: CD // AB.

2. Gọi H là trung điểm của AC. Kẻ BH cắt AD tại M, DH cắt BC tại N. Chứng minh: HMN cân.
Bài 4. (1.0 điểm)

Cho biết xyz=1. Tính giá trị A = 
--------------- Hết ----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	UBND HUYỆN TIÊN DU
	ĐỀ CHÍNH THỨC


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn thi: TOÁN 7 
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 22/2/2023



I. PHẦN CHUNG
Câu 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
d) 

e) 

f) 

Câu 2 (3,0 điểm) Tìm x biết:
c) 

d) 
.


Câu 3 (2,0 điểm) Cho các số có hai chữ số  thỏa mãn . 

Chứng minh rằng 
Câu 4 (6,5 điểm)

Cho tam giác ABC có Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm I. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB.
i) Chứng minh rằng BI = ID.
j) 
Tia DI cắt tia AB tại điểm E. Chứng minh rằngTừ đó suy ra BD // CE.
k) 
Gọi H là trung điểm của EC. Chứng minh.
l) 
Cho Chứng minh AB + BI = AC.
II. PHẦN RIÊNG
Thí sinh lựa chọn làm một (chỉ một) câu trong hai câu sau:
Câu 5a (4,0 điểm)


1) Cho Chứng minh rằng 


      2) Tìm tất cả các số tự nhiên m và n thỏa mãn
Câu 5b (4,0 điểm)
3) 

Cho Chứng minh rằng
4) 
Tìm tất cả các sống uyên dương và b (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
v) 
.
vi) 

--------HẾT--------

Họ và tên thí sinh :....................................................... Số báo danh ............................
	UBND HUYỆN TIÊN DU
      PHÒNG GD & ĐT

	
	                   HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
                  NĂM HỌC 2022 – 2023
                    Môn: Toán - Lớp 7


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1.a (1,5 điểm)

	
	
        
	


0,5




0,5




0,5

	1.b (1,5 điểm)

	
	
        
	


0,75



0,5


0,25

	1.c (1,5 điểm)

	
	
           
	




0,5




0,5



0,5

	2.a (1,5 điểm)

	
	 

               
	



0,25



0,25


0,25

0,5


	
	
Vậy 
	0,25

	2.b (1,5 điểm)

	
	
         
	


0,5

0,25

0,5

	
	
 Vậy 
	0,25

	3. (2,0 điểm)

	
	

 Cho các số có hai chữ số  thỏa mãn . 

     Chứng minh rằng 
	

	
	

 + Với các số có hai chữ số  thỏa mãn . Ta có:

      
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau được:

      

Từ 
 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau được:

     
   
	


0,25



0,5

0,5



0,5

	
	
 Vậy 


	
0,25

	4.1 (2,0 điểm)

	
	
 Cho tam giác ABC có Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm I. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB.
1. Chứng minh rằng BI = ID.
1. 
Tia DI cắt tia AB tại điểm E. Chứng minh rằng Từ đó suy ra BD // CE.
1. 
Gọi H là trung điểm của EC. Chứng minh 
1. 
Cho  Chứng minh AB + BI = AC.
                 [image: ]
      Vẽ hình đúng, ghi GT- KL đủ
	














0,5

	
	
 + Chứng minh  

      (hai cạnh tương ứng)     
 
	1,0
0,5

	4.2 (1,5 điểm)

	
	
+ 

Mà  (kề bù)

  

 Chứng minh 
	0,25

0,25

0,25

	
	

+ IB = ID (cmt)  cân tại I 


 cân tại I 


Mà  (đối đỉnh) nên  mà hai góc nay so le trong nên BD // CE.

	
0,25

0,25

0,25

	4.3 (1,5 điểm)

	
	

+. Mà AB = AD .

Chứng minh . 
	0,25

0,5

	
	
Mà  (kề bù)


	
0,5

	
	
 Lại có EC // BD (cmt) 




	0,25

	4.4 (1,5 điểm)

	
	


+ Có  hay  , mà  (1)    
	0,5

	
	

+ Lại có  là góc ngoài tại D của (2)
	0,5

	
	

+ Từ (1) và (2) cân tại D 
Mà DI = BI, AB = AD nên AB + BI = AD + DC = AC (đpcm)

	
0,5

	5.1 bảng A (2,0 điểm)

	
	1. 

 Cho  Chứng minh rằng 

	

	
	
   
Ta có:

   
	



0,5

0,5



0,5



	
	
 Suy ra đpcm.
	0,5

	5.2 bảng A (2,0 điểm)

	
	 Tìm tất cả các số tự nhiên m và n thỏa mãn 


	

	
	
Với m, n là các số tự nhiên thỏa mãn 
Ta xét ba trường hợp sau:
· 
Trường hợp 1: , ta có:




Vế phải là số lẻ, mà 2n là số chẵn  là số lẻ 
· 
Trường hợp 2:, ta có:



     (vô lí)
· 
Trường hợp 3: , ta có:




Vế phải là số lẻ, mà 2n là số chẵn  là số lẻ 
	

0,25

0,5




0,5




0,5

	
	Vậy  m = 0, n = 3032 hoặc m = 0, n = 1010 thỏa mãn bài ra.






	0,25

	5.1 bảng B (2,0 điểm)

	
	

Cho  Chứng minh rằng 

	

	
	

	









0,75

	
	
Đặt 

  
Lại có: 

   
	











0,75



0,5

	5.2 bảng B (2,0 điểm)

	
	 

Tìm tất cả các số nguyên dương  và b (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:
1. 
.
1. 


	







	
	

Vì  và b là các số nguyên dương (n là số nguyên dương nào đó) thỏa mãn 
	

0,75

	
	Lại có: 

     



Từ (*) và (**) suy ra điều mâu thuẫn với 
Vậy ko tồn tại các số nguyên dương thỏa mãn bài ra.
	


0,25





0,75






0,25




Chú ý: 
 1. Học sinh làm đúng đến đâu giám khảo cho điểm đến đó, tương ứng với thang điểm.
 2. HS trình bày theo cách khác mà đúng thì giám khảo cho điểm tương ứng với thang điểm. Trong trường hợp mà hướng làm của HS ra kết quả nhưng đến cuối còn sai sót thi giám khảo trao đổi với tổ chấm để giải quyết.
3. Tổng điểm của bài thi không làm tròn.
-----------Hết-----------

	UBND HUYỆN HIỆP HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ CHÍNH THỨC



	ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LẦN 2
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN 7
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)



Câu 1 (5,0 điểm):

1) Thực hiện phép tính: 

2) Rút gọn biểu thức: 

3) Tìm x biết: 
Câu 2 (4,0 điểm):



1) Cho  là ba số khác 0 thỏa mãn . Chứng minh rằng .


2) Cho . Chứng minh rằng A < 
Câu 3 (4,0 điểm):


1) Tìm số nguyên a để  chia hết cho .

2) Tìm các số nguyên tố x, y thỏa mãn .
Câu 4 (6,0 điểm):

1) Cho tam giác ABC có M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho .

a) Chứng minh .

b) Gọi I là một điểm trên đoạn thẳng AC, K là một điểm trên đoạn thẳng EB sao cho . Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.



2) Cho tam giác ABC cân tại A có . Vẽ tam giác đều BCD sao cho điểm D nằm trong tam giác ABC. Tia phân giác của  cắt AC tại M. Chứng minh .
Câu 5 (1,0 điểm):

Cho xyz =1. Tính giá trị của biểu thức .

...............Đề gồm 01 trang...............




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HDC ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC: 2022-2023
Môn thi: Toán 7



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(5,0 điểm)
	
1) 


	


0,5

0,5

0,5


0,5

	
	
2) 




	


0,5



0,5

0,5

	
	
3) 









 hoặc 


 hoặc 


 hoặc 

Vậy 
	



0,5







0,5






0,5

	Câu 2
(4,0 điểm)
	
1) Ta có 

Mặt khác, từ 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:



Từ (1) và (2) suy ra  (đpcm)
	
0,5

0,5

0,5


0,5

	
	


Vậy A<
	0,5

0,5

0,75

0,25

	

	Câu 3
(4,0 điểm)
	


1) Ta có :  chia hết cho 

Vì a là số nguyên nên 


Từ (1) và (2) suy ra  hay  là các ước của 3

Do đó 

Vậy  là các giá trị nguyên cần tìm.
	
0,5

0,5

0,5
0,5

	
	

2) Từ  suy ra 

+ Nếu x chia hết cho 3 mà x là số nguyên tố nên 

Thay  vào (1) ta được: 

 (vì y là số nguyên tố)



+ Nếu x không chia hết cho 3 thì  chia cho 3 dư 1 nên  chia hết cho 3. Do đó từ (1) suy ra  chia hết cho 3


Mà  nên  (vì y là số nguyên tố)


Thay  vào (1) ta được  (loại)


Vậy có duy nhất cặp số nguyên tố  thỏa mãn đề bài là .
	

0,5

0,5


0,5

0,5

	

	Câu 4
(6,0 điểm)
	[image: ]
	

	
	

a) Xét  và  có:



 (gt),  (hai góc đối đỉnh),  (gt)

 (c.g.c)

 (hai góc tương ứng)



Mà  và  là hai góc so le trong nên  (đpcm).
	



1,5
0,5

	
	

b) Xét  và  có:



 (gt),  (theo ý a),  (gt)

 (c.g.c)

 (hai góc tương ứng)  (1)

Mà  (hai góc kề bù)  (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
Hay ba điểm I, M, K thẳng hàng (đpcm).
	

1,0


1,0

	
	[image: ]
	

	
	

2) Chứng minh  (c.c.c) suy ra 	

Do đó  	



+  cân tại A, mà (gt) nên 


+  là tam giác đều nên 	

+ Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra .


+ Tia BM là phân giác của  nên  	
+ Xét tam giác ABM và BAD có:

AB cạnh chung ; 

Vậy:  (g.c.g) 



suy ra , mà  (tam giác ABC đều) nên 
	


0,5


0,5



0,5
0,5

	

	Câu 5
(1,0 điểm)
	

Vậy A=1
	




0,5



0,5



	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỤC NGẠN
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề thi gồm có 1 trang)
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN THI: TOÁN – LỚP 7 (BẢNG B)
Ngày thi: 10/3/2022
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề


Câu 1 (6,0 điểm). 
1) 
Tính    .
2) 

Tìm  biết:  
3) 


T×m các số  biết rằng   và 
Câu 2 (4,0 điểm).
1) 

Tính giá trị của  ,  biết 
2) 


Ba lớp 7A, 7B, 7C ở trường H có tất cả 147 học sinh. Nếu đưa  số học sinh của lớp 7A,   số học sinh của lớp 7B và  số học sinh của lớp 7C đi thi học sinh giỏi cấp huyện thì số học sinh còn lại của ba lớp bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp 7 ở trường H.
Câu 3 (3,0 điểm).
1) 

Tìm , biết: .   
2) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của  .            
Câu 4 (6,0 điểm). 
1) 










Cho  cân tại, trên cạnh  lấy hai điểm  và  sao cho   Kẻ   cắt  tại .
a) 

Chứng minh:  cân và 
b) 

Gọi  là trung điểm của . Chứng minh 3 điểm  A, M, G  thẳng hàng.
2) 















Cho đoạn thẳng . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng  vẽ hai tia  và  lần lượt vuông góc với  tại  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Trên tia  lấy điểm  và trên tia  lấy điểm  sao cho góc  bằng  . Chứng minh:   .

Câu 5 (1,0 điểm). Cho 

	     Chứng minh rằng giá trị của biểu thức  không phải là số nguyên.
----------------Hết----------------
	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022-2023
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn: Toán – Lớp 7
Thờigianlàmbài: 120 phút(Khôngkểthờigiangiaođề)




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thu gọn biểu thức sau −12u2(uv)2−(−11u4).(2v)2 ta được đơn thức có phần hệ số là:
A. −32 		B. −56		C. 10 			D. 32
Câu 2: Cho ΔABC có CE và BD là hai đường cao. So sánh BD + CE và AB + AC ?  
A. BD + CE < AB + AC        	 B. BD + CE > AB + AC
C. BD + CE ≤ AB + AC       	D. BD + CE ≥ AB + AC
Câu3: Cho các đa thức A = 4x2−5xy+3y2 ; B= 3x2+2xy+y2; C= −x2+3xy+2y2. Tính C - A - B
A. 8x2+6xy+2y2			B. −8x2+6xy−2y2
C. 8x2−6xy−2y2			D. 8x2−6xy+2y2
Câu4: Cho ΔABC có CE và BD là hai đường vuông góc (E ∈ AB, D ∈ AC). So sánh BD + CE và 2BC?  
A. BD + CE > 2BC         		B. BD + CE < 2BC
C. BD + CE ≤ 2BC      		D. BD + CE = 2BC


Câu5: Cho ΔABC có AB + AC = 10cm, AC − AB = 4cm. So sánh  và  ?








A.  < 		B.  >  		C.  = 		D.  ≥ 
Câu6: Nam mua 10 quyểnvở, mỗi quyển giá x đồng và hai bút bi, mỗi chiếc giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Nam phải trả là:
A. 2x − 10y (đồng) 		B. 10x − 2y (đồng)
C. 2x + 10y (đồng) 		D. 10x + 2y (đồng)

Câu7: Cho góc nhọn ,trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Đường trung trực của OA và đường trung trực của OB cắt nhau tại I. Khi đó:

A. OI là tia phân giác của 
B. OI là đường trung trực của đoạn AB
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai
Câu8: Cho ΔABC có M là trung điểm BC. So sánh AB + AC và 2AM.
A. AB + AC < 2AM    		B. AB + AC > 2AM
C. AB + AC = 2AM     		D. AB + AC ≤ 2AM.
Câu9: Kết quả sau khi thu gọn đơn thức  6x2y(−112xy2) là:
A. −12x3y3		B. 12x3y3		C. −12x2y3		D. −12x2y2
Câu10: Biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏlà b, đường caolà h như sau :
A.( a + b ) h         B.( a - b ) h            C.12( a - b ) h        D. 12( a + b ) h
Câu11: Thu gọn đơn thức A = (−13xy)(−3xy2)(−x) ta được kết quả là
A. A = −xy3		B. A = −x2y3	C. A = −x3y2	D. A =x2y3
Câu12: Cho ΔABC cân tại A, hai đường cao BD và CE cắt nhau tại I. Tia AI cắt BC tại M. Khi đó ΔMED là tam giác gì?
A. Tam giác cân			B. Tam giác vuông cân
C. Tam giác vuông			D. Tam giác đều.
Câu13: Cho biểu thức đại số A = x2−3x+8. Giá trị của A tại x = -2 là:
A. 13            B. 18           C. 19            D. 9
Câu14: Tìm đa thức f(x) = ax + b.  Biết f(1) = 72; f(−1) = −52
A. f (x) = 3x + 12			B. f (x) = x + 12
C. f (x) = 3x + 72			D. f (x) = 2x + 12
Câu15: Một bể đang chứa 480 lít nước, có một vòi chảy vào mỗi phút chảy được x lít. Cùng lúc đó một vòi khác chảy nước từ bể ra. Mỗi phút lượng nước chảy ra bằng 14 lượng nước chảy vào. Hãy biểu thị lượng nước trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút.
A. 480 + 34ax (lít) 		B. 34ax (lít) 
C. 480 − 34ax (lít) 			D. 480 + ax (lít)
Câu16: Cho ΔABC có cạnh AB = 1cm và cạnh BC = 4cm. Tính độ dài cạnh AC biết độ dài cạnh AC là một số nguyên.  
A. 1cm                   B. 2cm		C. 3cm 		D. 4cm
Câu17: Bậc của đa thức x3y2−xy5+7xy−9 là:
A. 2     		B. 3                   C. 5                  D. 6
Câu18: Tính giá trị biểu thức B =  5x2−2x−18 tại |x| = 4
A. B = 54				B. B = 70
C. B = 54 hoặc B = 70		D. B = 45 hoặc B = 70
Câu19: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, AC = 12cm. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, khi đó GA + GB + GC bằng (làm tròn đến chữ số sau dấu phẩy):
A. 11,77 cm 	B. 17,11 cm      	C. 11,71 cm 		D. 17,71 cm
Câu20: Viết đơn thức 21x4y5z6 dưới dạng tích hai đơn thức, trong đó có 1 đơn thức là 3x2y2z
A. (3x2y2z).(7x2y3z5)			B. (3x2y2z).(7x2y3z4)
C. ((3x2y2z).(18x2y3z5)			D. (3x2y2z).(−7x2y3z5)

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 21: (5 điểm)
3. 
Rút gọn biểu thức  B = 
4. 

Tìm đa thức M biết: . Tính giá trị của M khi x, y thỏa mãn   .
Câu22: (4điểm)
3. 
Tìm x,y,z biết:
4. 
Chứng minh rằng: Với mọi nnguyên dương thì  chia hết cho 10.
Câu 23: (4 điểm) 

Cho =600có tia phân giác Az. Từ điểm B trên Ax kẻ BH vuông góc với Ay tại H, kẻ BK vuông góc với Az và Bt song song với Ay, Btcắt Az tại C. Từ C kẻ CM vuông góc với Ay tại M. Chứng minh:
4. K là trung điểmc ủa AC.
5. 
KMC là tam giác đều.
6. 
Cho BK = 2cm. Tính cácc ạnhAKM.


Câu 24: (1 điểm)Tìm các sốa,b,c nguyên dương thoả mãn a+3a+5 = 5b  và  a + 3 = 5c
-----------------HẾT-----------------


	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021-2022
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn: Toán – Lớp 7
Thờigianlàmbài: 120 phút(Khôngkểthờigiangiaođề)




I. TRẮC NGHIỆMHãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đápán
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	D
	C
	D
	A



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Phươngpháp-Kếtquả
	Điểm

	Câu21:
(5 điểm)
	3. 


B = = = 


=  = 


4. 





Ta cã : 



Mµ 


.   Thayvào ta được







M = +  - = -  - = 
	1,0


1,0




1,0



1,0


1,0


	Câu22: (4 điểm)

	3. 



Ápdụngtínhchất0



Vậy x = 1/2; y = -2/3; z = -1/2




4. 

Ta có: =



  = 10.(3n – 2n-1)
Vì10.(3n – 2n-1) chia hếtcho 10 vớimọi n nguyêndương
Suyrađiềuphảichứngminh.

	


0,25






1,5



0,25




0,75
0,5

0,5
0,25

	Câu 23:
(4 điểm)

	V ẽ hình , GT _ KL   







a,  ABC cântại B do   và BK làđườngcao  BK làđườngtrungtuyến

 K là trungđiểmcủa  AC


b, ABH = BAK ( cạnhhuyền + gócnhọn )


 BH = AK ( haicạnh t. ư ) mà AK = AC


 BH = AC




 Ta có : BH = CM ( t/c cặpđoạnchắn ) mà CK = BH = AC   CM = CK MKC là tamgiáccân ( 1 )


Mặtkhác :  = 900và= 300


 = 600 (2)


Từ (1) và (2)  MKC là tamgiácđều

c) VìABK vuôngtại K màgóc KAB = 300 => AB = 2BK =2.2 = 4cm

VìABK vuôngtại K nêntheoPitago ta có:

AK = 


Mà KC = AC => KC = AK =  


KCM đều => KC = KM =  
Theo phần b) AB = BC = 4
                        AH = BK = 2
                         HM = BC ( HBCMlàhìnhchữnhật)
=> AM = AH + HM  = 6
	




0,25







1


0,25


0,25

0,25


0,5



0,25

0,25

0,25

0,25

0,5


	Câu 24: (1 điểm)
	Do a  Z + => 5b = a3 + 3a2 + 5 > a + 3 = 5c
=> 5b> 5c => b>c

=> 5b  5c

=> (a3 + 3a2 + 5) ( a+3)

=>  a2 (a+3) + 5   a + 3


Mà a2 (a+3)  a + 3 [do (a+3)  (a+3)]

=> 5  a + 3
=> a + 3  Ư (5)
=> a+ 3  { 1 ; 5 } (1)
Do a  Z+ => a + 3  4 (2)
Từ (1) và (2)
=> a + 3 = 5 => a = 5 – 3 =2

	


0,5




0,5




0,5



Ghi chú:Đáp án chỉ là sơ lược từng bước giải và cách cho điểm từng phần của mỗi
bài. Bài làm của học sinh yêu cầu phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, hình vẽ sai không chấm điểm. Nếu HS giải cách khác đúng thì chấm điểm từng phần tương ứng.



Câu 1: (2,0 điểm) 

1) Rút gọn biểu thức: 

	2) Thực hiện phép tính: 
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH HÀ
Đề chính thức

	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Toán 7
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 05 câu, 01 trang)


Câu 2: (2,0 điểm)



	1) Cho các số  thỏa mãn . Chứng tỏ rằng: 

	2) Tìm x biết: 
Câu 3: (2 điểm) 

	1) Tìm các số x, y nguyên thỏa mãn: .
2) Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng: (p - 1)(p + 1) chia hết cho 24.
Câu 4: (2 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC. Qua A vẽ đường thẳng xy song song với BC.

	1) Chứng minh: 

	2) So sánh các cạnh của 


	3) Gọi O là điểm nằm trong tam giác . Chứng minh 
Câu 5: (1 điểm) 




Cho  không âm thỏa mãn  và . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
Hết
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ỨNG HÒA
(Đề thi gồm 01 trang)
	KỲ THI OLYMPIC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TOÁN – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian làm bài)

	
Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………… Lớp: ………



Câu 6: (4,5 điểm)

a) Tính giá trị biểu thức .


b) Tìm , biết: .


c) Tính giá trị của biểu thức  với  thỏa mãn điều kiện:

.
Câu 7: (5,5 điểm)



a) Tìm các số  biết  và .

b) Cho biểu thức .


Tìm số tự nhiên , biết rằng: .


c) So sánh  và .
Câu 8: (3,0 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5:6:7 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4:5:6 nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.
Câu 9: 





(6,0 điểm) Cho  có , vẽ đường phân giác . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh: .




b) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh rằng: .



c)  cần có thêm điều kiện gì để  cách đều ba cạnh của .
Câu 10: 
(1,0 điểm) Ông Nam gửi ngân hàng 100 triệu, lãi suất  /năm. Hỏi sau 36 tháng số tiền cả gốc và lãi thu được là bao nhiêu? (Biết nếu tiền lãi không rút ra thì tiền lãi đó sẽ nhập vạ̀o vốn để tính lãi cho các kì hạn tiếp theo).
 HẾT 

                                                                                                 Trang 1
image2.wmf
2023

2022

34

B

31

-

=

-


image47.wmf
222555

2022

51113234

:

777717

2023

2

51113234

æö

-+-+

ç÷

=+

ç÷

ç÷

-+-+

èø


image483.wmf
AMC

D


oleObject510.bin

image484.wmf
EMB

D


oleObject511.bin

image485.wmf
MCMB

=


oleObject512.bin

image486.wmf
·

·

AMCEMB

=


oleObject513.bin

image487.wmf
MAME

=


oleObject514.bin

oleObject47.bin

image488.wmf
AMCEMB

ÞD=D


oleObject515.bin

image489.wmf
·

·

CAMBEM

Þ=


oleObject516.bin

image490.wmf
·

CAM


oleObject517.bin

image491.wmf
·

BEM


oleObject518.bin

image492.wmf
//

ACBE


oleObject519.bin

image48.wmf
111111

2.5.

2022

51113234

:

111111

2023

7.7.

51113234

éù

æöæö

-+-+

ç÷ç÷

êú

èøèø

êú

=+

æöæö

êú

-+-+

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


image493.wmf
AMI

D


oleObject520.bin

image494.wmf
EMK

D


oleObject521.bin

image495.wmf
AIEK

=


oleObject522.bin

image496.wmf
·

·

IAMKEM

=


oleObject523.bin

oleObject524.bin

image497.wmf
AMIEMK

ÞD=D


oleObject48.bin

oleObject525.bin

image498.wmf
·

·

AMIEMK

Þ=


oleObject526.bin

image499.wmf
·

·

0

180

AMKEMK

+=


oleObject527.bin

image500.wmf
·

·

·

00

180180

AMKIMAIMK

+=Þ=


oleObject528.bin

image501.emf
O

M

D

C

B

A


image502.wmf
ADBADC

D=D


oleObject529.bin

image49.wmf
202225

:

202377

æö

=+

ç÷

èø


image503.wmf
·

·

DABDAC

=


oleObject530.bin

image504.wmf
·

00

20:210

DAB

==


oleObject531.bin

image505.wmf
ABC

D


oleObject532.bin

image506.wmf
·

0

20

BAC

=


oleObject533.bin

image507.wmf
·

000

(18020):280

ABC

=-=


oleObject534.bin

oleObject49.bin

image508.wmf
BCD

D


oleObject535.bin

image509.wmf
·

0

60

DBC

=


oleObject536.bin

image510.wmf
·

000

806020

ABD

=-=


oleObject537.bin

image511.wmf
·

ABD


oleObject538.bin

image512.wmf
·

0

10

ABM

=


oleObject539.bin

image50.wmf
2022

2023

=


image513.wmf
·

·

·

·

00

20;10

BAMABDABMDAB

====


oleObject540.bin

image514.wmf
ABMBAD

D=D


oleObject541.bin

image515.wmf
AMBD

=


oleObject542.bin

image516.wmf
BDBC

=


oleObject543.bin

image517.wmf
AMBC

=


oleObject544.bin

oleObject50.bin

image518.wmf
111

(1)(1)1

1

111

1

1

1

xyz

A

xyxyzyxzz

xzyxzz

zxyxxzyzyxzz

xzz

xzzxzzxzz

xzz

xzz

=++

++++++

=++

++++++

=++

++++++

++

==

++


oleObject545.bin

image519.wmf
4

33

0,60,12

1255

444

0,16

5125625

---

---


oleObject546.bin

image520.wmf
(

)

(

)

2

2

2

21

7.70,7.0,3.3:1

77

æö

--+--

ç÷

èø


oleObject547.bin

image521.wmf
(

)

11715

2

14

11.9.39

4.3

-


oleObject548.bin

image522.wmf
111

11...1

12123123...2024

æöæöæö

---

ç÷ç÷ç÷

+++++++

èøèøèø


oleObject549.bin

image51.wmf
2022

2023

A

=


image523.wmf
1622

:2

7733

x

--

æö

+-=

ç÷

èø


oleObject550.bin

image524.wmf
5

4

3

z

y

x

=

=


oleObject551.bin

image525.wmf
100

3

2

2

2

2

2

-

=

-

+

z

y

x


oleObject552.bin

image526.wmf
25

xyxy

+-=


oleObject553.bin

image527.wmf
abbcca

cab

+++

==


oleObject554.bin

oleObject51.bin

image528.wmf
111

abc

M

bca

æöæöæö

=+++

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject555.bin

image529.wmf
,

xy


oleObject556.bin

image530.wmf
(

)

(

)

91111519

xyxy

++

M


oleObject557.bin

image531.wmf
(

)

(

)

911115361

xyxy

++

M


oleObject558.bin

image532.wmf
D


oleObject559.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
2023

2022

34

31

B

-

=

-


image533.wmf
D


oleObject560.bin

image534.wmf
D


oleObject561.bin

oleObject562.bin

oleObject563.bin

image535.wmf
^


oleObject564.bin

oleObject565.bin

image536.wmf
Î


oleObject52.bin

oleObject566.bin

image537.wmf
µ

µ

40

o

BC

==


oleObject567.bin

image538.wmf
BDADBC

+=


oleObject568.bin

image539.wmf
{

}

1;2;3;4;....;2024

A

=


oleObject569.bin

image540.wmf
3333

525125625

4444

525125625

---

=

---


oleObject570.bin

image541.wmf
1111

3()

525125625

1111

4()

525125625

---

=

---


image53.wmf
2022

2021

34

31

C

-

=

-


oleObject571.bin

image542.wmf
3

4

=


oleObject572.bin

image543.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

21012.20251

251012.20251410

........

362024.2025:26122024.2025

21012.20251

4101.42.52023.2026

........

6122024.20252.33.42024.2025

1.2...20234.5...2026

20261013

2.3....20243.4...20252024.33036

-

-

-=-

-

=-=-=

-=-=-


oleObject573.bin

image544.wmf
(

)

28

227302930

2282828

3339

11.3.3311.33243

4.316.33.16162

-

--

====


oleObject574.bin

image545.wmf
(

)

(

)

2

2

2

2147

770,7.0,33:1490,7.47,8

7778

-

æö

--+--=-+=

ç÷

èø


oleObject575.bin

image546.wmf
1622

:2

7733

6211

:2

7321

218

2

311

76

2

33

38

33

x

x

x

x

x

--

æö

+-=

ç÷

èø

-

æö

-=

ç÷

èø

-

-=

=

=


oleObject53.bin

oleObject576.bin

oleObject577.bin

image547.wmf
4

25

100

25

3

2

2

75

3

32

2

18

2

25

16

9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

=

-

-

=

-

-

+

=

=

=

=

=

=

z

y

x

z

y

x

z

y

x


oleObject578.bin

image548.wmf
ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

ï

î

ï

í

ì

-

=

-

=

-

=

ï

î

ï

í

ì

=

=

=

Û

ï

î

ï

í

ì

=

=

=

10

8

6

10

8

6

100

64

36

2

2

2

z

y

x

x

y

x

z

y

x


oleObject579.bin

image549.wmf
Û


oleObject580.bin

oleObject581.bin

image550.wmf
(

)

(

)

(

)

01

abc

abcbcaM

cab

=-+

ì

ï

++=Þ=-+Þ=-

í

ï

=-+

î


image54.wmf
B


oleObject582.bin

image551.wmf
2

022

2

abc

abbcca

abcbcaabc

cab

cab

+=

ì

+++

ï

++¹Þ===Þ+=Þ==

í

ï

+=

î


oleObject583.bin

image552.wmf
(

)

(

)

91119

91111519

11519

xy

xyxy

xy

+

é

++Þ

ê

+

ë

M

M

M


oleObject584.bin

image553.wmf
(

)

(

)

1191191157619

xyxyy

+-+=

M


oleObject585.bin

image554.wmf
(

)

(

)

(

)

9111991151911519911115361

xyxyxyxyxy

+Þ+Þ+Þ++

MMMM


oleObject586.bin

image555.wmf
(

)

(

)

(

)

11519119111991119911115361

xyxyxyxyxy

+Þ+Þ+Þ++

MMMM


oleObject54.bin

oleObject587.bin

image556.emf
�

D

�

K

�

I

�

H

�

E

�

F

�

B

�

C

�

A

�

M

�

N


image557.wmf
D


oleObject588.bin

oleObject589.bin

oleObject590.bin

oleObject591.bin

image558.wmf
Ð


oleObject592.bin

oleObject593.bin

image55.wmf
C


oleObject594.bin

oleObject595.bin

oleObject596.bin

oleObject597.bin

oleObject598.bin

oleObject599.bin

oleObject600.bin

oleObject601.bin

oleObject602.bin

oleObject603.bin

oleObject55.bin

oleObject604.bin

image559.wmf
Þ


oleObject605.bin

oleObject606.bin

oleObject607.bin

image560.wmf
^


oleObject608.bin

oleObject609.bin

oleObject610.bin

oleObject611.bin

image56.wmf
20232023

202220232023

11

1

3

3434

313333

B

B

Þ==-

--

=

---


oleObject612.bin

oleObject613.bin

oleObject614.bin

oleObject615.bin

oleObject616.bin

oleObject617.bin

oleObject618.bin

oleObject619.bin

oleObject620.bin

oleObject621.bin

oleObject56.bin

oleObject622.bin

oleObject623.bin

image561.wmf
Þ


oleObject624.bin

oleObject625.bin

oleObject626.bin

image562.wmf
Þ


oleObject627.bin

oleObject628.bin

oleObject629.bin

image3.wmf
2022

2021

34

C

31

-

=

-


image57.wmf
20222022

202120222022

11

1

3

3434

313333

C

C

Þ==-

--

=

---


oleObject630.bin

oleObject631.bin

oleObject632.bin

oleObject633.bin

oleObject634.bin

oleObject635.bin

image563.wmf
Þ


oleObject636.bin

oleObject637.bin

oleObject638.bin

oleObject57.bin

oleObject639.bin

image564.emf
N

M

D

C

B

A


image565.wmf
80

o


oleObject640.bin

image566.wmf
{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

0110

1

019

2

018

3

01

506

0

507

0

1012

1.2;1.2;....;1.2

3.2;3.2;....;3.2

5.2;5.2;....;5.2

.....

1011.2;1011.2

1013.2

.....

2023.2

A

A

A

A

A

A

=

=

=

=

=

=


oleObject641.bin

image567.wmf
5075081012

,,...,

AAA


oleObject642.bin

image568.wmf
11111111

....

23344556

A

=+++

----


oleObject643.bin

image58.wmf
31

>


image569.wmf
(

)

(

)

2

2

21

350,5.0,3.9:1

33

B

æö

=--+--

ç÷

èø


oleObject644.bin

image570.wmf
(

)

(

)

5

424

4

2.69.8

12

C

-+

=

-


oleObject645.bin

image571.wmf
112

:21

333

x

--=-


oleObject646.bin

image572.wmf
125

91

x

x

--

=

--


oleObject647.bin

image573.wmf
;

abbc


oleObject648.bin

oleObject58.bin

image574.wmf
(

)

0

abb

c

c

bc

=¹


oleObject649.bin

image575.wmf
22

22

.

aba

bcc

+

=

+


oleObject650.bin

image576.wmf
.

ABAC

<


oleObject651.bin

image577.wmf
.

IBEIDC

D=D


oleObject652.bin

image578.wmf
.

AHBD

^


oleObject653.bin

image59.wmf
20232022

20232022

11

3333

3333

->-Þ<

--


image579.wmf
·

·

2..

ABCACB

=


oleObject654.bin

image580.wmf
246898100

111111

....

777777

A

=-+-++-


oleObject655.bin

image581.wmf
1

.

50

A

<


oleObject656.bin

image582.wmf
2202120202022.

m

nn

+=-+-


oleObject657.bin

image583.wmf
239100

12399100

....

77777

A

=+++++


oleObject658.bin

oleObject59.bin

image584.wmf
7

.

36

A

<


oleObject659.bin

image585.wmf
12

,,...,

n

aaa


oleObject660.bin

image586.wmf
12

...1

n

baaa

>>>>>


oleObject661.bin

image587.wmf
12

1111

11...121.

n

aaab

æö

æöæö

æö

---=-

ç÷

ç÷ç÷

ç÷

èø

èøèø

èø


oleObject662.bin

image588.wmf
11111111

....

23344556

1111

2.33.44.55.6

1111

2.33.44.55.6

11111111

23344556

11

26

1

3

A

=+++

----

----

=+++

æö

=-+++

ç÷

èø

æö

=--+-+-+-

ç÷

èø

æö

=--

ç÷

èø

=-


oleObject663.bin

image60.wmf
20232022

1111

11

333333

BC

Þ->-Þ>

--


image589.wmf
(

)

(

)

2

2

21

350,5.0,3.9:1

33

1144

3.25..3:

2333

143

3.5.

234

1

151

2

27

.

2

B

æö

=--+--

ç÷

èø

-

æö

=-+-

ç÷

èø

-

=-+

=--

=


oleObject664.bin

image590.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

5

424

4

4

5412

4

544124

4

2

94124

84

943

84

2.69.8

12

2.2.33.2

12

2.2.32.3

2.3

2.32.3

2.3

2.312

2.3

14.

C

-+

=

-

-+

=

-+

=

-+

=

-+

=

=


oleObject665.bin

image591.wmf
112

:21

333

112

:21

333

1

:211

3

1

21

3

12

21

33

11

21

33

x

x

x

x

xx

xx

--=-

æö

-=--

ç÷

èø

-=

-=

éé

-==

êê

ÞÞ

êê

êê

-=-=

êê

ëë


oleObject666.bin

image592.wmf
12

;.

33

x

ìü

Î

íý

îþ


oleObject667.bin

image593.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

125

91

119.25

1225

11514

11516

x

x

xx

x

xx

xx

--

=

--

Þ--=--

Þ-=

-==-

éé

ÞÞ

êê

-=-=

ëë


oleObject668.bin

oleObject60.bin

image594.wmf
{

}

14;16.

x

Î-


oleObject669.bin

oleObject670.bin

oleObject671.bin

oleObject672.bin

oleObject673.bin

oleObject674.bin

image595.wmf
1010

.

1010

abababb

bcbcc

bc

++

=Þ=

++


oleObject675.bin

image596.wmf
101010

.

101010

abbabbaa

bccbccbb

++-

====

++-


image61.wmf
BC

>


oleObject676.bin

image597.wmf
22

22

..

abababa

bcbcbcc

=Þ===


oleObject677.bin

image598.wmf
2222

2222

abaab

bccbc

+

===

+


oleObject678.bin

oleObject679.bin

oleObject680.bin

oleObject681.bin

image599.wmf
.

AHBD

^


oleObject682.bin

oleObject61.bin

oleObject683.bin

image600.emf
E

B

I

H

C

D

A


image601.wmf
(

)

..

ABIADIcgc

D=D


oleObject684.bin

image602.wmf
BIID

Þ=


oleObject685.bin

image603.wmf
(

)

·

·

ABIADIcmtABIADI

D=DÞ=


oleObject686.bin

image604.wmf
·

·

·

·

00

180;180

ABIIBEADIIDC

+=+=


oleObject687.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
x


image605.wmf
·

·

IBEIDC

Þ=


oleObject688.bin

image606.wmf
(

)

..

IBEIDCgcg

D=D


oleObject689.bin

image607.wmf
IBD

ÞD


oleObject690.bin

image608.wmf
·

·

0

180

2

BID

IBD

-

Þ=


oleObject691.bin

image609.wmf
(

)

IBEIDCcmtIEICICE

D=DÞ=ÞD


oleObject692.bin

oleObject62.bin

image610.wmf
·

·

0

180

2

CIE

ICE

-

Þ=


oleObject693.bin

image611.wmf
·

·

BIDCIE

=


oleObject694.bin

image612.wmf
·

·

IBDICE

=


oleObject695.bin

image613.wmf
(

)

IBEIDCcmtBEDC

D=DÞ=


oleObject696.bin

image614.wmf
ABBEADDCAEAC

Þ+=+Þ=


oleObject697.bin

image63.wmf
1121

3:4.21

2322

x

æö

ç÷

èø

--=


image615.wmf
(

)

·

·

..

AEHACHcccAHEAHC

D=DÞ=


oleObject698.bin

image616.wmf
·

·

0

180

AHEAHC

+=


oleObject699.bin

image617.wmf
·

0

90

AHEAHEC

Þ=Þ^


oleObject700.bin

image618.wmf
.

AHBD

Þ^


oleObject701.bin

image619.wmf
·

·

2.

ABCACB

=


oleObject702.bin

oleObject63.bin

image620.wmf
·

·

2.

ABIDCI

=


oleObject703.bin

image621.wmf
·

·

(

)

·

·

2.

ABIADIcmtADIDCI

=Þ=


oleObject704.bin

image622.wmf
·

ADI


oleObject705.bin

image623.wmf
·

·

·

DICADIDCIDIC

DÞ=+


oleObject706.bin

image624.wmf
·

·

DCIDICDIC

Þ=ÞD


oleObject707.bin

image64.wmf
20222023

Fxx

=-+-


image625.wmf
DIDC

Þ=


oleObject708.bin

oleObject709.bin

oleObject710.bin

image626.wmf
246898100

111111

...

777777

A

=-+-++-


oleObject711.bin

image627.wmf
22

246898100

2469698

2469698246898100

100

111111

7.7....

777777

11111

491...

77777

11111111111

491......

77777777777

1

5011

7

A

A

AA

A

æö

=-+-++-

ç÷

èø

=-+-++-

æöæö

Þ+=-+-++-+-+-++-

ç÷ç÷

èøèø

Þ=-<


oleObject712.bin

image628.wmf
1

.

50

A

Þ<


oleObject713.bin

oleObject64.bin

oleObject714.bin

oleObject715.bin

image629.wmf
2022

n

³


oleObject716.bin

image630.wmf
2202124042

226063

m

m

n

n

+=-

-=-


oleObject717.bin

image631.wmf
2

m

Þ


oleObject718.bin

image632.wmf
(

)

03032

mntm

Þ=Þ=


oleObject719.bin

image65.wmf
x


image633.wmf
20202022

n

£<


oleObject720.bin

image634.wmf
2202120202022

m

nn

+=-+-


oleObject721.bin

image635.wmf
22019

m

=-


oleObject722.bin

image636.wmf
2020

n

<


oleObject723.bin

image637.wmf
2202140422

222021

m

m

n

n

+=-

+=


oleObject724.bin

oleObject65.bin

oleObject725.bin

image638.wmf
(

)

01010

mntm

Þ=Þ=


oleObject726.bin

image639.wmf
2399100

12399100

....

77777

A

=+++++


oleObject727.bin

image640.wmf
7

.

36

A

<


oleObject728.bin

image641.wmf
2399100

2399100

239899

2398992399100

239

12399100

...

77777

12399100

77....

77777

23499100

1...

77777

2349910012399100

71......

7777777777

1111

61...

7777

A

A

AA

A

=+++++

æö

Þ=+++++

ç÷

èø

=++++++

æöæö

Þ-=++++++-+++++

ç÷ç÷

èøèø

Þ=+++++

899100

1100

77

+-


oleObject729.bin

image642.wmf
239899

11111

1...

77777

B

=++++++


image66.wmf
1121

3:4.21

2322

x

æö

ç÷

èø

--=


oleObject730.bin

image643.wmf
239899

2398

2398239899

99

11111

77.1...

77777

1111

71...

7777

111111111

771...1...

777777777

1

677

7

7

6

B

BB

B

B

æö

Þ=++++++

ç÷

èø

=++++++

æöæö

Þ-=++++++-++++++

ç÷ç÷

èøèø

Þ=-<

Þ<


oleObject731.bin

image644.wmf
100

10077

66.

7636

ABBAA

=-<Þ<Þ<


oleObject732.bin

oleObject733.bin

oleObject734.bin

oleObject735.bin

oleObject736.bin

image645.wmf
(

)

12

1111214

...131121*

3333

n

baaab

bbb

æö

>>>>>Þ³Þ£Þ-³-=Þ-³

ç÷

èø


oleObject66.bin

oleObject737.bin

image646.wmf
12

12

...1

111

0...1

n

n

aaa

aaa

>>>>

Þ<<<<<


oleObject738.bin

image647.wmf
(

)

1

2

12

1

011

1

011

111

11...11**

...

1

011

n

n

a

a

aaa

a

ì

<-<

ï

ï

ï

<-<

æö

æöæö

ï

ÞÞ---<

í

ç÷

ç÷ç÷

èøèø

èø

ï

ï

ï

<-<

ï

î


oleObject739.bin

oleObject740.bin

image648.wmf
(

)

(

)

9

1934

10

910

2.27.515.4.9

6.212

C

--

=

--


oleObject741.bin

image649.wmf
111333

0,6

971125125625

444444

0,16

97115125625

D

-----

=+

-----


oleObject742.bin

image4.wmf
B


image67.wmf
1121

4.213:

3222

x

æö

=

ç÷

èø

--


image650.wmf
11111

1...

23420212022

S

=-+-++-


oleObject743.bin

image651.wmf
111

...

101210132022

P

=+++


oleObject744.bin

image652.wmf
(

)

2022

SP

-


oleObject745.bin

image653.wmf
x


oleObject746.bin

image654.wmf
539

xx

++-=


oleObject747.bin

oleObject67.bin

image655.wmf
(

)

2

fxaxbxc

=++


oleObject748.bin

image656.wmf
21350

abc

-+=


oleObject749.bin

image657.wmf
(

)

(

)

1.30

ff

-£


oleObject750.bin

image658.wmf
(

)

;

xy


oleObject751.bin

image659.wmf
3100

xyxy

-+-=


oleObject752.bin

image68.wmf
11

3

1

4.21

3

x

=

--


image660.wmf
2222

abcdabcdabcdabcd

abcd

++++++++++++

===


oleObject753.bin

image661.wmf
abbccdda

Q

cddaabbc

++++

=+++

++++


oleObject754.bin

image662.wmf
n


oleObject755.bin

oleObject756.bin

image663.wmf
4

n

+


oleObject757.bin

image664.wmf
2

n


oleObject68.bin

oleObject758.bin

image665.wmf
ABC


oleObject759.bin

image666.wmf
A


oleObject760.bin

image667.wmf
D


oleObject761.bin

image668.wmf
CB


oleObject762.bin

image669.wmf
E


image69.wmf
1

3

1

.21

3

x

=

-


oleObject763.bin

image670.wmf
CEBD

=


oleObject764.bin

image671.wmf
BC


oleObject765.bin

image672.wmf
D


oleObject766.bin

image673.wmf
AB


oleObject767.bin

image674.wmf
M


oleObject69.bin

oleObject768.bin

oleObject769.bin

image675.wmf
E


oleObject770.bin

image676.wmf
AC


oleObject771.bin

image677.wmf
N


oleObject772.bin

image678.wmf
MBDNCE

D=D


oleObject773.bin

image70.wmf
1

21

x

=

-


image679.wmf
BC


oleObject774.bin

image680.wmf
MN


oleObject775.bin

image681.wmf
I


oleObject776.bin

image682.wmf
I


oleObject777.bin

image683.wmf
MN


oleObject778.bin

oleObject70.bin

image684.wmf
MN


oleObject779.bin

image685.wmf
I


oleObject780.bin

image686.wmf
O


oleObject781.bin

image687.wmf
D


oleObject782.bin

image688.wmf
BC


oleObject783.bin

image71.wmf
211

211

x

x

+=

é

ê

+=-

ë


image689.wmf
·

BAC


oleObject784.bin

image690.wmf
BC


oleObject785.bin

image691.wmf
H


oleObject786.bin

image692.wmf
222

111

COCHAB

=-


oleObject787.bin

image693.wmf
2222

222

1121311

...

123

n

n

S

n

----

=++++


oleObject788.bin

oleObject71.bin

image694.wmf
nN

Î


oleObject789.bin

image695.wmf
1

n

>


oleObject790.bin

image696.wmf
n

S


oleObject791.bin

oleObject792.bin

oleObject793.bin

oleObject794.bin

oleObject795.bin

oleObject4.bin

image72.wmf
20

22

x

x

=

é

ê

=-

ë


oleObject796.bin

image697.wmf
(

)

(

)

9

1934

10

910

2.27.515.4.9

6.212

C

--

=

--


oleObject797.bin

image698.wmf
(

)

(

)

199188

10

9

102

2.3.53.5.2.3

2.3.22.3

+

=

-


oleObject798.bin

image699.wmf
(

)

189

99102010

2.3.5.21

2.3.22.3

+

=

-


oleObject799.bin

image700.wmf
(

)

189

99102010

2.3.5.21

2.3.22.3

+

=

-


oleObject800.bin

image701.wmf
(

)

189

199

2.3.5.3

2.3.16

=

-


oleObject72.bin

oleObject801.bin

image702.wmf
3

2

=-


oleObject802.bin

image703.wmf
3

2

C

=-


oleObject803.bin

oleObject804.bin

image704.wmf
1113333

9711525125625

4444

111

4.

525125625

9711

-----

=+

æö

÷

ç

---

--

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject805.bin

image705.wmf
1111

3.

1

525125625

1111

4

4.

525125625

æö

÷

ç

---

÷

ç

÷

ç

èø

=+

æö

÷

ç

---

÷

ç

÷

ç

èø


oleObject806.bin

image73.wmf
0

1

x

x

=

é

ê

=-

ë


image706.wmf
13

1

44

=+=


oleObject807.bin

image707.wmf
1

D

=


oleObject808.bin

oleObject809.bin

image708.wmf
11111

1......

32021242022

æöæö

÷÷

çç

=+++-+++

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject810.bin

image709.wmf
11111111

1...2....

23420212022242022

æöæö

÷÷

çç

=++++++-+++

÷÷

çç

÷÷

çç

èøèø


oleObject811.bin

image710.wmf
111

...

101210132022

=+++


oleObject73.bin

oleObject812.bin

image711.wmf
111

...

101210132022

SP

==+++


oleObject813.bin

image712.wmf
(

)

2022

2022

00

SP

-==


oleObject814.bin

image713.wmf
(

)

2022

0

SP

-=


oleObject815.bin

oleObject816.bin

oleObject817.bin

oleObject818.bin

image74.wmf
{

}

0;1

x

Î-


oleObject819.bin

oleObject820.bin

oleObject821.bin

oleObject822.bin

oleObject823.bin

oleObject824.bin

image714.wmf
5

x

<-


oleObject825.bin

image715.wmf
55

xx

+=--


oleObject826.bin

oleObject74.bin

image716.wmf
33

xx

-=-


oleObject827.bin

image717.wmf
539

xx

--+-=


oleObject828.bin

image718.wmf
229

x

--=


oleObject829.bin

image719.wmf
211

x

-=


oleObject830.bin

image720.wmf
11

2

x

=-


oleObject831.bin

image75.wmf
20222023

Fxx

=-+-


image721.wmf
53

x

-£<


oleObject832.bin

image722.wmf
55

xx

+=+


oleObject833.bin

oleObject834.bin

image723.wmf
539

xx

++-=


oleObject835.bin

image724.wmf
089

x

+=


oleObject836.bin

image725.wmf
01

x

=


oleObject75.bin

oleObject837.bin

image726.wmf
x

ÎÆ


oleObject838.bin

image727.wmf
3

x

>


oleObject839.bin

image728.wmf
55

xx

+=+


oleObject840.bin

image729.wmf
33

xx

-=-


oleObject841.bin

image730.wmf
539

xx

++-=


image76.wmf
20222023

20222023

Fxx

xx

=

=-+-

-+-


oleObject842.bin

image731.wmf
229

x

+=


oleObject843.bin

image732.wmf
27

x

=


oleObject844.bin

image733.wmf
7

2

x

=


oleObject845.bin

oleObject846.bin

oleObject847.bin

oleObject848.bin

oleObject76.bin

oleObject849.bin

oleObject850.bin

image734.wmf
(

)

2

1.1.1

fabcabc

=++=++


oleObject851.bin

image735.wmf
Þ


oleObject852.bin

image736.wmf
(

)

31333

fabc

=++


oleObject853.bin

image737.wmf
(

)

(

)

(

)

2

3.3.393

fabcabc

-=-+-+=-+


oleObject854.bin

image5.wmf
C


image77.wmf
20222022

xx

-³-


oleObject855.bin

image738.wmf
(

)

231862

fabc

-=-+


oleObject856.bin

image739.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

31233331862

ffabcabc

+-=+++-+


oleObject857.bin

image740.wmf
(

)

(

)

31232135

ffabc

+-=-+


oleObject858.bin

oleObject859.bin

image741.wmf
(

)

(

)

31230

ff

+-=


oleObject860.bin

oleObject77.bin

oleObject861.bin

image742.wmf
(

)

(

)

3123

ff

=--


oleObject862.bin

image743.wmf
(

)

31

f


oleObject863.bin

image744.wmf
(

)

23

f

-


oleObject864.bin

image745.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

31.2331.31910

fffff

éùéù

-=-=-£

ëûëû


oleObject865.bin

oleObject866.bin

image78.wmf
202202022

xx

-³Þ³


oleObject867.bin

oleObject868.bin

oleObject869.bin

image746.wmf
Û


oleObject870.bin

image747.wmf
3370

xxyy

+---=


oleObject871.bin

oleObject872.bin

image748.wmf
(

)

(

)

337

xyy

+-+=


oleObject873.bin

oleObject78.bin

oleObject874.bin

image749.wmf
(

)

(

)

137

xy

-+=


oleObject875.bin

image750.wmf
,

xy


oleObject876.bin

image751.wmf
1

x

-


oleObject877.bin

image752.wmf
3

y

+


oleObject878.bin

image753.wmf
x


image79.wmf
20232023

xx

-³-


oleObject879.bin

image754.wmf
y


oleObject880.bin

image755.wmf
6

4

x

y

ì

=-

ï

ï

í

ï

=-

ï

î


oleObject881.bin

image756.wmf
0

10

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=-

ï

î


oleObject882.bin

image757.wmf
2

4

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


oleObject883.bin

image758.wmf
8

2

x

y

ì

=

ï

ï

í

ï

=-

ï

î


oleObject79.bin

oleObject884.bin

oleObject885.bin

oleObject886.bin

oleObject887.bin

oleObject888.bin

oleObject889.bin

oleObject890.bin

oleObject891.bin

image759.wmf
abcdaabcdbabcdcabcdd

abcd

++++++++++++++++

===


oleObject892.bin

image80.wmf
202302023

xx

-³Þ£


image760.wmf
1111

abcdabcdabcdabcd

abcd

++++++++++++

+=+=+=+


oleObject893.bin

image761.wmf
abcdabcdabcdabcd

abcd

++++++++++++

===


oleObject894.bin

image762.wmf
0

abcd

+++¹


oleObject895.bin

image763.wmf
abcd

===


oleObject896.bin

image764.wmf
Þ


oleObject897.bin

oleObject80.bin

image765.wmf
11114

Q

=+++=


oleObject898.bin

image766.wmf
0

abcd

+++=


oleObject899.bin

image767.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

;;;

abcdbcdacdabdabc

+=-++=-++=-++=-+


oleObject900.bin

oleObject901.bin

image768.wmf
11114

Q

=----=-


oleObject902.bin

image769.wmf
4

Q

=


image81.wmf
202220231

20222023

xxF

Fxx

³-+-Þ³

=-+-


oleObject903.bin

oleObject904.bin

image770.wmf
4

Q

=-


oleObject905.bin

oleObject906.bin

oleObject907.bin

oleObject908.bin

oleObject909.bin

oleObject910.bin

image771.wmf
n


oleObject81.bin

oleObject911.bin

image772.wmf
1099

n

Þ££


oleObject912.bin

image773.wmf
2.1022.99

n

Þ££


oleObject913.bin

image774.wmf
202198

n

Þ££


oleObject914.bin

image775.wmf
2

n


oleObject915.bin

image776.wmf
2

n


oleObject5.bin

image82.wmf
2022

2023

x

x

³

ì

í

£

î


oleObject916.bin

image777.wmf
{

}

236;64;100;144;196

n

ÞÎ


oleObject917.bin

image778.wmf
{

}

18;32;50;72;98

n

ÞÎ


oleObject918.bin

image779.wmf
{

}

422;36;54;76;102

n

Þ+Î


oleObject919.bin

image780.wmf
4

n

+


oleObject920.bin

image781.wmf
436

n

+=


oleObject82.bin

oleObject921.bin

image782.wmf
Þ


oleObject922.bin

image783.wmf
32

n

=


oleObject923.bin

image784.wmf
32

n

=


oleObject924.bin

oleObject925.bin

oleObject926.bin

oleObject927.bin

image83.wmf
Þ


oleObject928.bin

oleObject929.bin

oleObject930.bin

oleObject931.bin

oleObject932.bin

oleObject933.bin

oleObject934.bin

oleObject935.bin

oleObject936.bin

oleObject937.bin

oleObject83.bin

oleObject938.bin

oleObject939.bin

oleObject940.bin

oleObject941.bin

oleObject942.bin

oleObject943.bin

oleObject944.bin

oleObject945.bin

oleObject946.bin

oleObject947.bin

image84.wmf
20222023

x

££


oleObject948.bin

oleObject949.bin

oleObject950.bin

oleObject951.bin

oleObject952.bin

oleObject953.bin

image785.emf
O

I

N

M

E

H

B

C

A

D


oleObject954.bin

image786.wmf
MBD

D


oleObject955.bin

oleObject84.bin

image787.wmf
NCE

D


oleObject956.bin

image788.wmf
·

·

0

90

MDBNEC

==


oleObject957.bin

image789.wmf
BDCE

=


oleObject958.bin

image790.wmf
·

·

MBDNCE

=


image791.wmf
·

ACB


oleObject959.bin

image792.wmf
I


image85.wmf
1

F

=


image793.wmf
MN


image794.wmf
·

·

DMIENI

=


image795.wmf
MIDNIE

D=D


image796.wmf
MINI

=


image797.wmf
I


image798.wmf
MN


image799.wmf
D


image800.wmf
BC


image801.wmf
H


image802.wmf
A


oleObject85.bin

image803.wmf
,

BCO


image804.wmf
AH


image805.wmf
MN


image806.wmf
I


image807.wmf
(

)

..

OBMOCNccc

D=D


image808.wmf
·

·

OBMOCN

Þ=


image809.wmf
(

)

..

OBAOCAccc

D=D


image810.wmf
·

·

·

·

90

OBAOCAOCAOCNOCAC

Þ=Þ==°Þ^


image811.wmf
C


image812.wmf
AH


image86.wmf
20222023

x

££


image813.wmf
O

Þ


image814.wmf
MN


image815.wmf
I


image816.wmf
O


image817.wmf
D


image818.wmf
BC


oleObject960.bin

oleObject961.bin

oleObject962.bin

oleObject963.bin

oleObject86.bin

oleObject964.bin

image819.wmf
AH


oleObject965.bin

oleObject966.bin

image820.wmf
AHBC

^


oleObject967.bin

image821.wmf
H


oleObject968.bin

image822.wmf
ACO

D


oleObject969.bin

image6.wmf
x


image87.wmf
bzcycxazaybx

abc

---

==


image823.wmf
C


oleObject970.bin

image824.wmf
1

..

2

ACO

SACCO

=


oleObject971.bin

image825.wmf
1

..

2

ACO

SCHAO

=


oleObject972.bin

image826.wmf
..

ACCOCHAO

=


oleObject973.bin

image827.wmf
Û


oleObject974.bin

oleObject87.bin

image828.wmf
2222

..

ACCOCHAO

=


oleObject975.bin

oleObject976.bin

image829.wmf
2

222

1

.

AO

CHACCO

=


oleObject977.bin

oleObject978.bin

image830.wmf
22

222

1

.

ACCO

CHACCO

+

=


oleObject979.bin

oleObject980.bin

image831.wmf
222

111

CHACCO

=+


image88.wmf
,,0

abc

¹


oleObject981.bin

oleObject982.bin

image832.wmf
222

111

COCHAC

=-


oleObject983.bin

image833.wmf
ABAC

=


oleObject984.bin

image834.wmf
22

ABAC

=


oleObject985.bin

image835.wmf
222

111

COCHAB

=-


oleObject986.bin

oleObject88.bin

image836.wmf
2222

222

1121311

...

123

n

n

S

n

----

=++++


oleObject987.bin

oleObject988.bin

oleObject989.bin

oleObject990.bin

image837.wmf
2

2

38151

...

4916

n

S

n

-

=++++


oleObject991.bin

image838.wmf
2

2

41911611

...

4916

n

n

----

=++++


oleObject992.bin

image839.wmf
2

1111

111...1

4916

n

=-+-+-++-


image89.wmf
.

xyz

abc

==


oleObject993.bin

image840.wmf
-

=++++-----

1442443

2

1 soá 1

1111

111...1...

4916

n

n


oleObject994.bin

image841.wmf
(

)

2

1111

1...

4916

n

n

æö

=--++++

ç÷

èø


oleObject995.bin

image842.wmf
1

Bn

=-


oleObject996.bin

image843.wmf
2,

nn

³Î

¥


oleObject997.bin

image844.wmf
11

Bn

Þ=-³


oleObject89.bin

oleObject998.bin

image845.wmf
1

Bn

=-Î

¢


oleObject999.bin

image846.wmf
2

1111

...

4916

A

n

=++++


oleObject1000.bin

image847.wmf
SBA

=-


oleObject1001.bin

oleObject1002.bin

oleObject1003.bin

image848.wmf
1111

...

2.23.34.4.

A

nn

=++++


image90.wmf
1

5


oleObject1004.bin

image849.wmf
11111

...

1.22.33.44.5(1).

nn

<+++++

-


oleObject1005.bin

image850.wmf
11111111

...

1223341

A

nn

Þ<-+-+-++-

-


oleObject1006.bin

image851.wmf
1

11

n

=-<


oleObject1007.bin

oleObject1008.bin

oleObject1009.bin

image852.wmf
2

1111

...0

4916

n

++++>


oleObject90.bin

oleObject1010.bin

image853.wmf
01

A

<<


oleObject1011.bin

image854.wmf
A

ÞÏ

¢


oleObject1012.bin

image855.wmf
(1)


oleObject1013.bin

image856.wmf
(2)


oleObject1014.bin

image857.wmf
1

B

³


image91.wmf
1

6


oleObject1015.bin

image858.wmf
SBA

Þ=-


oleObject1016.bin

oleObject1017.bin

oleObject1018.bin

image859.wmf
2222

2

1121311

...

149

n

n

S

n

----

=++++


oleObject1019.bin

image860.wmf
(

)

(

)

2

99394390

1

991,(3)5.2799.278199

3

A

ìü

éù

=----++--

íý

êú

ëû

îþ


oleObject1020.bin

image861.wmf
7777

111...1

920332900

P

æöæöæöæö

=++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject91.bin

oleObject1021.bin

image862.wmf
333

abc

Q

abc

++

=


oleObject1022.bin

image863.wmf
(

)

2

32430

abbc

-+-£


oleObject1023.bin

image864.wmf
2

1

116

3.5

5125

x

x

-

-

+=


oleObject1024.bin

image865.wmf
1812

3.1

21553

x

æö

æö

---+=

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject1025.bin

image866.wmf
3174375

453

xyxy

x

--+-

==


oleObject6.bin

image92.wmf
1

11


oleObject1026.bin

image867.wmf
231

::

546


oleObject1027.bin

image868.wmf
(

)

2

549

xxyy

-+=--


oleObject1028.bin

image869.wmf
,,,

abcd


oleObject1029.bin

image870.wmf
2222

=++

abcd


oleObject1030.bin

image871.wmf
2023

+

abcd


oleObject92.bin

oleObject1031.bin

image872.wmf
·

DIB


oleObject1032.bin

image873.wmf
++>

+++

1

abc

bccaab


oleObject1033.bin

oleObject1034.bin

image874.wmf
(

)

(

)

2

9939121290

1

991,(3)5.2799.3399

3

A

ìü

éù

=----++--

íý

êú

ëû

îþ


oleObject1035.bin

image875.wmf
(

)

(

)

2

99399

2

99399

1

991,(3)5.2799

3

1

991,(3)5.2799

3

ìü

éù

=----+-

íý

êú

ëû

îþ

ìü

=--+--+

íý

îþ


oleObject1036.bin

image93.wmf
bzcycxazaybx

abc

---

==


image876.wmf
9999

41

9940499910

33

=-+-+-=-


oleObject1037.bin

image877.wmf
77771627402907

111...1.....

920332900920332900

P

æöæöæöæö

=++++=

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject1038.bin

image878.wmf
2.8.3.9.4.10...51.57

1.9.2.10.3.11...50.58

2.3.4...518.9.10...57

.

1.2.3...509.10.11...58

51.8204

5829

=

=

==


oleObject1039.bin

image879.wmf
204

29


oleObject1040.bin

image880.wmf
333

abc

Q

abc

++

=


oleObject1041.bin

oleObject93.bin

oleObject1042.bin

image881.wmf
(

)

2

320;430

abbc

-³-³


oleObject1043.bin

oleObject1044.bin

image882.wmf
(

)

2

320

32

43

234

430

ab

ab

abc

bc

bc

ì

-=

=

ì

ï

ÞÞ==

íí

=

-=

î

ï

î


oleObject1045.bin

image883.wmf
2;3;4

234

abc

kakbkck

===Þ===


oleObject1046.bin

image884.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

333

3333

333

3

234

234

33

2.3.4248

k

kkk

abc

Q

abckkkk

++

++

++

====


oleObject1047.bin

image94.wmf
,,0

abc

¹


oleObject1048.bin

image885.wmf
12

11

1116

3.

55125

1116

3..5

55125

xx

xx

--

--

æöæö

+=

ç÷ç÷

èøèø

æöæö

+=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject1049.bin

image886.wmf
(

)

1

1

116

115

5125

11

5125

x

x

-

-

æö

+=

ç÷

èø

æö

=

ç÷

èø


oleObject1050.bin

image887.wmf
13

4

x

x

-=

=


oleObject1051.bin

oleObject1052.bin

image888.wmf
111

3.

233

x

æö

--=

ç÷

èø


oleObject1053.bin

oleObject94.bin

image889.wmf
11

312

22

xx

--=Þ-=


oleObject1054.bin

image890.wmf
15

1)2

22

xx

-=Þ=


oleObject1055.bin

image891.wmf
13

2)2

22

xx

-=-Þ=-


oleObject1056.bin

image892.wmf
53

;

22

x

-

ìü

Î

íý

îþ


oleObject1057.bin

oleObject1058.bin

image893.wmf
3750

xy

+-=


image95.wmf
.

xyz

abc

==


oleObject1059.bin

image894.wmf
1

310

3

7404

7

x

x

y

y

ì

=

ï

-=

ì

ï

Þ

íí

-=

î

ï

=

ï

î


oleObject1060.bin

image895.wmf
3750

xy

+-¹


oleObject1061.bin

image896.wmf
3174375375

4593

3

xyxyxy

x

x

--+-+-

===

Þ=


oleObject1062.bin

image897.wmf
3.3174

2

45

--

Þ=Þ=

y

y


oleObject1063.bin

image898.wmf
(

)

(

)

14

,;,3;2

37

xy

ìü

æö

Î

íý

ç÷

èø

îþ


oleObject95.bin

oleObject1064.bin

oleObject1065.bin

image899.wmf
231

::::

546

abc

=


oleObject1066.bin

image900.wmf
222

24309

abc

++=


oleObject1067.bin

image901.wmf
231

::::24:45:10

546244510

==Þ==

abc

abc


oleObject1068.bin

image902.wmf
222222

24309

9

244510576202510057620251002701

abcabcabc

++

==Þ=====

++


oleObject1069.bin

image96.wmf
222

0

,,0

bc

abca

++¹

¹Þ


image903.wmf
2

576.9518472

135;30

Þ==Þ=±

=±=±

aa

bc


oleObject1070.bin

image904.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

,,72;135;30,72;135;30

Î---

abc


oleObject1071.bin

oleObject1072.bin

oleObject1073.bin

image905.wmf
(

)

2

2

594

594

xxxyy

xxyx

-+=-

Þ-+=-


oleObject1074.bin

image906.wmf
(

)

(

)

{

}

{

}

2

594

445454

41;51;3;5;9

Þ-+-

Þ---+-Þ-

Þ-Î±±ÞÎ-

M

MM

xxx

xxxxx

xx


oleObject1075.bin

oleObject96.bin

image907.wmf
1

x

=-


oleObject1076.bin

image908.wmf
3

y

=-


oleObject1077.bin

image909.wmf
3

x

=


oleObject1078.bin

oleObject1079.bin

image910.wmf
5

x

=


oleObject1080.bin

image911.wmf
9

y

=


image7.wmf
1121

3:4.2x1=

2322

æö

ç÷

èø

--


image97.wmf
bzcycxazaybx

abc

---

==


oleObject1081.bin

image912.wmf
9

x

=


oleObject1082.bin

image913.wmf
9

y

=


oleObject1083.bin

image914.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

,1;3,3;3,5;9,9;9

xy

Î---


oleObject1084.bin

image915.wmf
(

)

(

)

415

xxy

---=-


oleObject1085.bin

oleObject1086.bin

oleObject97.bin

oleObject1087.bin

oleObject1088.bin

image916.wmf
(

)

2

2

214414(1)1

+=++=++

mmmmm


oleObject1089.bin

image917.wmf
2222

,,,

abcd


oleObject1090.bin

oleObject1091.bin

oleObject1092.bin

image918.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

202321

111

+=+Î

=+-++=+-

abcdkkZ

kkkkkkdpcm


oleObject1093.bin

image98.wmf
222

()()()

abzcybcxazcaybx

abc

---

===


image919.emf
I

K

A

B

C

D

E


image920.wmf
·

·

·

0

DACBAEBAC60

==+


oleObject1094.bin

image921.wmf
·

·

DACBAE

=


oleObject1095.bin

image922.wmf
·

·

ABEADC

Þ=


oleObject1096.bin

image923.wmf
·

·

BKIAKD

=


oleObject1097.bin

image924.wmf
·

·

BIKDAK

=


oleObject98.bin

oleObject1098.bin

image925.emf
I

K

A

B

C

D

E

M

N

J


image926.wmf
·

·

ACMAEN

=


oleObject1099.bin

image927.wmf
·

·

CAMEAN

=


oleObject1100.bin

image928.wmf
·

·

MANCAE

=


oleObject1101.bin

image929.wmf
¶

·

JBIDBA

=


oleObject1102.bin

image99.wmf
222222

()()()0

0

abzcybcxazcaybx

abcabc

---

====

++


image930.wmf
·

·

IBAJBD

=


oleObject1103.bin

image931.wmf
·

·

AIBDJB

Þ=


oleObject1104.bin

image932.wmf
·

BID


oleObject1105.bin

image933.wmf
·

DIA

Þ


oleObject1106.bin

image934.wmf
aaa

01

bcbcbc

<<Þ>

+++


oleObject1107.bin

oleObject99.bin

image935.wmf
aa

bcabc

>

+++


oleObject1108.bin

image936.wmf
aa

bcabc

>

+++


oleObject1109.bin

image937.wmf
bbcc

;

caabcababc

>>

++++++


oleObject1110.bin

image938.wmf
abc

1

bccaab

++>

+++


oleObject1111.bin

image939.wmf
12351

0,752022

174174

æö

×-×-+

ç÷

èø


oleObject1112.bin

image100.wmf
0

yz

bzcy

bc

Þ-=Þ=


image940.wmf
2223

(0,01)(0,001)

x

×=


oleObject1113.bin

image941.wmf
x


oleObject1114.bin

image942.wmf
x


oleObject1115.bin

image943.wmf
|2015||2023|

x

+=-


oleObject1116.bin

image944.wmf
2

84 m


oleObject1117.bin

oleObject100.bin

image945.wmf
3

7


oleObject1118.bin

image946.wmf
15


oleObject1119.bin

image947.wmf
20


oleObject1120.bin

image948.wmf
12


oleObject1121.bin

image949.wmf
18


oleObject1122.bin

image101.wmf
;

zxxy

caab

==


image950.wmf
30 km


oleObject1123.bin

image951.wmf
2400000


oleObject1124.bin

image952.wmf
27


oleObject1125.bin

image953.wmf
35 km


oleObject1126.bin

image954.wmf
6 cm,7 cm,9 cm


oleObject1127.bin

oleObject101.bin

image955.wmf
13 cm


oleObject1128.bin

image956.wmf
2

cm


oleObject1129.bin

image957.wmf
12


oleObject1130.bin

image958.wmf
20


oleObject1131.bin

image959.wmf
ABC


oleObject1132.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
.

xyz

abc

Þ

==


image960.wmf
A


oleObject1133.bin

image961.wmf
100

°


oleObject1134.bin

image962.wmf
ABC


oleObject1135.bin

image963.wmf
ACB


oleObject1136.bin

image964.wmf
O


oleObject1137.bin

oleObject102.bin

image965.wmf
BOC


oleObject1138.bin

image966.wmf
n


oleObject1139.bin

image967.wmf
32

1

n

A

n

+

=

-


oleObject1140.bin

image968.wmf
A


oleObject1141.bin

image969.wmf
, 

ab


oleObject1142.bin

image103.wmf
.

xyz

abc

==


image970.wmf
5

7

a

b

=


oleObject1143.bin

image971.wmf
315

ab

×=


oleObject1144.bin

image972.wmf
1524354863

A

=++++


oleObject1145.bin

image973.wmf
1001

B

=


oleObject1146.bin

image974.wmf
3


oleObject1147.bin

oleObject103.bin

image975.wmf
A,B,C


oleObject1148.bin

image976.wmf
(B


oleObject1149.bin

image977.wmf
A


oleObject1150.bin

image978.wmf
C)


oleObject1151.bin

image979.wmf
M


oleObject1152.bin

image104.wmf
1

5


image980.wmf
N


oleObject1153.bin

image981.wmf
AB


oleObject1154.bin

image982.wmf
MAB


oleObject1155.bin

image983.wmf
NBC


oleObject1156.bin

image984.wmf
AN


oleObject1157.bin

oleObject104.bin

image985.wmf
MC


oleObject1158.bin

image986.wmf
I


oleObject1159.bin

image987.wmf
AM


oleObject1160.bin

image988.wmf
BN


oleObject1161.bin

image989.wmf
ANMC

=


oleObject1162.bin

image105.wmf
1

6


image990.wmf
AIC


oleObject1163.bin

image991.wmf
12351

0,752022

174174

æö

×-×-+

ç÷

èø


oleObject1164.bin

image992.wmf
2023


oleObject1165.bin

image993.wmf
1235131251

0,75202220222023

174174417174

æöæö

×-×-+=++=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject1166.bin

image994.wmf
2223

(0,01)(0,001)

x

×=


oleObject1167.bin

oleObject105.bin

image995.wmf
x


oleObject1168.bin

image996.wmf
25

(0,1)


oleObject1169.bin

image997.wmf
22234469

25

(0,01)(0,001)(0,1)(0,1)(0,1)

xx

x

Û

Û

=

×=×=


oleObject1170.bin

image998.wmf
x


oleObject1171.bin

image999.wmf
|2015||2023|

x

+=-


oleObject1172.bin

image106.wmf
1

11


image1000.wmf
4030

-


oleObject1173.bin

image1001.wmf
|2015||2023||2015|2023;x8;x4038

xx

+=-Û+===-


oleObject1174.bin

image1002.wmf
2

84 m


oleObject1175.bin

image1003.wmf
3

7


oleObject1176.bin

image1004.wmf
40


oleObject1177.bin

oleObject106.bin

image1005.wmf
3k


oleObject1178.bin

image1006.wmf
2

7k21k84

Þ=


oleObject1179.bin

image1007.wmf
k2

»


oleObject1180.bin

image1008.wmf
6 m


oleObject1181.bin

image1009.wmf
14 m


oleObject1182.bin

image8.wmf
Fx2022+x2023

=--


image107.wmf
,,

xyz


image1010.wmf
15


oleObject1183.bin

image1011.wmf
20


oleObject1184.bin

image1012.wmf
12


oleObject1185.bin

image1013.wmf
25


oleObject1186.bin

image1014.wmf
15.2012.25

xx

=Þ=


oleObject1187.bin

oleObject107.bin

image1015.wmf
18


oleObject1188.bin

image1016.wmf
30 km


oleObject1189.bin

image1017.wmf
2400000


oleObject1190.bin

image1018.wmf
27


oleObject1191.bin

image1019.wmf
35 km


oleObject1192.bin

image108.wmf
710

xyz

Þ++=


image1020.wmf
4200000


oleObject1193.bin

image1021.wmf
18


oleObject1194.bin

image1022.wmf
30 km


oleObject1195.bin

image1023.wmf
2400000


oleObject1196.bin

image1024.wmf
27


oleObject1197.bin

oleObject108.bin

image1025.wmf
30 km


oleObject1198.bin

image1026.wmf
3600000


oleObject1199.bin

image1027.wmf
35 km


oleObject1200.bin

image1028.wmf
4200000


oleObject1201.bin

image1029.wmf
6 cm,7 cm,9 cm


oleObject1202.bin

image109.wmf
1

5


image1030.wmf
13 cm


oleObject1203.bin

image1031.wmf
2

cm


oleObject1204.bin

image1032.wmf
286


oleObject1205.bin

image1033.wmf
13.(679)286

++=


oleObject1206.bin

image1034.wmf
12


oleObject1207.bin

oleObject109.bin

image1035.wmf
20


oleObject1208.bin

image1036.wmf
110

°


oleObject1209.bin

image1037.wmf
12


oleObject1210.bin

image1038.wmf
12


oleObject1211.bin

image1039.wmf
20


oleObject1212.bin

image110.wmf
4

5

x


image1040.wmf
120

°


oleObject1213.bin

image1041.wmf
10

°


oleObject1214.bin

image1042.wmf
12010110

-

°°

=

°


oleObject1215.bin

image1043.wmf
ABC


oleObject1216.bin

image1044.wmf
A


oleObject1217.bin

oleObject110.bin

image1045.wmf
100

°


oleObject1218.bin

image1046.wmf
ABC


oleObject1219.bin

image1047.wmf
ACB


oleObject1220.bin

image1048.wmf
O


oleObject1221.bin

image1049.wmf
BOC


oleObject1222.bin

image111.wmf
1

6


image1050.wmf
140

°


oleObject1223.bin

image1051.wmf
ABC


oleObject1224.bin

image1052.wmf
ACB


oleObject1225.bin

image1053.wmf
80

°


oleObject1226.bin

image1054.wmf
Þ


oleObject1227.bin

oleObject111.bin

image1055.wmf
OBC


oleObject1228.bin

image1056.wmf
OCB


oleObject1229.bin

image1057.wmf
40

°


oleObject1230.bin

image1058.wmf
Þ


oleObject1231.bin

image1059.wmf
BOC


oleObject1232.bin

oleObject8.bin

image112.wmf
5

6

y


image1060.wmf
140

°


oleObject1233.bin

image1061.wmf
n


oleObject1234.bin

image1062.wmf
32

1

n

A

n

+

=

-


oleObject1235.bin

image1063.wmf
A


oleObject1236.bin

image1064.wmf
8


oleObject1237.bin

oleObject112.bin

image1065.wmf
325

3

11

n

A

nn

+

==+

--


oleObject1238.bin

image1066.wmf
n


oleObject1239.bin

image1067.wmf
6;4;2;0

-


oleObject1240.bin

image1068.wmf
n


oleObject1241.bin

image1069.wmf
n6;n2

Þ==


oleObject1242.bin

image113.wmf
1

11


image1070.wmf
, 

ab


oleObject1243.bin

image1071.wmf
5

7

a

b

=


oleObject1244.bin

image1072.wmf
315

ab

×=


oleObject1245.bin

image1073.wmf
1524354863

A

=++++


oleObject1246.bin

image1074.wmf
1001

B

=


oleObject1247.bin

oleObject113.bin

image1075.wmf
5

7

a

b

=


oleObject1248.bin

image1076.wmf
57

ab

=


oleObject1249.bin

image1077.wmf
k


oleObject1250.bin

image1078.wmf
2

315

k9

3535

ab

×

===


oleObject1251.bin

image1079.wmf
3

k

=


oleObject1252.bin

image114.wmf
10

.

11

z


image1080.wmf
15;21

ab

Þ==


oleObject1253.bin

image1081.wmf
3

k

=-


oleObject1254.bin

image1082.wmf
15;21

ab

Þ=-=-


oleObject1255.bin

image1083.wmf
15243548631625364964

AA

=++++<=++++


oleObject1256.bin

image1084.wmf
45678309001001

=++++==<


oleObject1257.bin

oleObject114.bin

image1085.wmf
15243548631001.

Þ++++<


oleObject1258.bin

image1086.wmf
AB

<


oleObject1259.bin

image1087.wmf
3


oleObject1260.bin

image1088.wmf
A,B,C


oleObject1261.bin

image1089.wmf
(B


oleObject1262.bin

image115.wmf
45104510

56115.206.2011.20

xyzxyz

==Þ==


image1090.wmf
A


oleObject1263.bin

image1091.wmf
C)


oleObject1264.bin

image1092.wmf
M


oleObject1265.bin

image1093.wmf
N


oleObject1266.bin

image1094.wmf
AB


oleObject1267.bin

oleObject115.bin

image1095.wmf
MAB


oleObject1268.bin

image1096.wmf
NBC


oleObject1269.bin

image1097.wmf
AN


oleObject1270.bin

image1098.wmf
MC


oleObject1271.bin

image1099.wmf
I


oleObject1272.bin

image116.wmf
710

10

2524227171

xyzxyz

++

Þ=====


image1100.wmf
AM


oleObject1273.bin

image1101.wmf
BN


oleObject1274.bin

image1102.wmf
ANMC

=


oleObject1275.bin

image1103.wmf
AIC


oleObject1276.bin

image1104.png




oleObject1277.bin

oleObject116.bin

image1105.wmf
MAB

D


oleObject1278.bin

image1106.wmf
NBC

D


oleObject1279.bin

image1107.wmf
·

·

(60)

MABNBC

==

°


oleObject1280.bin

image1108.wmf
AM // BN


oleObject1281.bin

image1109.wmf
MAB

D


oleObject1282.bin

image9.wmf
bzcycxazaybx

abc

==

---


image117.wmf
250;240;220

xyz

Þ===


image1110.wmf
NBC

D


oleObject1283.bin

image1111.wmf
A,B,C


oleObject1284.bin

image1112.wmf
·

·

·

·

·

60

MBANBCMBNABNMBC

Þ

°

====


oleObject1285.bin

image1113.wmf
120

°


oleObject1286.bin

image1114.wmf
ABN

D


oleObject1287.bin

oleObject117.bin

image1115.wmf
MBC

D


oleObject1288.bin

image1116.wmf
·

·

(cmt);ABMB

ABNMBC

==


oleObject1289.bin

image1117.wmf
BNBC

=


oleObject1290.bin

image1118.wmf
D


oleObject1291.bin

image1119.wmf
 (c.g.c)

ABNMBC

ÞD=D


oleObject1292.bin

image118.wmf
ABC


image1120.wmf
ANMC

=>=


oleObject1293.bin

image1121.wmf
ABNMBC

ÞD=D


oleObject1294.bin

image1122.wmf
·

·

NABCMB

Þ=


oleObject1295.bin

image1123.wmf
·

·

60

CMBMCB

+=

°


oleObject1296.bin

image1124.wmf
·

·

60

NABMCB

+=

°


oleObject1297.bin

oleObject118.bin

image1125.wmf
AIC

D


oleObject1298.bin

image1126.wmf
·

120

AIC

=

°


oleObject1299.bin

image1127.wmf
1

23

2

y

x

æö

-=

ç÷

èø


oleObject1300.bin

image1128.wmf
333111

113141113610

555555

1131411161220

y

-+-+

=+

-+-+


oleObject1301.bin

image1129.wmf
12

;

23


oleObject1302.bin

image119.wmf
M


image1130.wmf
13

;

22

-


oleObject1303.bin

image1131.wmf
75

;

44


oleObject1304.bin

image1132.wmf
75

;

44

--


oleObject1305.bin

image1133.wmf
6

cm


oleObject1306.bin

image1134.wmf
54

cm


oleObject1307.bin

oleObject119.bin

image1135.wmf
44

cm


oleObject1308.bin

image1136.wmf
8

cm


oleObject1309.bin

image1137.wmf
µ

0

50

=

A


oleObject1310.bin

image1138.wmf
µ

B


oleObject1311.bin

image1139.wmf
µ

C


oleObject1312.bin

image120.wmf
BC


image1140.wmf
·

BIC


oleObject1313.bin

image1141.wmf
0

115


oleObject1314.bin

image1142.wmf
0

135


oleObject1315.bin

image1143.wmf
0

125


oleObject1316.bin

image1144.wmf
0

105


oleObject1317.bin

oleObject120.bin

image1145.wmf
DEF


oleObject1318.bin

image1146.wmf
µ

µ

.

EF

=


oleObject1319.bin

image1147.wmf
D


oleObject1320.bin

image1148.wmf
EF


oleObject1321.bin

image1149.wmf
DIEDFI

D=D


oleObject1322.bin

image121.wmf
MA


image1150.wmf
·

·

,

DEDFIDEIDF

==


oleObject1323.bin

image1151.wmf
,

IEIFDIEF

==


oleObject1324.bin

image1152.wmf
0

78


oleObject1325.bin

image1153.wmf
0

70


oleObject1326.bin

image1154.wmf
0

75


oleObject1327.bin

oleObject121.bin

image1155.wmf
0

80


oleObject1328.bin

image1156.wmf
(

)

(

)

(

)

5x.fx-2021=x-14.fx


oleObject1329.bin

image1157.wmf
111

B111

1212312......2021

æöæöæö

=-×-×××××-

ç÷ç÷ç÷

++++++

èøèøèø


oleObject1330.bin

image1158.wmf
671

2021


oleObject1331.bin

image1159.wmf
2023

6063


oleObject1332.bin

oleObject9.bin

image122.wmf
E


image1160.wmf
2019

6063


oleObject1333.bin

image1161.wmf
2020

6063


oleObject1334.bin

image1162.wmf
()

fx


oleObject1335.bin

image1163.wmf
1

()(1)6

fxff

x

æö

ç÷

èø

++=


oleObject1336.bin

image1164.wmf
(1)

f

-


oleObject1337.bin

oleObject122.bin

image1165.wmf
20222021202020192

202220222022.....202220222022

Axxxxxx

=-+-+-+-


oleObject1338.bin

image1166.wmf
2021

x

=


oleObject1339.bin

image1167.wmf
2021


oleObject1340.bin

image1168.wmf
1

-


oleObject1341.bin

image1169.wmf
2022


oleObject1342.bin

image123.wmf
MEMA

=


image1170.wmf
1


oleObject1343.bin

image1171.wmf
223320212021

...

xyxyxyxy

++++


oleObject1344.bin

image1172.wmf
1;1

xy

==-


oleObject1345.bin

image1173.wmf
1.


oleObject1346.bin

image1174.wmf
1.

-


oleObject1347.bin

oleObject123.bin

image1175.wmf
0.


oleObject1348.bin

image1176.wmf
(

)

(

)

(

)

222

12...20210

xxx

---=


oleObject1349.bin

image1177.wmf
3x1

-££-


oleObject1350.bin

image1178.wmf
A=x+3+-1-x


oleObject1351.bin

image1179.wmf
(

)

(

)

323

abab

+=-


oleObject1352.bin

image124.wmf
ACEB

=


image1180.wmf
a


oleObject1353.bin

image1181.wmf
b


oleObject1354.bin

image1182.wmf
2

3


oleObject1355.bin

image1183.wmf
3

5


oleObject1356.bin

image1184.wmf
5

3


oleObject1357.bin

oleObject124.bin

image1185.wmf
3

2


oleObject1358.bin

image1186.wmf
,

a


oleObject1359.bin

image1187.wmf
a


oleObject1360.bin

image1188.wmf
b


oleObject1361.bin

image1189.wmf
2;


oleObject1362.bin

image125.wmf
AC//BE.


image1190.wmf
b


oleObject1363.bin

image1191.wmf
c


oleObject1364.bin

image1192.wmf
6


oleObject1365.bin

image1193.wmf
2

69

cc

-=-


oleObject1366.bin

image1194.wmf
.2

Aa

=


oleObject1367.bin

oleObject125.bin

image1195.wmf
4

a

=


oleObject1368.bin

image1196.wmf
6

a

=


oleObject1369.bin

image1197.wmf
12

a

=


oleObject1370.bin

image1198.wmf
(

)

(

)

20202021

2;3.2

ab

=-=--


oleObject1371.bin

image1199.wmf
ab

>


oleObject1372.bin

image126.wmf
I


image1200.wmf
ab

<


oleObject1373.bin

image1201.wmf
ab

<-


oleObject1374.bin

image1202.wmf
ab

->


oleObject1375.bin

image1203.wmf
,

ABCMNP

D=D


oleObject1376.bin

image1204.wmf
3,5.

ABcmNPcm

==


oleObject1377.bin

oleObject126.bin

image1205.wmf
à

2345

abbc

v

==


oleObject1378.bin

image1206.wmf
,,

abc


oleObject1379.bin

image1207.wmf
659

41211

4.96.120

8.36

A

+

=

-


oleObject1380.bin

image1208.wmf
11111

1111......1

361015210

B

æöæöæöæöæö

=-----

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø


oleObject1381.bin

image1209.wmf
x


oleObject1382.bin

image10.wmf
a,b,c0

¹


image127.wmf
AC


image1210.wmf
23221

xxx

-+-=+


oleObject1383.bin

image1211.wmf
(

)

,

xy


oleObject1384.bin

image1212.wmf
233

xyxy

+=+


oleObject1385.bin

image1213.wmf
ABC


oleObject1386.bin

image1214.wmf
BH


oleObject1387.bin

oleObject127.bin

image1215.wmf
AC


oleObject1388.bin

image1216.wmf
BC


oleObject1389.bin

image1217.wmf
M


oleObject1390.bin

image1218.wmf
B


oleObject1391.bin

image1219.wmf
,,

DEF


oleObject1392.bin

image128.wmf
K


image1220.wmf
M


oleObject1393.bin

image1221.wmf
,,.

ABACBH


oleObject1394.bin

image1222.wmf
DBMFMB

D=D


oleObject1395.bin

image1223.wmf
M


oleObject1396.bin

image1224.wmf
BC


oleObject1397.bin

oleObject128.bin

image1225.wmf
MDME

+


oleObject1398.bin

image1226.wmf
CA


oleObject1399.bin

image1227.wmf
.

CKEH

=


oleObject1400.bin

image1228.wmf
BC


oleObject1401.bin

image1229.wmf
DK


oleObject1402.bin

image129.wmf
EB


image1230.wmf
(

)

2020

:32575000

Choxyzxxyyzxz

-+-+++-=


oleObject1403.bin

image1231.wmf
(

)

2021

3

Axyz

=--


oleObject1404.bin

image1232.wmf
65912101210

4121112121111

4.96.1202.32.3.5

8.362.32.3

A

++

==

--


oleObject1405.bin

image1233.wmf
(

)

(

)

1210

1111

2.3.15

2.3.2.31

+

=

-


oleObject1406.bin

image1234.wmf
2.64

3.55

==


oleObject1407.bin

oleObject129.bin

image1235.wmf
1111125914209

1111......1...........

361015210361015210

B

æöæöæöæöæö

=-----=

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèø


oleObject1408.bin

image1236.wmf
4101828418

.........

6122030420

=


oleObject1409.bin

image1237.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1.42.5.3.6.4.7........19.22

2.3.3.44.5.5.6......20.21

=


oleObject1410.bin

image1238.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

1.2.3........19.4.5.6.7.......22

11

2.3.4......20.3.4.5.6.......2130

==


oleObject1411.bin

oleObject1412.bin

image1239.wmf
3

2

2

x

££


image130.wmf
AIEK

=


oleObject1413.bin

oleObject1414.bin

image1240.wmf
3

2


oleObject1415.bin

oleObject1416.bin

image1241.wmf
4

5


oleObject1417.bin

oleObject1418.bin

image1242.wmf
23336990

xyxyxyxy

+=+Û+--=


oleObject1419.bin

oleObject130.bin

image1243.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

39627

3132317

31237

xxyy

xyy

yx

Û-+-=

Û-+-=

Û--=


oleObject1420.bin

image1244.wmf
,31;23

xyyx

ÎÞ--Î

¢¢


oleObject1421.bin

image1245.wmf
31

y

-


oleObject1422.bin

image1246.wmf
1

-


oleObject1423.bin

image1247.wmf
7


oleObject1424.bin

image131.wmf
I,M,K 


image1248.wmf
7

-


oleObject1425.bin

image1249.wmf
23

x

-


oleObject1426.bin

image1250.wmf
7

-


oleObject1427.bin

image1251.wmf
1


oleObject1428.bin

image1252.wmf
1

-


oleObject1429.bin

oleObject131.bin

image1253.wmf
y


oleObject1430.bin

image1254.wmf
2

3


oleObject1431.bin

image1255.wmf
0


oleObject1432.bin

image1256.wmf
8

3


oleObject1433.bin

image1257.wmf
2

-


oleObject1434.bin

oleObject10.bin

image132.wmf
BPAM

^


image1258.wmf
x


oleObject1435.bin

image1259.wmf
3


oleObject1436.bin

image1260.wmf
1


oleObject1437.bin

image1261.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

,3;0;1;2

xy

Î-


oleObject1438.bin

image1262.emf
Q

I

E

F

D

H

A

B

K

C

M


image1263.wmf
·

·

·

()

DBMFMBACB

==


oleObject132.bin

oleObject1439.bin

image1264.wmf
()

DBMFMBchgn

D=D-


oleObject1440.bin

image1265.wmf
a


oleObject1441.bin

image1266.wmf
()

DBMFMBchgnMDBF

D=D-Þ=


oleObject1442.bin

image1267.wmf
MFHHEMMEFH

D=DÞ=


oleObject1443.bin

image1268.wmf
MDMEBFFHBH

+=+=


image133.wmf
CQAM

^


oleObject1444.bin

image1269.wmf
MDME

Þ+


oleObject1445.bin

image1270.wmf
()

dpcm


oleObject1446.bin

image1271.wmf
DPBC

^


oleObject1447.bin

image1272.wmf
KQBC

^


oleObject1448.bin

image1273.wmf
DK


oleObject133.bin

oleObject1449.bin

image1274.wmf
.

BC


oleObject1450.bin

image1275.wmf
BDFMEHCK

===


oleObject1451.bin

image1276.wmf
()

BDPCKQchgnDPKQ

D=D-Þ=


oleObject1452.bin

image1277.wmf
·

·

(..)()

IDPIKQDPIKQIgcgIDIKdpcm

=ÞD=DÞ=


oleObject1453.bin

image1278.wmf
(

)

2020

320,,

570,,

5000,,,

xyxy

zxxz

xyyzzxxyz

ì

-³"

ï

ï

-³"

í

ï

++-³"

ï

î


image134.wmf
Î


oleObject1454.bin

image1279.wmf
(

)

2020

32575000,,,

xyzxxyyzxzxyz

Þ-+-+++-³"


oleObject1455.bin

image1280.wmf
""

=


oleObject1456.bin

image1281.wmf
(

)

23

320

5701

75101514

5000

500

xy

xy

zxxyz

zx

xyyzzx

xyyzzx

ì

=

ï

-=

ì

ï

ïï

Û-=Û=Þ==

íí

ïï

++-=

î

++=

ï

ï

î


oleObject1457.bin

image1282.wmf
(

)

222

222

11

101514150140210500

xyzxyxzyzxyyzxz

++

Þ=======


oleObject1458.bin

image1283.wmf
10

15

14

x

y

z

=±

ì

ï

Þ=±

í

ï

=±

î


oleObject134.bin

oleObject1459.bin

image1284.wmf
,,

101514

xyz

xyz

==Þ


oleObject1460.bin

image1285.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

,,10;15;14;10;15;14

xyz

ÞÎ---


oleObject1461.bin

image1286.wmf
10,15,14

xyz

===


oleObject1462.bin

image1287.wmf
(

)

2019

3

Axyz

=--


oleObject1463.bin

image1288.wmf
(

)

2021

2021

3.10151411

--==


image135.wmf
AP+AQ2AM

=


oleObject1464.bin

image1289.wmf
10,15,14

xyz

=-=-=-


oleObject1465.bin

image1290.wmf
A


oleObject1466.bin

image1291.wmf
(

)

(

)

2021

2021

3.10151411

-++=-=-

éù

ëû


oleObject1467.bin

image1292.wmf
1

A

=


oleObject1468.bin

image1293.wmf
10,15,14

xyz

===


oleObject135.bin

oleObject1469.bin

image1294.wmf
1

A

=-


oleObject1470.bin

image1295.wmf
10,15,14

xyz

=-=-=-


oleObject1471.bin

oleObject1472.bin

oleObject1473.bin

image1296.wmf
222

2

19431943

A

333

3

19431943

-+-

=

-+-


oleObject1474.bin

image1297.wmf
2

3


image136.wmf
ABC


oleObject1475.bin

image1298.wmf
4

5


oleObject1476.bin

image1299.wmf
2

5


oleObject1477.bin

image1300.wmf
5

6


oleObject1478.bin

image1301.wmf
252

.x

377

-

+=-


oleObject1479.bin

image1302.wmf
100

147

-


oleObject136.bin

oleObject1480.bin

image1303.wmf
4

3


oleObject1481.bin

image1304.wmf
3

4


oleObject1482.bin

image1305.wmf
8

15

-


oleObject1483.bin

image1306.wmf
2aa2a2a2

bcdbcdbcdbcd

abcd

++++++++++++

===


oleObject1484.bin

image1307.wmf
abbccdda

M

cddaabbc

++++

=+++

++++


image11.wmf
xyz

.

abc

==


image137.wmf
·

·

00

,

BAC15ABC45

==


oleObject1485.bin

image1308.wmf
1

4

-


oleObject1486.bin

image1309.wmf
¹


oleObject1487.bin

oleObject1488.bin

image1310.wmf
3a-b3b-a

+

2a+72b-7


oleObject1489.bin

image1311.wmf
(

)

,

xy


oleObject1490.bin

oleObject137.bin

image1312.wmf
(

)

2022

25340

xy

--++£


oleObject1491.bin

image1313.wmf
23

xy

+


oleObject1492.bin

image1314.wmf
1

-


oleObject1493.bin

image1315.wmf
28

3

n

n

-

-


oleObject1494.bin

image1316.wmf
1

n

=


oleObject1495.bin

image138.wmf
CB


image1317.wmf
3

n

=


oleObject1496.bin

image1318.wmf
2

n

=


oleObject1497.bin

image1319.wmf
4

n

=


oleObject1498.bin

image1320.wmf
211

2020202120222023

xxxx

--+

+=+


oleObject1499.bin

image1321.wmf
0,()0,()

abba

+


oleObject1500.bin

oleObject138.bin

image1322.wmf
1


oleObject1501.bin

image1323.wmf
0,5


oleObject1502.bin

image1324.wmf
1,5


oleObject1503.bin

image1325.wmf
µ

20.

o

A

=


oleObject1504.bin

image1326.wmf
50

o


oleObject1505.bin

image139.wmf
D


image1327.wmf
70

o


oleObject1506.bin

image1328.wmf
30

o


oleObject1507.bin

image1329.wmf
80

o


oleObject1508.bin

image1330.wmf
2022223220226

5251

Axxyxyxx

=-+-+-


oleObject1509.bin

image1331.wmf
2022


oleObject1510.bin

oleObject139.bin

image1332.wmf
7


oleObject1511.bin

image1333.wmf
13

x

+=


oleObject1512.bin

image1334.wmf
2

x


oleObject1513.bin

image1335.wmf
¶

µ

µ

36

ABC

==


oleObject1514.bin

image1336.wmf
µ

µ

µ

120,40,20

OOO

ABC

===


oleObject1515.bin

image140.wmf
CD2CB

=


image1337.wmf
µ

µ

µ

120,40,20

OOO

ABC

===


oleObject1516.bin

image1338.wmf
µ

µ

µ

60,30,90

OOO

ABC

===


oleObject1517.bin

image1339.wmf
µ

µ

µ

40,120,20

OOO

ABC

===


oleObject1518.bin

image1340.wmf
2022

23

24

1342.102.611

2.0.(3)

249412

2.152

A

æö

æö

+÷

ç

÷

ç

÷

ç

÷

=-++--

ç

÷

ç

÷

÷

ç

÷

ç

ç

÷

èø

-

ç

èø


oleObject1519.bin

image1341.wmf
d

c

c

b

b

a

=

=


oleObject1520.bin

oleObject140.bin

image1342.wmf
d

a

d

c

b

c

b

a

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

+

+

3


oleObject1521.bin

image1343.wmf
202020212022

Axxx

=-+-+-


oleObject1522.bin

image1344.wmf
3

21

n

A

n

-

=

+


oleObject1523.bin

image1345.wmf
nz

Î


oleObject1524.bin

image1346.wmf
D


oleObject1525.bin

image141.wmf
·

ADC


image1347.wmf
111

xyz

xyxyzyxzz

++

++++++


oleObject1526.bin

oleObject1527.bin

oleObject1528.bin

oleObject1529.bin

oleObject1530.bin

oleObject1531.bin

oleObject1532.bin

oleObject1533.bin

oleObject1534.bin

oleObject141.bin

oleObject1535.bin

oleObject1536.bin

oleObject1537.bin

oleObject1538.bin

oleObject1539.bin

oleObject1540.bin

oleObject1541.bin

oleObject1542.bin

oleObject1543.bin

oleObject1544.bin

oleObject11.bin

image142.emf
M

Q

P

K

I

E

C

B

A


oleObject1545.bin

oleObject1546.bin

oleObject1547.bin

oleObject1548.bin

oleObject1549.bin

oleObject1550.bin

oleObject1551.bin

oleObject1552.bin

oleObject1553.bin

oleObject1554.bin

image143.wmf
AMC

D


oleObject1555.bin

oleObject1556.bin

oleObject1557.bin

oleObject1558.bin

oleObject1559.bin

oleObject1560.bin

oleObject1561.bin

oleObject1562.bin

oleObject1563.bin

oleObject1564.bin

oleObject142.bin

oleObject1565.bin

oleObject1566.bin

oleObject1567.bin

oleObject1568.bin

oleObject1569.bin

oleObject1570.bin

oleObject1571.bin

oleObject1572.bin

oleObject1573.bin

oleObject1574.bin

image144.wmf
EMB

D


oleObject1575.bin

oleObject1576.bin

oleObject1577.bin

oleObject1578.bin

oleObject1579.bin

oleObject1580.bin

oleObject1581.bin

oleObject1582.bin

oleObject1583.bin

oleObject1584.bin

oleObject143.bin

oleObject1585.bin

oleObject1586.bin

oleObject1587.bin

oleObject1588.bin

oleObject1589.bin

oleObject1590.bin

oleObject1591.bin

oleObject1592.bin

oleObject1593.bin

oleObject1594.bin

image145.wmf
()

MAMEgt

=


oleObject1595.bin

oleObject1596.bin

oleObject1597.bin

oleObject1598.bin

oleObject1599.bin

oleObject1600.bin

oleObject1601.bin

oleObject1602.bin

oleObject1603.bin

oleObject1604.bin

oleObject144.bin

oleObject1605.bin

oleObject1606.bin

oleObject1607.bin

oleObject1608.bin

oleObject1609.bin

oleObject1610.bin

oleObject1611.bin

oleObject1612.bin

oleObject1613.bin

oleObject1614.bin

image146.wmf
·

·

AMCEMB

=


oleObject1615.bin

oleObject1616.bin

oleObject1617.bin

oleObject1618.bin

oleObject1619.bin

oleObject1620.bin

oleObject1621.bin

oleObject1622.bin

oleObject1623.bin

oleObject1624.bin

oleObject145.bin

oleObject1625.bin

oleObject1626.bin

oleObject1627.bin

oleObject1628.bin

oleObject1629.bin

oleObject1630.bin

oleObject1631.bin

oleObject1632.bin

oleObject1633.bin

oleObject1634.bin

image147.wmf
()

MBMCgt

=


oleObject1635.bin

oleObject1636.bin

oleObject1637.bin

oleObject1638.bin

oleObject1639.bin

oleObject1640.bin

oleObject1641.bin

oleObject1642.bin

oleObject1643.bin

oleObject1644.bin

image12.wmf
1

5


oleObject146.bin

oleObject1645.bin

oleObject1646.bin

oleObject1647.bin

oleObject1648.bin

oleObject1649.bin

oleObject1650.bin

oleObject1651.bin

oleObject1652.bin

oleObject1653.bin

oleObject1654.bin

image148.wmf
(

)

..

AMCEMBcgc

ÞD=D


oleObject1655.bin

oleObject1656.bin

oleObject1657.bin

oleObject1658.bin

oleObject1659.bin

oleObject1660.bin

oleObject1661.bin

oleObject1662.bin

oleObject1663.bin

oleObject1664.bin

oleObject147.bin

oleObject1665.bin

oleObject1666.bin

oleObject1667.bin

oleObject1668.bin

oleObject1669.bin

oleObject1670.bin

oleObject1671.bin

oleObject1672.bin

oleObject1673.bin

oleObject1674.bin

image149.wmf
ACEB

Þ=


oleObject1675.bin

oleObject1676.bin

oleObject1677.bin

oleObject1678.bin

oleObject1679.bin

oleObject1680.bin

oleObject1681.bin

oleObject1682.bin

oleObject1683.bin

oleObject1684.bin

oleObject148.bin

oleObject1685.bin

oleObject1686.bin

oleObject1687.bin

oleObject1688.bin

oleObject1689.bin

oleObject1690.bin

oleObject1691.bin

oleObject1692.bin

oleObject1693.bin

oleObject1694.bin

image150.wmf
(

)

·

·

AMCEMBcmtMACMEB

D=DÞ=


oleObject1695.bin

oleObject1696.bin

oleObject1697.bin

oleObject1698.bin

oleObject1699.bin

oleObject1700.bin

oleObject1701.bin

oleObject1702.bin

oleObject1703.bin

oleObject1704.bin

oleObject149.bin

oleObject1705.bin

oleObject1706.bin

oleObject1707.bin

oleObject1708.bin

oleObject1709.bin

oleObject1710.bin

oleObject1711.bin

oleObject1712.bin

oleObject1713.bin

oleObject1714.bin

image151.wmf
·

·

;

MACMEB


oleObject1715.bin

oleObject1716.bin

oleObject1717.bin

oleObject1718.bin

oleObject1719.bin

oleObject1720.bin

oleObject1721.bin

oleObject1722.bin

oleObject1723.bin

image1348.wmf
510

713

777

49.8

10125

88

14.49.4

0,8

125

A

-+

=-

-+


oleObject150.bin

oleObject1724.bin

image1349.wmf
x


oleObject1725.bin

image1350.wmf
2111

561220

x

-=++×


oleObject1726.bin

image1351.wmf
,,

xyz


oleObject1727.bin

image1352.wmf
;

3435

xyyz

==


oleObject1728.bin

image1353.wmf
236.

xyz

-+=


image152.wmf
//.

ACBE


oleObject1729.bin

image1354.wmf
0

222

2022

10103()2021()

2023

Kxyxyxyyxxy

æö

=-+-+-+

ç÷

èø


oleObject1730.bin

image1355.wmf
0.

xy

-=


oleObject1731.bin

image1356.wmf
1

3


oleObject1732.bin

image1357.wmf
1

4


oleObject1733.bin

image1358.wmf
1

5


oleObject12.bin

oleObject151.bin

oleObject1734.bin

image1359.wmf
,

xyZ

Î


oleObject1735.bin

image1360.wmf
xy + 3x - 2y = 11


oleObject1736.bin

image1361.wmf
201920202021

Pxxx

=-+-+-


oleObject1737.bin

image1362.wmf
ABC

D


oleObject1738.bin

image1363.wmf
A


image153.wmf
AMI

D


oleObject1739.bin

image1364.wmf
µ

(

)

0

90

A

>


oleObject1740.bin

image1365.wmf
BC


oleObject1741.bin

image1366.wmf
D


oleObject1742.bin

image1367.wmf
E


oleObject1743.bin

image1368.wmf
.

BDDEEC

==


oleObject152.bin

oleObject1744.bin

image1369.wmf
,(,),

BHADCKAEHADKAE

^^ÎÎ


oleObject1745.bin

image1370.wmf
BH


oleObject1746.bin

image1371.wmf
CK


oleObject1747.bin

image1372.wmf
G


oleObject1748.bin

image1373.wmf
ADE

D


image154.wmf
EMK

D


oleObject1749.bin

image1374.wmf
.

BHCK

=


oleObject1750.bin

image1375.wmf
M


oleObject1751.bin

image1376.wmf
BC


oleObject1752.bin

image1377.wmf
AB


oleObject1753.bin

image1378.wmf
AB


oleObject153.bin

oleObject1754.bin

image1379.wmf
Ax


oleObject1755.bin

image1380.wmf
By


oleObject1756.bin

image1381.wmf
AB


oleObject1757.bin

image1382.wmf
A


oleObject1758.bin

image1383.wmf
B


image155.wmf
·

·

();();()

AMEMgtMAIMEKAMCEMBAIEKgt

==D=D=


oleObject1759.bin

image1384.wmf
O


oleObject1760.bin

image1385.wmf
AB


oleObject1761.bin

image1386.wmf
Ax


oleObject1762.bin

image1387.wmf
C


oleObject1763.bin

image1388.wmf
By


oleObject154.bin

oleObject1764.bin

image1389.wmf
D


oleObject1765.bin

image1390.wmf
COD


oleObject1766.bin

image1391.wmf
0

90


oleObject1767.bin

image1392.wmf
2

.

4

AB

ACBD

=


oleObject1768.bin

image1393.wmf
2222

2020202020202020

...

20191201922019320192019

C

=++++×

++++


image156.wmf
(..)

AMIEMKcgc

ÞD=D


oleObject1769.bin

image1394.wmf
C


oleObject1770.bin

oleObject1771.bin

oleObject1772.bin

oleObject1773.bin

oleObject1774.bin

oleObject1775.bin

oleObject1776.bin

oleObject1777.bin

oleObject155.bin

oleObject1778.bin

oleObject1779.bin

oleObject1780.bin

oleObject1781.bin

oleObject1782.bin

oleObject1783.bin

oleObject1784.bin

oleObject1785.bin

oleObject1786.bin

oleObject1787.bin

image157.wmf
·

·

AMIEMK

Þ=


oleObject1788.bin

oleObject1789.bin

oleObject1790.bin

oleObject1791.bin

oleObject1792.bin

oleObject1793.bin

oleObject1794.bin

oleObject1795.bin

oleObject1796.bin

oleObject1797.bin

image13.wmf
1

6


oleObject156.bin

oleObject1798.bin

oleObject1799.bin

oleObject1800.bin

oleObject1801.bin

oleObject1802.bin

oleObject1803.bin

oleObject1804.bin

oleObject1805.bin

oleObject1806.bin

oleObject1807.bin

image158.wmf
·

·

0

180

AMIIME

+=


oleObject1808.bin

oleObject1809.bin

oleObject1810.bin

oleObject1811.bin

oleObject1812.bin

oleObject1813.bin

oleObject1814.bin

oleObject1815.bin

oleObject1816.bin

oleObject1817.bin

oleObject157.bin

oleObject1818.bin

oleObject1819.bin

oleObject1820.bin

oleObject1821.bin

oleObject1822.bin


oleObject1824.bin

oleObject1825.bin

oleObject1826.bin

oleObject1827.bin

image159.wmf
·

·

·

00

180180

EMKIMEIMK

Þ+=Þ=


oleObject1828.bin

oleObject1829.bin

oleObject1830.bin

oleObject1831.bin

oleObject1832.bin

oleObject1833.bin

oleObject1834.bin

oleObject1835.bin

oleObject1836.bin

oleObject1837.bin

oleObject158.bin

oleObject1838.bin

oleObject1839.bin

oleObject1840.bin

oleObject1841.bin

oleObject1842.bin

oleObject1843.bin

oleObject1844.bin

oleObject1845.bin

oleObject1846.bin

oleObject1847.bin

image160.wmf
,,

IMK


oleObject1848.bin

oleObject1849.bin

oleObject1850.bin

oleObject1851.bin

oleObject1852.bin

oleObject1853.bin

oleObject1854.bin

oleObject1855.bin

oleObject1856.bin

image1395.wmf
19394

91010

2.2715.4.9

6.212

A

-

=

+


oleObject159.bin

oleObject1857.bin

image1396.wmf
5555

.....

4.99.1414.1944.49

B

=++++


oleObject1858.bin

image1397.wmf
,,,0

abcd

¹


oleObject1859.bin

image1398.wmf
ac

bd

=


oleObject1860.bin

image1399.wmf
22

22

acac

bdbd

+

=

+


oleObject1861.bin

image1400.wmf
1234

xxxx

+++++=


image161.wmf
BMP

D


oleObject1862.bin

image1401.wmf
3211

xyxy

-+=


oleObject1863.bin

image1402.wmf
AMxy

^


oleObject1864.bin

image1403.wmf
AMB

D


oleObject1865.bin

image1404.wmf
AMC

D


oleObject1866.bin

image1405.wmf
OAOCMAMC

+<+


oleObject160.bin

oleObject1867.bin

image1406.wmf
,,

xyz


oleObject1868.bin

image1407.wmf
32022

xz

+=


oleObject1869.bin

image1408.wmf
22023

xy

+=


oleObject1870.bin

image1409.wmf
Pxyz

=++


oleObject1871.bin

oleObject1872.bin

image162.wmf
CMQ

D


oleObject1873.bin

oleObject1874.bin

oleObject1875.bin

oleObject1876.bin

oleObject1877.bin

oleObject1878.bin

oleObject1879.bin

oleObject1880.bin

oleObject1881.bin

oleObject1882.bin

oleObject13.bin

oleObject161.bin

oleObject1883.bin

oleObject1884.bin

oleObject1885.bin

oleObject1886.bin

oleObject1887.bin

oleObject1888.bin

oleObject1889.bin

oleObject1890.bin

oleObject1891.bin

oleObject1892.bin

image163.wmf
·

·

·

·

0

90;();

BPMCQMMBMCgtBMPCMQ

====


oleObject1893.bin

oleObject1894.bin

oleObject1895.bin

oleObject1896.bin

oleObject1897.bin

oleObject1898.bin

oleObject1899.bin

oleObject1900.bin

oleObject162.bin

image164.wmf
()

BMPCMQchgn

ÞD=D-


oleObject163.bin

image165.wmf
MPMQ

Þ=


oleObject164.bin

image166.wmf
2

APAQAMMPAMMQAMAMAM

+=-++=+=


oleObject165.bin

image167.wmf
2

APAQAM

+=


image14.wmf
1

11


oleObject166.bin

image168.emf
F

D

E

A

C

B


image169.wmf
DECA

^


oleObject167.bin

image170.wmf
ABC

D


oleObject168.bin

image171.wmf
·

0000

1804515120

ACB

=--=


oleObject169.bin

image172.wmf
·

0

60

ACD

Þ=


oleObject170.bin

oleObject14.bin

image173.wmf
·

·

00

6030

ECDEDC

=Þ=


oleObject171.bin

image174.wmf
EC


oleObject172.bin

image175.wmf
F


oleObject173.bin

image176.wmf
ECEF

=


oleObject174.bin

image177.wmf
DCF

D


oleObject175.bin

image15.wmf
ABC


image178.wmf
Þ


oleObject176.bin

image179.wmf
1

2

CECDCECB

=Þ=


oleObject177.bin

image180.wmf
·

·

·

0

30

CBECEBEDC

Þ===


oleObject178.bin

image181.wmf
EBD

ÞD


oleObject179.bin

image182.wmf
E


oleObject180.bin

oleObject15.bin

image183.wmf
·

0

30

CBE

=


oleObject181.bin

image184.wmf
·

·

·

000

453015

EBACBACBEBEA

Þ=-=-=ÞD


oleObject182.bin

image185.wmf
EAEBED

Þ==


oleObject183.bin

image186.wmf
AED

ÞD


oleObject184.bin

image187.wmf
·

0

45

ADE

Þ=


oleObject185.bin

image16.wmf
M


image188.wmf
·

·

·

0

75

ADCADEEDC

=+=


oleObject186.bin

image189.wmf
,,

abc


oleObject187.bin

image190.wmf
222

2().

abbccaabcabbcca

++£++£++


oleObject188.bin

image191.wmf
22222

()0202

abaabbabab

-³Þ-+³Þ+³


oleObject189.bin

image192.wmf
22

2

bcbc

+³


oleObject190.bin

oleObject16.bin

image193.wmf
22

2

caac

+³


oleObject191.bin

image194.wmf
222

222

2()2()

(1)

abcabacbc

abcabacbc

Þ++³++

Þ++³++


oleObject192.bin

image195.wmf
2

2222

2

2()(2)

abcacbcc

acbabbcbabcabacbc

bcaabaca

ü

+>Þ+>

ï

+>Þ+>Þ++<++

ý

ï

+>Þ+>

þ


oleObject193.bin

image196.wmf
222

2().

abbccaabcabbcca

++£++£++


oleObject194.bin

image197.wmf
µ

B


oleObject195.bin

image17.wmf
BC


image198.wmf
µ

C


oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject198.bin

oleObject199.bin

oleObject200.bin

oleObject201.bin

oleObject202.bin

oleObject203.bin

oleObject204.bin

oleObject17.bin

image199.wmf
·

xOy


oleObject205.bin

oleObject206.bin

image200.wmf
429

7774

2.8.274.6

2.62.40.9

+

+


oleObject207.bin

image201.wmf
(

)

222

5269

Mxxyxxyy

+-=+-


oleObject208.bin

image202.wmf
(

)

(

)

20222020

25340

xy

-++£


oleObject209.bin

image203.wmf
2

12

0

23

xyxxz

-++++=


image18.wmf
MA


oleObject210.bin

image204.wmf
22

3232

nnnn

++

-+-


oleObject211.bin

image205.wmf
·

xAy


oleObject212.bin

image206.wmf
D


oleObject213.bin

oleObject214.bin

image207.wmf
3


oleObject215.bin

oleObject18.bin

image208.wmf
2


oleObject216.bin

oleObject217.bin

image209.wmf
(

)

(

)

(

)

42

33299

4

777732

2.2.32.2.3

2.2.32.2.5.3

+

+


oleObject218.bin

image210.wmf
136119

147108

2.32.3

2.32.3.5

+

+


oleObject219.bin

image211.wmf
(

)

(

)

11623

1074

2.3.23

2.3.23.5

+

+


oleObject220.bin

image212.wmf
3

2


image19.wmf
E


oleObject221.bin

image213.wmf
(

)

(

)

222222

52696952

MxxyxxyyMxxyyxxy

+-=+-Þ=+---


oleObject222.bin

image214.wmf
Þ


oleObject223.bin

image215.wmf
22222

695211

Mxxyyxxyxxyy

=+--+=+-


oleObject224.bin

image216.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2022

20222020

2020

250

25340

340

x

xy

y

ì

-³

ï

=>-++³

í

+³

ï

î


oleObject225.bin

image217.wmf
(

)

(

)

20222020

25340

xy

-++£


oleObject19.bin

oleObject226.bin

oleObject227.bin

image218.wmf
(

)

(

)

20222020

25340

xy

-++=


oleObject228.bin

oleObject229.bin

image219.wmf
(

)

(

)

2022

2020

5

250

2

4

340

3

x

x

y

y

ì

=

ì

ï

-=

ïï

Þ

íí

+=

ïï

=-

î

ï

î


oleObject230.bin

image220.wmf
2

2

5

÷

ø

ö

ç

è

æ


oleObject231.bin

image221.wmf
54

11..

23

æö

-

ç÷

èø


image20.wmf
MEMA

=


oleObject232.bin

image222.wmf
2

3

4

÷

ø

ö

ç

è

æ

-


oleObject233.bin

image223.wmf
4

25


oleObject234.bin

image224.wmf
3

110


oleObject235.bin

image225.wmf
9

16


oleObject236.bin

image226.wmf
36

1159

-


oleObject20.bin

oleObject237.bin

oleObject238.bin

image227.wmf
A


oleObject239.bin

image228.wmf
³


oleObject240.bin

image229.wmf
(

)

2

1

1

0

0

2

2

22

00

33

0

0

x

x

yy

xxz

xxz

ì

ì

-=

-=

ï

ï

ï

ï

ï

ï

Þ+=Þ+=

íí

ïï

ïï

+=

+=

ïï

î

î


oleObject241.bin

image230.wmf
1

2

2

3

1

2

x

y

zx

ì

=

ï

ï

ï

Þ=-

í

ï

ï

=-=-

ï

î


oleObject242.bin

image21.wmf
ACEB

=


oleObject243.bin

image231.wmf
22

(33)(22)

nnnn

++

+-+


oleObject244.bin

image232.wmf
(

)

(

)

22

331221

nn

=+-+


oleObject245.bin

image233.wmf
3.102.5

=-

nn


oleObject246.bin

image234.png





image235.wmf
D


oleObject21.bin

oleObject248.bin

image236.wmf
·

·

·

()

CABACBMAC

==


oleObject249.bin

image237.wmf
Þ


oleObject250.bin

oleObject251.bin

oleObject252.bin

oleObject253.bin

oleObject254.bin

image238.wmf
1

2


image22.wmf
AC//BE.


oleObject255.bin

oleObject256.bin

oleObject257.bin

oleObject258.bin

oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

image239.wmf
·

MCB


oleObject262.bin

image240.wmf
·

ACB


oleObject22.bin

oleObject263.bin

oleObject264.bin

image241.wmf
·

MCK


oleObject265.bin

oleObject266.bin

oleObject267.bin

oleObject268.bin

oleObject269.bin

image242.wmf
22

16412

ABBK

-=-=


oleObject270.bin

image23.wmf
I


image243.wmf
1

2


oleObject271.bin

image244.wmf
12


oleObject272.bin

oleObject273.bin

oleObject274.bin

image245.wmf
M


oleObject275.bin

oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject23.bin

oleObject278.bin

oleObject279.bin

oleObject280.bin

image246.wmf
412415

::

915391122

A

æöæö

=-+-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject281.bin

image247.wmf
x


oleObject282.bin

image248.wmf
3121

1:2

5136

x

æö

-+=

ç÷

èø


oleObject283.bin

image249.wmf
22

21

Bxyxy

=+


image24.wmf
AC


oleObject284.bin

image250.wmf
,

xy


oleObject285.bin

image251.wmf
(

)

(

)

22024

2210

xy

-+-£


oleObject286.bin

image252.wmf
,,

xyz


oleObject287.bin

image253.wmf
23;45

xyyz

==


oleObject288.bin

image254.wmf
11

xyz

++=


oleObject24.bin

oleObject289.bin

image255.wmf
23420222023

333333

C

=++++¼+++


oleObject290.bin

image256.wmf
n


oleObject291.bin

image257.wmf
233

n

C

+=


oleObject292.bin

image258.wmf
17261

++


oleObject293.bin

image259.wmf
99


image25.wmf
K


oleObject294.bin

image260.wmf
ABC

D


oleObject295.bin

image261.wmf
ABAC

<


oleObject296.bin

image262.wmf
AD


oleObject297.bin

image263.wmf
AC


oleObject298.bin

image264.wmf
E


oleObject25.bin

oleObject299.bin

image265.wmf
AEAB

=


oleObject300.bin

image266.wmf
BDDE

=


oleObject301.bin

image267.wmf
K


oleObject302.bin

image268.wmf
AB


oleObject303.bin

image269.wmf
ED


image26.wmf
EB


oleObject304.bin

image270.wmf
DBKDEC

D=D


oleObject305.bin

image271.wmf
ABC

D


oleObject306.bin

image272.wmf
D


oleObject307.bin

image273.wmf
AKC

D


oleObject308.bin

image274.wmf
8%


oleObject26.bin

oleObject309.bin

image275.wmf
88

10,8

1,510,75

1112

A

555

0,6250,52,51,25

11123

-++

+-

=+

-+++-


image276.wmf
abcd0

+++¹


image277.wmf
abcd

bcda

===


image278.wmf
3a2b3b2c3c2d3d2a

M

cddaabbc

----

=+++

++++


image279.wmf
x


image280.wmf
2222

2

107

xyxy

+-

=


image281.wmf
44

81

xy

=


image282.wmf
2020.2022


oleObject310.bin

image27.wmf
AIEK

=


image283.wmf
222

1

abcabc

++=++=


image284.wmf
::z::

xyabc

=


image285.wmf
2222

(xy)

zxyz

++=++


image286.wmf
x


image287.wmf
2

ab

+=-


image288.wmf
1

ab

-


image289.wmf
8888333

8101112234

A

5555555

8101112234

-+++-

=+

-+++-


image290.wmf
83

A

55

=+


image291.wmf
11

A

5

=


image292.wmf
abcdabcd

1

bcdabcda

+++

=====

+++


oleObject27.bin

image293.wmf
abcd

=>===


image294.wmf
3a2a3b2b3c2c3d2d

M

2a2b2c2d

----

=+++


image295.wmf
M2

=


image296.wmf
,0

ab

³

 


image297.wmf
2

107

abab

+-

=


image298.wmf
.81

ab

=


image299.wmf
23

1073

ababb

b

+-

===


oleObject311.bin

image300.wmf
22

202112021

-<


oleObject312.bin

image28.wmf
I,M,K 


oleObject313.bin

image301.wmf
22

202112021

-<


oleObject314.bin

image302.wmf
1

abc

++=


image303.wmf
xyzxyz

xyz

abcabc

++

====++

++


image304.wmf
222

2

222

(xyz)

xyz

abc

===++


image305.wmf
222

1

abc

++=


image306.wmf
222222

222

222222

xyzxyz

xyz

abcabc

++

====++

++


image307.wmf
2

-


image308.wmf
Þ


oleObject28.bin

image309.wmf
0

x


image310.emf
�

Q

�

P

�

N

�

J

�

E

�

H

�

F

�

G

�

K

�

I

�

D

�

C

�

M

�

B

�

A


image311.emf
�

Q

�

P

�

N

�

J

�

E

�

H

�

F

�

G

�

K

�

I

�

D

�

C

�

M

�

B

�

A


image311.wmf
·

·

KBMICM

=


image312.wmf
·

·

DBIBIK

=


image313.wmf
·

·

BEGAHG

=


image314.wmf
·

·

AGFAHF

=


image315.wmf
·

·

BEGBGE

=


image316.wmf
·

·

IMNINM

=


image317.wmf
·

·

IMPAPQ

=


image29.wmf
BPAM

^


image318.wmf
·

·

INMCQM

=


image319.wmf
·

·

CQMAQP

=


image320.wmf
·

·

APQAQP

=


image321.wmf
·

BAC


image322.wmf
·

·

·

·

2

BACAPQAQPAPQ

=+=


image323.wmf
·

·

2

BACBAF

=


image324.wmf
·

·

BAFAPQ

=


image325.wmf
AFGH

^


image326.wmf
MNGH

^


image327.wmf
2

1

abc

-=


oleObject29.bin

image328.wmf
cN

Î


image329.wmf
2

1

abc

=>=+


image330.wmf
2

11

c

+³


image331.wmf
1;1

ab

£-£-

  


image332.wmf
20

ab

£-=>³

  


image333.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

1

2021

1

1

2020

1

1

2019

1

......

1

4

1

1

3

1

1

2

1


oleObject315.bin

image334.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2020

1

1

2019

1

1

......

4

1

1

3

1

1

2

1

1


oleObject316.bin

image335.wmf
2

2

2

2

y

x

xy

x

+

-


image30.wmf
CQAM

^


oleObject317.bin

image336.wmf
2

1

2

+

x


oleObject318.bin

image337.wmf
2

3

2

-

x


oleObject319.bin

image338.wmf
c

b

a

c

b

a

b

c

a

a

c

b

+

+

=

-

+

=

+

+

=

+

+

1

3

2

1


oleObject320.bin

image339.wmf
2019

2020

2021

c

b

a

=

=


oleObject321.bin

image340.wmf
D


oleObject30.bin

oleObject322.bin

image341.wmf
Î


oleObject323.bin

oleObject324.bin

oleObject325.bin

oleObject326.bin

image342.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2021

2020

2020

2019

2019

2018

......

4

3

3

2

2

1


oleObject327.bin

image343.wmf
2021

1


oleObject328.bin

image31.wmf
Î


oleObject329.bin

image344.wmf
÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

2020

2021

2019

2020

......

4

5

3

4

2

3


oleObject330.bin

image345.wmf
2

2021

-


oleObject331.bin

oleObject332.bin

oleObject333.bin

image346.wmf
2

1

-


oleObject334.bin

image347.wmf
13

8

13

8

)

3

(

)

2

(

3

.

2

.

2

)

2

(

2

2

2

2

2

-

=

-

=

+

-

z

z

z

z

z

z

z


oleObject31.bin

oleObject335.bin

oleObject336.bin

oleObject337.bin

oleObject338.bin

image348.wmf
x

2

2

3

-


oleObject339.bin

oleObject340.bin

image349.wmf
x

2

2

3

-


oleObject341.bin

image350.wmf
³


image32.wmf
AP+AQ2AM

=


oleObject342.bin

image351.wmf
x

x

2

2

3

2

1

2

-

+

+


oleObject343.bin

image352.wmf
2

1


oleObject344.bin

image353.wmf
2

3


oleObject345.bin

oleObject346.bin

image354.wmf
4

3

4

1

£

£

-

x


oleObject347.bin

oleObject32.bin

oleObject348.bin

image355.wmf
2

)

(

2

3

2

1

=

+

+

+

+

=

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

c

b

a

c

b

a

c

b

a

b

a

c

a

c

b


oleObject349.bin

image356.wmf
2

1

=

+

+

c

b

a


oleObject350.bin

image357.wmf
2

1

)

5

,

0

(

=

+

-

a

a


oleObject351.bin

image358.wmf
Þ


oleObject352.bin

image359.wmf
2

1


image33.wmf
ABC


oleObject353.bin

image360.wmf
2

2

)

5

,

0

(

=

+

-

b

b


oleObject354.bin

image361.wmf
Þ


oleObject355.bin

image362.wmf
6

5


oleObject356.bin

image363.wmf
2

3

)

5

,

0

(

=

-

-

c

c


oleObject357.bin

oleObject358.bin

oleObject33.bin

image364.wmf
6

5

-


oleObject359.bin

oleObject360.bin

image365.wmf
2019

2021

2019

2020

2020

2021

-

-

=

-

-

=

-

-

c

a

c

b

b

a


oleObject361.bin

image366.wmf
2

1

1

c

a

c

b

b

a

-

=

-

=

-


oleObject362.bin

image367.wmf
D


oleObject363.bin

image368.wmf
D


image34.wmf
·

·

00

,

BAC15ABC45

==


oleObject364.bin

image369.wmf
Ð


oleObject365.bin

oleObject366.bin

oleObject367.bin

oleObject368.bin

oleObject369.bin

oleObject370.bin

oleObject371.bin

oleObject372.bin

oleObject34.bin

oleObject373.bin

oleObject374.bin

oleObject375.bin

oleObject376.bin

oleObject377.bin

oleObject378.bin

oleObject379.bin

oleObject380.bin

oleObject381.bin

oleObject382.bin

image35.wmf
CB


oleObject383.bin

oleObject384.bin

oleObject385.bin

oleObject386.bin

oleObject387.bin

oleObject388.bin

oleObject389.bin

oleObject390.bin

oleObject391.bin

image370.wmf
34723

2..

5201510

x

æö

--=

ç÷

èø


oleObject35.bin

oleObject392.bin

image371.wmf
232023

A1333...3

=+++++


oleObject393.bin

image372.wmf
23

32

xy

=


oleObject394.bin

image373.wmf
121086

245697

4.98.27

2.816.4.9

-

+


oleObject395.bin

image374.wmf
2222

7.10

.......

1.44.72023.2026

S

=

++++


oleObject396.bin

image375.wmf
1111

...

2342022

20212020201921

...

12320202021

P

++++

=

+++++


image36.wmf
D


oleObject397.bin

image376.wmf
·

·

MANACI

=


oleObject398.bin

image377.wmf
22

7(2023)25(1)

xy

-=--


oleObject399.bin

image378.wmf
22

10

xy

+-=


oleObject400.bin

image379.wmf
 (a0; b0; a + b0)

¹¹¹


oleObject401.bin

image380.wmf
20222022

101110111011

2

         

()

xy

abab

+=

+


oleObject36.bin

oleObject402.bin

image381.wmf
347234723

2..2..

5201510201510

xx

æöæö

--=Þ-=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject403.bin

image382.wmf
479

2.

204

x

Þ-=


oleObject404.bin

image383.wmf
11

2

1020

xx

Þ=Þ=


oleObject405.bin

image384.wmf
2024

232023

31

A1333...3

2

-

=+++++=


oleObject406.bin

image385.wmf
20242024

2A312A13

=-Þ+=


image1.wmf
225

0,42,51,25

2022

11133

A:

771

2023

1,43,521,75

11133

æö

ç÷

ç÷

ç÷

èø

-+-+

=+

-+-+


image37.wmf
CD2CB

=


oleObject407.bin

image386.wmf
x20244x2024

813334x2024x506

=Þ=Þ=Þ=


oleObject408.bin

image387.wmf
23

3294

xyxy

k

=Þ==


oleObject409.bin

image388.wmf
)

R

Î


oleObject410.bin

image389.wmf
1

8


oleObject411.bin

image390.wmf
12108624202418

2456972420661814

4.98.272.32.3

2.816.4.92.32.3.2.3

--

=

++


oleObject37.bin

oleObject412.bin

image391.wmf
24182

2420

2.3(31)

2.3(11)

-

=

+


oleObject413.bin

image392.wmf
24182

24202

2.3(31)84

2.3(11)3.29

-

===

+


oleObject414.bin

image393.wmf
3333

:2.3

7.10

.......

1.44.72023.2026

S

=

++++


oleObject415.bin

image394.wmf
1111111

:2.31

4102023

.......

4772026

S

=----

++++


oleObject416.bin

image395.wmf
12025675

:2.31

1013

20262026

SS

=-=Þ=


image38.wmf
·

ADC


oleObject417.bin

image396.wmf
20212020201912020201920181

...111...11

12320212342021

A

æöæöæöæö

=++++=+++++++++

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject418.bin

image397.wmf
20222022202220222022

...

23420212022

A

=+++++


oleObject419.bin

image398.wmf
111111

2022...

234202120222022

P

æö

+++++=>=

ç÷

èø


oleObject420.bin

image399.wmf
2204220

2(21)(21)1(21)(21)1

xyxyxyxyxyxy

xyyxy

=+Û--=Û--=

Û---=Û--=


oleObject421.bin

image400.wmf
2111

2111

xx

yy

-==

ìì

Þ

íí

-==

îî


oleObject38.bin

oleObject422.bin

image401.wmf
2110

2110

xx

yy

-=-=

ìì

Þ

íí

-=-=

îî


oleObject423.bin

image402.wmf
{

(0;0);  (1;1)}

Î


oleObject424.bin

image403.emf
E

K

A

B

C

I

M

N


image404.wmf
·

·

·

0

90

MABCANBAC

==-


oleObject425.bin

image405.wmf
ABMANCBMCN

D=DÞ=


oleObject426.bin

image39.wmf
a,b,c


image406.wmf
ABEICE

D=D


oleObject427.bin

oleObject428.bin

image407.wmf
·

·

·

·

0

//180

BAECIEABCIBACACI

==>=>+=


oleObject429.bin

image408.wmf
·

·

·

·

·

·

·

000

00

9090180

180180

MACBAN

MACCANBACMANBAC

+=+=

=>++=Þ+=


oleObject430.bin

image409.wmf
·

·

MANACI

Þ=


oleObject431.bin

image410.wmf
 

ANMCIA

D=D


oleObject39.bin

oleObject432.bin

image411.wmf
·

·

 

ANMCIAKACAMN

D=DÞ=


oleObject433.bin

image412.wmf
·

·

0

90

KACKAM

+=


oleObject434.bin

image413.wmf
·

·

0

90

MAKAMN

+=


oleObject435.bin

image414.wmf
AK

^


oleObject436.bin

image415.wmf
³


image40.wmf
222

.

abbccaabc2(abbcca)

++

++££++


oleObject437.bin

image416.wmf
(

)

2

22

25(1)0(1)251{0;4;9;16;25}

yyy

Þ--³Þ-£Þ-Î


oleObject438.bin

image417.wmf
2

25(1)

y

--


oleObject439.bin

image418.wmf
7

M


oleObject440.bin

image419.wmf
(

)

2

1{4;25}

y

Þ-Î


oleObject441.bin

image420.wmf
ÎF


oleObject40.bin

oleObject442.bin

image421.wmf
222222

1

xyxyxy

abababab

+

=Þ===

++


oleObject443.bin

image422.wmf
10111011

1011

22

1

xy

abab

æöæö

æö

==Þ

ç÷ç÷

ç÷

+

èø

èøèø


oleObject444.bin

image423.wmf
20222022

101110111011

1

     

()

xy

abab

==

+


oleObject445.bin

image424.wmf
20222022

101110111011

2

  

()

xy

abab

Þ+=

+


oleObject446.bin

image425.wmf
2

111

6.3.1:1

333

éù

æöæöæö

---+--

êú

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø

êú

ëû


image41.wmf
225

0,42,51,25

2022

11133

A:

771

2023

1,43,521,75

11133

æö

ç÷

ç÷

ç÷

èø

-+-+

=+

-+-+


oleObject447.bin

image426.wmf
(

)

(

)

1256210352

63

93

2

2.34.95.725.49

125.75.14

2.3

A

--

=-

+


oleObject448.bin

image427.wmf
(

)

142

3,2

355

x

-+=-+


oleObject449.bin

image428.wmf
,,

abc


oleObject450.bin

image429.wmf
2

bac

=


oleObject451.bin

image430.wmf
22

22

aba

bcc

+

=

+


oleObject41.bin

oleObject452.bin

image431.wmf
2

111

.....

491000

A

=+++


oleObject453.bin

image432.wmf
25

.

36


oleObject454.bin

image433.wmf
2

3

aa

++


oleObject455.bin

image434.wmf
1

a

+


oleObject456.bin

image435.wmf
22

21

xy

-=


oleObject1.bin

image42.wmf
2023

2022

34

B

31

-

=

-


oleObject457.bin

image436.wmf
MEMA

=


oleObject458.bin

image437.wmf
//

ACBE


oleObject459.bin

image438.wmf
AIEK

=


oleObject460.bin

image439.wmf
·

0

20

BAC

=


oleObject461.bin

image440.wmf
·

ABD


oleObject42.bin

oleObject462.bin

image441.wmf
AMBC

=


oleObject463.bin

image442.wmf
111

xyz

A

xyxyzyxzz

=++

++++++


oleObject464.bin

oleObject465.bin

image443.wmf
113

6.11:

933

24

2:

33

264

:

333

83

.2

34

éùæö

=++--

ç÷

êú

ëûèø

éùæö

=+-

ç÷

êú

ëûèø

éùæö

=+-

ç÷

êú

ëûèø

-

==-


oleObject466.bin

oleObject467.bin

image444.wmf
(

)

(

)

(

)

125124103104

12693933

124103

126

933

2.32.35.75.7

2.35.75.7.2

2.3315.717

2.3

5.712

--

=-

+

--

=-

+


image43.wmf
2022

2021

34

C

31

-

=

-


oleObject468.bin

image445.wmf
(

)

(

)

103

124

12693

2

5.76

2.3.2

2.35.7.9

5.6

223032

39999

-

=-

-

-

=-=-=


oleObject469.bin

oleObject470.bin

image446.wmf
14162

3555

1414

355

x

x

Þ-+=-+

Þ-+=-


oleObject471.bin

image447.wmf
1414

355

x

Þ-+=


oleObject472.bin

image448.wmf
1144

355

x

Þ-=-


oleObject473.bin

oleObject43.bin

image449.wmf
1

2

3

x

Þ-=


oleObject474.bin

image450.wmf
1

2

3

x

Þ-=


oleObject475.bin

image451.wmf
1

2

3

x

-=-


oleObject476.bin

image452.wmf
1

2

3

x

Þ=+


oleObject477.bin

image453.wmf
1

2

3

x

=-+


oleObject478.bin

image44.wmf
B


image454.wmf
7

3

x

Þ=


oleObject479.bin

image455.wmf
5

3

x

=-


oleObject480.bin

image456.wmf
75

;

33

x

ìü

Î-

íý

îþ


oleObject481.bin

image457.wmf
(

)

2

2

2

..1

abaaabaa

bac

bcbbbcbc

=Þ=Þ=Þ=


oleObject482.bin

image458.wmf
22

22

22

ababab

bcbcbc

æöæö

=Þ=Þ=

ç÷ç÷

èøèø


oleObject483.bin

oleObject44.bin

image459.wmf
(

)

2222

2222

2

abab

bcbc

+

==

+


oleObject484.bin

image460.wmf
22

22

aba

bcc

+

=

+


oleObject485.bin

image461.wmf
11111

.....

493.44.5999.1000

1111

4931000

25125

36100036

<+++++

<++-

<-<

A

A

A


oleObject486.bin

image462.wmf
25

36


oleObject487.bin

oleObject488.bin

oleObject489.bin

image45.wmf
C


image463.wmf
(

)

(

)

(

)

1311

aaa

Þ+++

éù

ëû

M


oleObject490.bin

image464.wmf
(

)

(

)

(

)

112

aaa

++

M


oleObject491.bin

image465.wmf
(

)

31

a

+

M


oleObject492.bin

image466.wmf
1

a

+


oleObject493.bin

image467.wmf
{

}

{

}

13;1;1;34;2;0;2

aa

+Î--ÞÎ--


oleObject494.bin

oleObject45.bin

image468.wmf
{

}

4;2;0;2

a

Î--


oleObject495.bin

image469.wmf
22

21

xy

-=


oleObject496.bin

image470.wmf
(

)

22

121

xy

-=


oleObject497.bin

image471.wmf
3

x

=


oleObject498.bin

oleObject499.bin

image472.wmf
22

2842

yyy

=Þ=Þ=


image46.wmf
225

0,42,51,25

2022

11133

:

771

2023

1,43,521,75

11133

A

æö

ç÷

ç÷

ç÷

èø

-+-+

=+

-+-+


oleObject500.bin

image473.wmf
2

x


oleObject501.bin

image474.wmf
2

1

x

-


oleObject502.bin

image475.wmf
2

2

y


oleObject503.bin

image476.wmf
(

)

2;31

=


oleObject504.bin

image477.wmf
2

333

yyy

ÞÞ=

MM


oleObject46.bin

oleObject505.bin

image478.wmf
3

y

=


oleObject506.bin

image479.wmf
22

11819

xxxZ

-=Þ=ÞÏ


oleObject507.bin

image480.wmf
(

)

,

xy


oleObject508.bin

image481.wmf
(

)

3;2


oleObject509.bin

image482.emf
M

K

I

E

C B

A


